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Phụ lục  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:               /QĐ-UBND  ngày           tháng        năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

STT Tên TTHC 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, cách thức thực hiện, 

thời gian tiếp nhận & trả kết quả 

TTHC 

Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

I Lĩnh vực khai tác tài nguyên nước 

1 

Cấp giấy phép thăm dò 

nước dưới đất với công 

trình có lưu lượng dưới 

3.000m3/ngày đêm (cấp 

tỉnh)  

- Thời gian 

tiếp nhận và 

kiểm tra hồ sơ: 

08 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

hồ sơ, Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường có trách 

nhiệm xem xét, 

kiểm tra hồ sơ. 

- Thời gian 

thẩm định hồ sơ 

và quyết định 

cấp phép: 24 

ngày làm việc. 

Trong đó: 

+ Thời gian 

thẩm định hồ sơ 

tại Sở Tài nguyên 

và Môi trường: 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu; 

- Phí thẩm 

định: 

+ 280.000 

đồng/đề án có 

thiết kế giếng có 

lưu lượng dưới 

200m3/ngày 

đêm; 

+ 770.000 

đồng/đề án thiết 

kế giếng có lưu 

lượng từ 

200m3/ngày, 

đêm đến dưới 

500m3/ngày 

đêm; 

+ 1.820.000 

đồng/đề án thiết 

kế giếng có lưu 

lượng từ 

- Luật Tài nguyên nước số 

17/2012/QH13 ngày 

21/6/2012; 

- Nghị định 201/2013/NĐ-

CP ngày 27/11/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của luật 

Tài nguyên nước; 

- Nghị định số 

60/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ quy 

định một số điều kiện đầu tư 

kinh doanh trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường; 

- Nghị định số 

136/2018/NĐ-CP ngày 

05/10/2018 của Chính phủ 

sửa đổi một số điều của các 

Nghị định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc 
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19 ngày làm việc. 

+ Thời gian 

quyết định cấp 

phép tại UBND 

tỉnh: 05 ngày làm 

việc 

 (Thời gian bổ 

sung, hoàn thiện 

hoặc lập lại đề 

án/thiết kế giếng 

không tính vào 

thời gian thẩm 

định hồ sơ. Thời 

gian thẩm định 

sau khi đề 

án/thiết kế giếng 

bổ sung, hoàn 

chỉnh: 16 ngày 

làm việc). 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

 

500m3/ngày, 

đêm đến dưới 

1000m3/ngày 

đêm; 

+ 3.500.000 

đồng/đề  án thiết 

kế giếng có lưu 

lượng từ 

1000m3/ngày, 

đêm đến dưới 

3000m3/ngày 

đêm. 

lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường; 

- Thông tư số 27/2014/TT-

BTNMT ngày 30/5/2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định việc đăng ký 

khai thác nước dưới đất, mẫu 

hồ sơ cấp, gia hạn, điều 

chỉnh, cấp lại giấy phép tài 

nguyên nước; 

- Nghị quyết số 42/2021/NQ-

HĐND ngày 10/8/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Lai 

Châu Quy định mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng một số khoản phí, 

lệ phí trên địa bàn tỉnh. 

2 

Gia hạn, điều chỉnh nội 

dung giấy phép thăm dò 

nước dưới đất đối với công 

trình 

 có lưu lượng dưới 

3.000m3/ngày đêm 

- Thời gian 

tiếp nhận và 

kiểm tra hồ sơ: 

04 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

hồ sơ, Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường có trách 

nhiệm xem xét, 

kiểm tra hồ sơ. 

- Thời gian 

thẩm định hồ sơ 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

- Phí thẩm 

định: 

+ 

140.000đồng/01 

báo cáo có lưu 

lượng dưới 

200m3/ngày, 

đêm; 

+ 385.000 

đồng/01 báo cáo 

có lưu lượng từ 

200m3/ngày,đêm 

- Luật Tài nguyên nước số 

17/2012/QH13 ngày 

21/6/2012; 

- Nghị định 201/2013/NĐ-

CP ngày 27/11/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của luật 

Tài nguyên nước; 

- Nghị định số 

60/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ quy 

định một số điều kiện đầu tư 
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và quyết định 

gia hạn/điều 

chỉnh: 20 ngày 

làm việc. Trong 

đó: 

+ Thời gian 

thẩm định hồ sơ 

tại Sở Tài nguyên 

và Môi trường: 

15 ngày làm việc. 

+ Thời gian 

quyết định gia 

hạn/điều chỉnh 

giấy phép tại 

UBND tỉnh: 05 

ngày làm việc 

(Thời gian bổ 

sung, hoàn thiện 

hoặc lập lại báo 

cáo không tính 

vào thời gian 

thẩm định hồ sơ. 

Thời gian thẩm 

định sau khi báo 

cáo bổ sung, 

hoàn chỉnh: 16 

ngày làm việc). 

quy định).  

+  Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

 

 

đến dưới 

500m3/ngày,đêm; 

+ 910.000 

đồng/01 báo cáo 

có lưu lượng từ 

500m3/ngày,đêm 

đến dưới 

1000m3/ngày, 

đêm; 

+ 1.750.000 

đồng/01 báo cáo 

có lưu lượng từ 

1000m3/ngày,đê

m đến dưới 

3000m3/ngày, 

đêm. 

kinh doanh trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường; 

- Nghị định số 

136/2018/NĐ-CP ngày 

05/10/2018 của Chính phủ 

sửa đổi một số điều của các 

Nghị định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường; 

- Thông tư số 27/2014/TT-

BTNMT ngày 30/5/2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định việc đăng ký 

khai thác nước dưới đất, mẫu 

hồ sơ cấp, gia hạn, điều 

chỉnh, cấp lại giấy phép tài 

nguyên nước; 

- Nghị quyết số 42/2021/NQ-

HĐND ngày 10/8/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Lai 

Châu Quy định mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng một số khoản phí, 

lệ phí trên địa bàn tỉnh. 

3 

Cấp giấy phép khai thác, sử 

dụng nước dưới đất đối với 

công trình có lưu lượng 

dưới 3.000m3/ngày đêm 

- Thời gian 

tiếp nhận và 

kiểm tra hồ sơ: 

08 ngày làm việc 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

- Phí thẩm 

định: 

+ 280.000 

đồng/01 báo cáo 

- Luật Tài nguyên nước số 

17/2012/QH13 ngày 

21/6/2012; 

- Nghị định 201/2013/NĐ-
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kể từ ngày nhận 

hồ sơ, Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường có trách 

nhiệm xem xét, 

kiểm tra hồ sơ. 

- Thời gian 

thẩm định hồ sơ 

và quyết định 

cấp phép: 24 

ngày làm việc. 

Trong đó: 

+ Thời gian 

thẩm định hồ sơ 

tại Sở Tài nguyên 

và Môi trường: 

20 ngày làm việc. 

+ Thời gian 

quyết định cấp 

phép tại UBND 

tỉnh: 05 ngày làm 

việc 

(Thời gian bổ 

sung, hoàn thiện 

hoặc lập lại báo 

cáo không tính 

vào thời gian 

thẩm định hồ sơ. 

Thời gian thẩm 

định sau khi báo 

cáo bổ sung, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

 

kết quả thi công 

giếng thăm dò có 

lưu lượng nhỏ 

hơn 

200m3/ngày,đêm

; 

+ 980.000 

đồng/01 báo cáo 

kết quả thi công 

giếng thăm dò có 

lưu lượng từ 

200m3/ngày,đêm 

đến dưới 500 

m3/ngày, đêm; 

+ 2.380.000 

đồng/01 báo cáo 

kết quả thi công 

giếng thăm dò  

có lưu lượng từ 

500m3/ngày,đêm 

đến dưới 

1000m3/ngày, 

đêm; 

+ 4.200.000 

đồng/01 báo cáo 

kết quả thi công 

giếng thăm dò  có 

lưu lượng từ 

1000m3/ngày,đêm 

đến dưới 

3000m3/ngày, 

CP ngày 27/11/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của luật 

Tài nguyên nước; 

- Nghị định số 

60/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ quy 

định một số điều kiện đầu tư 

kinh doanh trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường; 

- Nghị định số 

136/2018/NĐ-CP ngày 

05/10/2018 của Chính phủ 

sửa đổi một số điều của các 

Nghị định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường; 

- Thông tư số 27/2014/TT-

BTNMT ngày 30/5/2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định việc đăng ký 

khai thác nước dưới đất, mẫu 

hồ sơ cấp, gia hạn, điều 

chỉnh, cấp lại giấy phép tài 

nguyên nước; 

- Nghị quyết số 42/2021/NQ-

HĐND ngày 10/8/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Lai 

Châu Quy định mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 
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hoàn chỉnh: 16 

ngày làm việc).  

đêm. và sử dụng một số khoản phí, 

lệ phí trên địa bàn tỉnh. 

4 

Gia hạn, điều chỉnh nội 

dung giấy phép khai thác, 

sử dụng nước dưới đất đối 

với công trình có lưu lượng 

dưới 3.000m3/ngày đêm. 

- Thời gian 

tiếp nhận và 

kiểm tra hồ sơ: 

04 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

hồ sơ, Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường có trách 

nhiệm xem xét, 

kiểm tra hồ sơ. 

- Thời gian 

thẩm định hồ sơ 

và quyết định 

gia hạn/điều 

chỉnh: 20 ngày 

làm việc. Trong 

đó: 

+ Thời gian 

thẩm định hồ sơ 

tại Sở Tài nguyên 

và Môi trường: 

15 ngày làm việc. 

+ Thời gian 

quyết định gia 

hạn/điều chỉnh 

giấy phép tại 

UBND tỉnh: 05 

ngày làm việc. 

 (Thời gian bổ 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+  Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

 

 

- Phí thẩm định: 

+ 140.000 

đồng/01 báo cáo 

có lưu lượng 

dưới 

200m3/ngày,đêm

. 

+ 490.000 

đồng/01 báo cáo 

có lưu lượng từ 

200m3/ngày,đêm 

đến dưới 

500m3/ngày,đêm

. 

+ 1.190.000 

đồng/01 báo cáo 

có lưu lượng từ 

500m3/ngày,đêm 

đến dưới 

1000m3/ngày,đê

m. 

+ 2.100.000 

đồng/01 báo cáo 

có lưu lượng từ 

1000m3/ngày,đê

m đến dưới 

3000m3/ngày, 

đêm. 

- Luật Tài nguyên nước số 

17/2012/QH13 ngày 

21/6/2012; 

- Nghị định 201/2013/NĐ-

CP ngày 27/11/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của luật 

Tài nguyên nước; 

- Nghị định số 

60/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ quy 

định một số điều kiện đầu tư 

kinh doanh trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường; 

- Nghị định số 

136/2018/NĐ-CP ngày 

05/10/2018 của Chính phủ 

sửa đổi một số điều của các 

Nghị định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường; 

- Thông tư số 27/2014/TT-

BTNMT ngày 30/5/2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định việc đăng ký 

khai thác nước dưới đất, mẫu 

hồ sơ cấp, gia hạn, điều 

chỉnh, cấp lại giấy phép tài 
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sung, hoàn thiện 

hoặc lập lại báo 

cáo không tính 

vào thời gian 

thẩm định hồ sơ. 

Thời gian thẩm 

định sau khi báo 

cáo bổ sung, 

hoàn chỉnh: 16 

ngày làm việc). 

nguyên nước; 

- Nghị quyết số 

42/2021/NQ-HĐND ngày 

10/8/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lai Châu Quy định 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng một số 

khoản phí, lệ phí trên địa bàn 

tỉnh. 

5 

Cấp giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho sản xuất 

nông nghiệp, nuôi trồng 

thủy sản với lưu lượng dưới 

2m3/giây; phát điện với 

công suất lắp máy dưới 

2.000kw; cho các mục đích 

khác với lưu lượng dưới 

50.000m3/ngày đêm  

- Thời gian 

tiếp nhận và 

kiểm tra hồ sơ: 

08 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

hồ sơ, Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường có trách 

nhiệm xem xét, 

kiểm tra hồ sơ. 

- Thời gian 

thẩm định hồ sơ 

và quyết định 

cấp phép: 24 

ngày làm việc. 

Trong đó: 

+ Thời gian 

thẩm định hồ sơ 

tại Sở Tài nguyên 

và Môi trường: 

19 ngày làm việc. 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+  Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Phí thẩm định: 

 + 420.000 

đồng/01 đề án, 

báo cáo khai 

thác, sử dụng 

nước mặt cho 

mục đích khác 

(trừ các mục 

đích quy định tại 

khoản 1, Điều 44 

Luật Tài nguyên 

nước) với lưu 

lượng từ 

100m3
/ngày đêm 

đến dưới 

500m3/ngày 

đêm). 

+ 1.260.000 

đồng/01 đề án, 

báo cáo (khai 

thác, sử dụng 

- Luật Tài nguyên nước số 

17/2012/QH13 ngày 

21/6/2012; 

- Nghị định 201/2013/NĐ-

CP ngày 27/11/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của luật 

Tài nguyên nước; 

- Nghị định số 

60/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ quy 

định một số điều kiện đầu tư 

kinh doanh trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường; 

- Nghị định số 

136/2018/NĐ-CP ngày 

05/10/2018 của Chính phủ 

sửa đổi một số điều của các 

Nghị định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

lĩnh vực tài nguyên và môi 
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+ Thời gian 

quyết định cấp 

phép tại UBND 

tỉnh: 05 ngày làm 

việc 

(Thời gian bổ 

sung, hoàn thiện 

hoặc lập lại đề 

án/báo cáo không 

tính vào thời gian 

thẩm định hồ sơ. 

Thời gian thẩm 

định sau khi đề 

án/báo cáo bổ 

sung, hoàn chỉnh: 

16 ngày làm 

việc). 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

 

 

nước mặt cho 

sản xuất nông 

nghiệp với lưu 

lượng từ 

0,1m3/giây đến 

dưới 0,5m3/giây, 

hoặc để phát 

điện với công 

suất từ 50kW 

đến dưới 200kW 

hoặc các mục 

đích khác (trừ 

các mục đích 

quy định tại 

Khoản 1 Điều 44 

Luật Tài nguyên 

nước) với lưu 

lượng từ 

500m3/ngày,đêm 

đến dưới 

3000m3/ngày,đê

m). 

    + 3.080.000 

đồng/01 đề án, 

báo cáo (khai 

thác, sử dụng 

nước mặt cho 

sản xuất nông 

nghiệp với lưu 

lượng từ 

0,5m3/giây đến 

trường; 

- Thông tư số 27/2014/TT-

BTNMT ngày 30/5/2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định việc đăng ký 

khai thác nước dưới đất, mẫu 

hồ sơ cấp, gia hạn, điều 

chỉnh, cấp lại giấy phép tài 

nguyên nước; 

- Nghị quyết số 42/2021/NQ-

HĐND ngày 10/8/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Lai 

Châu Quy định mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng một số khoản phí, 

lệ phí trên địa bàn tỉnh 



8 

 

dưới 1m3/giây, 

hoặc để phát 

điện với công 

suất từ 200kW 

đến dưới 

1000kW hoặc 

các mục đích 

khác (trừ các 

mục đích quy 

định tại Khoản 1 

Điều 44 Luật Tài 

nguyên nước) 

với lưu lượng từ 

3000m3/ngày,đê

m đến dưới 

20.000m3/ngày,đ

êm). 

+ 5.880.000 

đồng/01 đề án, 

báo cáo (khai 

thác, sử dụng 

nước mặt cho 

sản xuất nông 

nghiệp với lưu 

lượng từ 

1m3/giây đến 

dưới 2m3/giây, 

hoặc để phát 

điện với công 

suất từ 1000kW 

đến dưới 
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2000kW hoặc 

các mục đích 

khác (trừ các 

mục đích quy 

định tại Khoản 1 

Điều 44 Luật Tài 

nguyên nước) 

với lưu lượng từ 

20.000m3/ ngày, 

đêm đến dưới 

50.000m3/ngày, 

đêm). 

6 

Gia hạn/điều chỉnh giấy 

phép khai thác, sử dụng 

nước mặt cho sản xuất nông 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản 

với lưu lượng dưới 

2m3/giây; phát điện với 

công suất lắp máy dưới 

2.000 kw; cho các mục đích 

khác với lưu lượng dưới 

50.000 m3/ ngày đêm; gia 

hạn/điều chỉnh giấy phép 

khai thác, sử dụng nước 

biển cho mục đích sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ với lưu 

lượng dưới 100.000 m3/ 

ngày đêm 

- Thời gian 

tiếp nhận và 

kiểm tra hồ sơ: 

04 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

hồ sơ, Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường có trách 

nhiệm xem xét, 

kiểm tra hồ sơ. 

- Thời gian 

thẩm định hồ sơ 

và quyết định 

gia hạn/điều 

chỉnh: 20 ngày 

làm việc. Trong 

đó:  

+ Thời gian 

thẩm định hồ sơ 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+  Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

- Phí thẩm 

định: 

+ 210.000 

đồng/01 đề án, 

báo cáo khai 

thác, sử dụng 

nước mặt cho 

mục đích khác 

(trừ các mục 

đích quy định tại 

khoản 1, Điều 44 

Luật Tài nguyên 

nước) với lưu 

lượng từ 

100m3
/ngày đêm 

đến dưới 

500m3/ngày 

đêm). 

+ 630.000 

- Luật Tài nguyên nước số 

17/2012/QH13 ngày 

21/6/2012; 

- Nghị định 201/2013/NĐ-

CP ngày 27/11/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của luật 

Tài nguyên nước; 

- Nghị định số 

60/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ quy 

định một số điều kiện đầu tư 

kinh doanh trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường; 

- Nghị định số 

136/2018/NĐ-CP ngày 

05/10/2018 của Chính phủ 

sửa đổi một số điều của các 

Nghị định liên quan đến điều 
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tại Sở Tài nguyên 

và Môi trường: 

15 ngày làm việc. 

+ Thời gian 

quyết định gia 

hạn/điều chỉnh 

giấy phép tại 

UBND tỉnh: 05 

ngày làm việc 

(Thời gian bổ 

sung, hoàn thiện 

hoặc lập lại báo 

cáo không tính 

vào thời gian 

thẩm định hồ sơ. 

Thời gian thẩm 

định sau khi báo 

cáo bổ sung, 

hoàn chỉnh: 16 

ngày làm việc). 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

 

 

đồng/01 đề án, 

báo cáo (khai 

thác, sử dụng 

nước mặt cho 

sản xuất nông 

nghiệp với lưu 

lượng từ 

0,1m3/giây đến 

dưới 0,5m3/giây, 

hoặc để phát 

điện với công 

suất từ 50kW 

đến dưới 200kW 

hoặc các mục 

đích khác (trừ 

các mục đích 

quy định tại 

Khoản 1 Điều 44 

Luật Tài nguyên 

nước) với lưu 

lượng từ 

500m3/ngày,đêm 

đến dưới 

3000m3/ngày,đê

m). 

 + 1.540.000 

đồng/01 đề án, 

báo cáo (khai 

thác, sử dụng 

nước mặt cho 

sản xuất nông 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường; 

- Thông tư số 27/2014/TT-

BTNMT ngày 30/5/2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định việc đăng ký 

khai thác nước dưới đất, mẫu 

hồ sơ cấp, gia hạn, điều 

chỉnh, cấp lại giấy phép tài 

nguyên nước; 

- Nghị quyết số 

42/2021/NQ-HĐND ngày 

10/8/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lai Châu Quy định 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng một số 

khoản phí, lệ phí trên địa bàn 

tỉnh. 
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nghiệp với lưu 

lượng từ 

0,5m3/giây đến 

dưới 1m3/giây, 

hoặc để phát 

điện với công 

suất từ 200kW 

đến dưới 

1000kW hoặc 

các mục đích 

khác (trừ các 

mục đích quy 

định tại Khoản 1 

Điều 44 Luật Tài 

nguyên nước) 

với lưu lượng từ 

3000m3/ngày,đê

m đến dưới 

20.000m3/ngày,đ

êm). 

+ 2.940.000 

đồng/01 đề án, 

báo cáo (khai 

thác, sử dụng 

nước mặt cho 

sản xuất nông 

nghiệp với lưu 

lượng từ 

1m3/giây đến 

dưới 2m3/giây, 

hoặc để phát 
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điện với công 

suất từ 1000kW 

đến dưới 

2000kW hoặc 

các mục đích 

khác (trừ các 

mục đích quy 

định tại Khoản 1 

Điều 44 Luật Tài 

nguyên nước) 

với lưu lượng từ 

20.000m3/ ngày, 

đêm đến dưới 

50.000m3/ngày,đ

êm) 

    - Lệ phí: 
Không 

7 

Cấp giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước với lưu 

lượng dưới 30.000m3/ngày 

đêm đối với hoạt động nuôi 

trồng thủy sản; với lưu 

lượng dưới 3.000m3/ngày 

đêm đối với các hoạt động 

khác 

- Thời gian 

tiếp nhận và 

kiểm tra hồ sơ: 

08 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

hồ sơ, Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường có trách 

nhiệm xem xét, 

kiểm tra hồ sơ. 

- Thời gian 

thẩm định hồ sơ 

và quyết định 

cấp phép: 24 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

- Phí thẩm định: 

 + 630.000 

đồng/01 đề án, 

báo cáo với lưu 

lượng dưới xả 

100m3/ngày, 

đêm. 

+ 1.880.000 

đồng/01 đề án, 

báo cáo với lưu 

lượng xả từ 

100m3/ngày,đêm 

đến dưới 

500m3/ngày, 

- Luật Tài nguyên nước số 

17/2012/QH13 ngày 

21/6/2012; 

- Nghị định 201/2013/NĐ-

CP ngày 27/11/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của luật 

Tài nguyên nước; 

- Nghị định số 

60/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ quy 

định một số điều kiện đầu tư 

kinh doanh trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường; 
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ngày làm việc. 

Trong đó: 

 + Thời gian 

thẩm định hồ sơ 

tại Sở Tài nguyên 

và Môi trường: 

19 ngày làm việc. 

+ Thời gian 

quyết định cấp 

phép tại UBND 

tỉnh: 05 ngày làm 

việc 

(Thời gian bổ 

sung, hoàn thiện 

hoặc lập lại đề 

án/báo cáo không 

tính vào thời gian 

thẩm định hồ sơ. 

Thời gian thẩm 

định sau khi đề 

án/báo cáo bổ 

sung, hoàn chỉnh: 

16 ngày làm 

việc). 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

 

đêm. 

+ 4.600.000 

đồng/01 đề án, 

báo cáo với lưu 

lượng xả từ 

500m3/ngày,đêm 

đến dưới 

2.000m3/ngày, 

đêm. 

+ 8.780.000 

đồng/01 đề án, 

báo cáo với lưu 

lượng xả từ 

2000m3/ngày,đê

m đến dưới 

3.000m3/ngày, 

đêm. 

+ 12.120.000 

đồng/01 đề án, 

báo cáo hoạt 

động nuôi trồng 

thủy sản có lưu 

lượng nước trên 

10.000m3/ngày 

đêm đến dưới 

20.000m3/ngày 

đêm. 

+ 15.250.000 

đồng/01 đề án, 

báo cáo hoạt 

động nuôi trồng 

- Nghị định số 

136/2018/NĐ-CP ngày 

05/10/2018 của Chính phủ 

sửa đổi một số điều của các 

Nghị định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường; 

- Thông tư số 27/2014/TT-

BTNMT ngày 30/5/2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định việc đăng ký 

khai thác nước dưới đất, mẫu 

hồ sơ cấp, gia hạn, điều 

chỉnh, cấp lại giấy phép tài 

nguyên nước; 

- Nghị quyết số 42/2021/NQ-

HĐND ngày 10/8/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Lai 

Châu Quy định mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng một số khoản phí, 

lệ phí trên địa bàn tỉnh. 
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thủy sản có lưu 

lượng nước trên 

20.000m3/ngày 

đêm đến dưới 

30.000m3/ngày 

đêm.  

8 

 Gia hạn, điều chỉnh nội 

dung giấy phép xả nước 

thải vào nguồn nước với 

lưu lượng dưới 

30.000m3/ngày đêm đối với 

hoạt động nuôi trồng thủy 

sản; với lưu lượng dưới 

3.000m3/ngày đêm đối với 

các hoạt động khác 

- Thời gian 

tiếp nhận và 

kiểm tra hồ sơ: 

04 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

hồ sơ, Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường có trách 

nhiệm xem xét, 

kiểm tra hồ sơ. 

- Thời gian 

thẩm định hồ sơ 

và quyết định 

gia hạn/điều 

chỉnh: 20 ngày 

làm việc. Trong 

đó: 

+ Thời gian 

thẩm định hồ sơ 

tại Sở Tài nguyên 

và Môi trường: 

15 ngày làm việc. 

+ Thời gian 

quyết định gia 

hạn/điều chỉnh 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+  Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

 

* Phí thẩm 

định: 

+ 315.000 

đồng/01 báo cáo 

có lưu lượng 

dưới 

100m3/ngày, 

đêm. 

+ 940.000 

đồng/01 báo cáo 

có lưu lượng từ 

100m3/ngày,đêm 

đến dưới 

500m3/ngày, 

đêm. 

+ 2.300.000 

đồng/01 báo cáo 

có  lưu lượng từ 

500m3/ngày,đêm 

đến dưới 

2000m3/ngày, 

đêm. 

+ 4.390.000 

đồng/01 báo cáo 

có lưu lượng từ 

- Luật Tài nguyên nước số 

17/2012/QH13 ngày 

21/6/2012; 

- Nghị định 201/2013/NĐ-

CP ngày 27/11/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của luật 

Tài nguyên nước; 

- Nghị định số 

60/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ quy 

định một số điều kiện đầu tư 

kinh doanh trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường; 

- Nghị định số 

136/2018/NĐ-CP ngày 

05/10/2018 của Chính phủ 

sửa đổi một số điều của các 

Nghị định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường; 

- Thông tư số 27/2014/TT-

BTNMT ngày 30/5/2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi 
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giấy phép tại 

UBND tỉnh: 05 

ngày làm việc. 

(Thời gian bổ 

sung, hoàn thiện 

hoặc lập lại báo 

cáo không tính 

vào thời gian 

thẩm định hồ sơ. 

Thời gian thẩm 

định sau khi báo 

cáo bổ sung, 

hoàn chỉnh: 16 

ngày làm việc). 

 2.000m3/ngày,đê

m đến dưới 

3.000m3/ngày, 

đêm. 

+ 6.060.000 

đồng/01 đề án, 

báo cáo hoạt 

động nuôi trồng 

thủy sản có lưu 

lượng nước trên 

10.000m3/ngày 

đêm đến dưới 

20.000m3/ngày 

đêm. 

+ 7.625.000 

đồng/01 đề án, 

báo cáo hoạt 

động nuôi trồng 

thủy sản có lưu 

lượng nước trên 

20.000m3/ngày 

đêm đến dưới 

30.000m3/ngày 

đêm. 

trường quy định việc đăng ký 

khai thác nước dưới đất, mẫu 

hồ sơ cấp, gia hạn, điều 

chỉnh, cấp lại giấy phép tài 

nguyên nước; 

- Nghị quyết số 42/2021/NQ-

HĐND ngày 10/8/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Lai 

Châu Quy định mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng một số khoản phí, 

lệ phí trên địa bàn tỉnh. 

9 

Cấp phép hành nghề khoan 

nước dưới đất quy mô vừa 

và nhỏ 

- Thời gian 

tiếp nhận và 

kiểm tra hồ sơ: 

03 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

hồ sơ, Sở Tài 

nguyên và Môi 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

- Phí thẩm định: 

980.000đồng/hồ 

sơ. 

- Luật Tài nguyên nước số 

17/2012/QH13 ngày 

21/6/2012; 

- Nghị định số 

201/2013/NĐ-CP ngày 

27/11/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành 
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trường có trách 

nhiệm xem xét, 

kiểm tra hồ sơ. 

- Thời gian 

thẩm định hồ 

sơ, quyết đinh 

cấp phép: 12 

ngày làm việc. 

+ Thời gian 

thẩm định hồ sơ 

tại Sở Tài nguyên 

và Môi trường: 

08 ngày làm việc. 

+ Thời gian 

quyết định cấp 

giấy phép tại 

UBND tỉnh: 04 

ngày làm việc. 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+  Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

 

 

một số điều của Luật tài 

nguyên nước; 

- Nghị định số 

60/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ quy 

định một số điều kiện đầu tư 

kinh doanh trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường; 

- Nghị định số 

136/2018/NĐ-CP ngày 

05/10/2018 của Chính phủ 

sửa đổi một số điều của các 

Nghị định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường; 

- Thông tư số 40/2014/TT-

BTNMT ngày 11/7/2014 của 

Bộ  Tài nguyên và Môi 

trường quy định việc hành 

nghề khoan nước dưới đất. 

- Nghị quyết số 42/2021/NQ-

HĐND ngày 10/8/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Lai 

Châu Quy định mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng một số khoản phí, 

lệ phí trên địa bàn tỉnh. 

10 

Gia hạn, điều chỉnh nội 

dung giấy phép hành nghề 

khoan nước dưới đất quy 

- Thời gian 

tiếp nhận và 

kiểm tra hồ sơ: 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

- Mức phí thẩm 

định: 

490.000đồng/hồ 

- Luật Tài nguyên nước số 

17/2012/QH13 ngày 

21/6/2012; 
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mô vừa và nhỏ 02 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

hồ sơ, Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường có trách 

nhiệm xem xét, 

kiểm tra hồ sơ. 

- Thời gian 

thẩm định hồ sơ 

và quyết định 

gia hạn/điều 

chỉnh giấy phép: 

09 ngày làm 

việc: 

 + Thời gian 

thẩm định hồ sơ 

tại Sở Tài nguyên 

và Môi trường: 

05 ngày làm việc. 

+ Thời gian 

quyết định gia 

hạn/điều chỉnh 

giấy phép tại 

UBND tỉnh: 04 

ngày làm việc. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+  Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

 

 

sơ. - Nghị định số 

201/2013/NĐ-CP ngày 

27/11/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật tài 

nguyên nước; 

- Nghị định số 

60/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ quy 

định một số điều kiện đầu tư 

kinh doanh trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường; 

- Nghị định số 

136/2018/NĐ-CP ngày 

05/10/2018 của Chính phủ 

sửa đổi một số điều của các 

Nghị định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường; 

- Thông tư số 40/2014/TT-

BTNMT ngày 11/7/2014 của 

Bộ  Tài nguyên và Môi 

trường quy định việc hành 

nghề khoan nước dưới đất; 

- Nghị quyết số 42/2021/NQ-

HĐND ngày 10/8/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Lai 

Châu Quy định mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng một số khoản phí, 
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lệ phí trên địa bàn tỉnh. 

11 

Cấp lại giấy phép tài 

nguyên nước (TTHC cấp 

tỉnh) 

- Thời gian 

tiếp nhận và 

kiểm tra hồ sơ: 

04 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

hồ sơ, Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường có trách 

nhiệm xem xét, 

kiểm tra hồ sơ. 

- Thời gian 

thẩm định hồ sơ 

và quyết định 

cấp lại: 09 ngày 

làm việc: 

+ Thời gian 

thẩm định hồ sơ 

tại Sở Tài nguyên 

và Môi trường: 

05 ngày làm việc. 

+ Thời gian 

quyết định cấp 

lại giấy phép tại 

UBND tỉnh: 

04ngày làm việc. 

 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+  Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

 

 

   * Phí thẩm 

định: 

- Đối với đề án 

thăm dò, khai 

thác, sử dụng 

nước dưới đất: 

+ 84.000 

đồng/thiết kế 

giếng có lưu 

lượng thiết kế 

dưới 200m3/ngày 

đêm; 

+ 231.000 

đồng/ đề án có 

lưu lượng từ 

200m3/ngày, 

đêm đến dưới 

500m3/ngày 

đêm; 

+ 546.000 

đồng/đề án có 

lưu lượng từ 

500m3/ngày, 

đêm đến dưới 

1000m3/ngày 

đêm; 

+ 1.050.000 

đồng/đề  án có 

- Luật Tài nguyên nước số 

17/2012/QH13 ngày 

21/6/2012; 

- Nghị định 201/2013/NĐ-

CP ngày 27/11/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của luật 

Tài nguyên nước; 

- Thông tư số 27/2014/TT-

BTNMT ngày 30/5/2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định việc đăng ký 

khai thác nước dưới đất, mẫu 

hồ sơ cấp, gia hạn, điều 

chỉnh, cấp lại giấy phép tài 

nguyên nước; 

- Nghị quyết số 42/2021/NQ-

HĐND ngày 10/8/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Lai 

Châu Quy định mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng một số khoản phí, 

lệ phí trên địa bàn tỉnh. 
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lưu lượng từ 

1000m3/ngày, 

đêm đến dưới 

3000m3/ngày 

đêm. 

- Báo cáo kết 

quả thăm dò 

đánh giá trữ 

lượng nước dưới 

đất: 

+ 84.000đồng/ 

báo cáo kết quả 

thi công giếng 

thăm dò có lưu 

lượng nhỏ hơn 

200m3/ngày,đêm; 

+ 294.000 

đồng/báo cáo kết 

quả thi công 

giếng thăm dò có 

lưu lượng từ 

200m3/ngày,đêm 

đến dưới 500 

m3/ngày, đêm; 

+ 714.000 

đồng/báo cáo kết 

quả thi công 

giếng thăm dò  có 

lưu lượng từ 

500m3/ngày,đêm 

đến dưới 
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1000m3/ngày, 

đêm; 

+ 1.260.000 

đồng/ báo cáo kết 

quả thi công 

giếng thăm dò  có 

lưu lượng từ 

1000m3/ngày,đêm 

đến dưới 

3000m3/ngày,đêm

. 

- Đề án khai 

thác, sử dụng 

nước mặt: 

+ 126.000 

đồng/đề án, báo 

cáo khai thác, sử 

dụng nước mặt 

cho mục đích 

khác (trừ các 

mục đích quy 

định tại khoản 1, 

Điều 44 Luật Tài 

nguyên nước) 

với lưu lượng từ 

100m3
/ngày đêm 

đến dưới 

500m3/ngày 

đêm). 

+ 378.000 

đồng/ đề án, báo 
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cáo (khai thác, 

sử dụng nước 

mặt cho sản xuất 

nông nghiệp với 

lưu lượng từ 

0,1m3/giây đến 

dưới 0,5m3/giây, 

hoặc để phát 

điện với công 

suất từ 50kW 

đến dưới 200kW 

hoặc các mục 

đích khác (trừ 

các mục đích 

quy định tại 

Khoản 1 Điều 44 

Luật Tài nguyên 

nước) với lưu 

lượng từ 

500m3/ngày,đêm 

đến dưới 

3000m3/ngày,đê

m). 

    + 924.000 

đồng/ đề án, báo 

cáo (khai thác, 

sử dụng nước 

mặt cho sản xuất 

nông nghiệp với 

lưu lượng từ 

0,5m3/giây đến 
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dưới 1m3/giây, 

hoặc để phát 

điện với công 

suất từ 200kW 

đến dưới 

1000kW hoặc 

các mục đích 

khác (trừ các 

mục đích quy 

định tại Khoản 1 

Điều 44 Luật Tài 

nguyên nước) 

với lưu lượng từ 

3000m3/ngày,đê

m đến dưới 

20.000m3/ngày,đ

êm). 

+ 1.764.000 

đồng/ đề án, báo 

cáo (khai thác, 

sử dụng nước 

mặt cho sản xuất 

nông nghiệp với 

lưu lượng từ 

1m3/giây đến 

dưới 2m3/giây, 

hoặc để phát 

điện với công 

suất từ 1000kW 

đến dưới 

2000kW hoặc 
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các mục đích 

khác (trừ các 

mục đích quy 

định tại Khoản 1 

Điều 44 Luật Tài 

nguyên nước) 

với lưu lượng từ 

20.000m3/ ngày, 

đêm đến dưới 

50.000m3/ngày,đ

êm). 

- Đề án, báo 

cáo xả nước 

thải vào nguồn 

nước 

 + 189.000 

đồng/đề án, báo 

cáo với lưu 

lượng dưới xả 

100m3/ngày,đêm

. 

+ 564.000 

đồng/đề án, báo 

cáo với lưu 

lượng xả từ 

100m3/ngày,đêm 

đến dưới 

500m3/ngày,đêm

. 

+ 1.380.000 

đồng/đề án, báo 
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cáo với lưu 

lượng xả từ 

500m3/ngày,đêm 

đến dưới 

2.000m3/ngày,đê

m. 

+ 2.634.000 

đồng/đề án, báo 

cáo với lưu 

lượng xả từ 

2000m3/ngày,đê

m đến dưới 

3.000m3/ngày,đê

m. 

+ 3.636.000 

đồng/đề án, báo 

cáo hoạt động 

nuôi trồng thủy 

sản có lưu lượng 

nước trên 

10.000m3/ngày 

đêm đến dưới 

20.000m3/ngày 

đêm. 

+ 4.575.000 

đồng/đề án, báo 

cáo hoạt động 

nuôi trồng thủy 

sản có lưu lượng 

nước trên 

20.000m3/ngày 
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đêm đến dưới 

30.000m3/ngày 

đêm. 

12 

Cấp lại quyết định cấp phép 

hành nghề khoan nước dưới 

đất  

- Thời gian 

thẩm định hồ sơ 

và quyết định 

cấp lại: 08 ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

+ Thời gian 

thẩm định hồ sơ 

tại Sở Tài nguyên 

và Môi trường: 

05 ngày làm việc.  

+ Thời gian 

quyết định cấp 

lại giấy phép tại 

UBND tỉnh: 03 

ngày làm việc. 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua dịch vụ công trực tuyến. 

 

* Phí thẩm 

định: 290.000 

đồng/hồ sơ. 

 

- Luật Tài nguyên nước số 

17/2012/QH13 ngày 21/6/2012; 

- Nghị định 201/2013/NĐ-

CP ngày 27/11/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của luật 

Tài nguyên nước; 

- Thông tư số 27/2014/TT-

BTNMT ngày 30/5/2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định việc đăng ký 

khai thác nước dưới đất, mẫu 

hồ sơ cấp, gia hạn, điều 

chỉnh, cấp lại giấy phép tài 

nguyên nước; 

- Thông tư số 40/2014/TT-

BTNMT ngày 11/7/2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định việc hành 

nghề khoan nước dưới đất; 

- Nghị quyết số 

42/2021/NQ-HĐND ngày 

10/8/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lai Châu Quy định 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng một số 

khoản phí, lệ phí trên địa bàn 

tỉnh. 



26 

 

13 
Chuyển nhượng quyền khai 

thác tài nguyên nước  

- Thời gian 

tiếp nhận và 

kiểm tra hồ sơ: 

04 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

hồ sơ, Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường có trách 

nhiệm xem xét, 

kiểm tra hồ sơ. 

- Thời gian 

thẩm định hồ sơ 

và ra quyết định: 

15 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

+ Thời gian 

giải quyết tại Sở 

Tài nguyên và 

Môi trường: 10 

ngày làm việc. 

+  Thời gian 

phê duyệt: Trong 

thời hạn 05 ngày 

làm việc, kể từ 

ngày nhận được 

hồ sơ, UBND 

tỉnh ra quyết định 

chuyển nhượng 

quyền khai thác 

tài nguyên nước. 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

 

Không quy định 

- Luật Tài nguyên nước số 

17/2012/QH13 ngày 

21/6/2012; 

- Nghị định 201/2013/NĐ-

CP ngày 27/11/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của luật 

Tài nguyên nước. 
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14 

Lấy ý kiến Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh đối với các dự 

án đầu tư có chuyển nước 

từ nguồn nước liên tỉnh, dự 

án đầu tư xây dựng hồ, đập 

trên dòng chính thuộc lưu 

vực sông liên tỉnh (TTHC 

cấp tỉnh) 

- Thời gian thẩm 

định hồ sơ: 42 

ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

+ Thời gian giải 

quyết tại Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường: 37 ngày 

làm việc. 

+ Thời gian giải 

quyết tại UBND 

tỉnh: 05 ngày làm 

việc. 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

 

 Kinh phí: Kinh 

phí tổ chức lấy ý 

kiến do chủ dự 

án chi trả. 

- Luật Tài nguyên nước số 

17/2012/QH13 ngày 

21/6/2012; 

- Nghị định 201/2013/NĐ-

CP ngày 27/11/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của luật 

Tài nguyên nước. 

15 

Thẩm định, phê duyệt 

phương án cắm mốc giới 

hành lang bảo vệ nguồn 

nước đối với hồ chứa thủy 

điện và hồ chứa thủy lợi 

(TTHC cấp tỉnh) 

- Thời gian 

tiếp nhận và 

kiểm tra hồ sơ: 

08 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

hồ sơ, Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường có trách 

nhiệm xem xét, 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

Không quy định 

- Luật Tài nguyên nước số 

17/2012/QH13 ngày 

21/6/2012; 

- Nghị định 43/2015/NĐ-

CP ngày 06/5/2015 Chính 

phủ về Quy định lập, quản lý 

hành lang bảo vệ nguồn 

nước. 
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kiểm tra hồ sơ. 

- Thời gian 

thẩm định, lấy ý 

kiến các cơ 

quan và phê 

duyệt phương 

án cắm mốc: 28 

ngày làm việc: 

+ Thời gian 

thẩm định hồ sơ 

tại Sở Tài nguyên 

và Môi trường: 

23 ngày làm việc 

(bao gồm thời 

gian thẩm định, 

lấy ý kiến các Sở,  

ngành và thời 

gian tổng hợp ý 

kiến). 

+ Thời gian 

quyết định phê 

duyệt phương án 

cắm mốc tại 

UBND tỉnh: 05 

ngày làm việc 

 - Thời gian trả 

kết quả: Không 

tính thời gian. 

 

kết quả: 

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+  Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

 

 

16 
Tính tiền cấp quyền khai 

thác tài nguyên nước đối 

Thời hạn giải 

quyết: 17 ngày 
1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 
Không quy định 

- Luật Tài nguyên nước số 

17/2012/QH13 ngày 
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với công trình chưa vận 

hành 

làm việc, trong 

đó:  

- Thời hạn kiểm 

tra hồ sơ: 05 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận hồ 

sơ, Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường có trách 

nhiệm xem xét, 

kiểm tra hồ sơ 

tính tiền cấp 

quyền khai thác 

tài nguyên nước.  

- Thời hạn thẩm 

định hồ sơ, trình 

phê duyệt và trả 

kết quả giải 

quyết: không quá 

12 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ, 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường có 

trách nhiệm tổ 

chức thẩm định 

hồ sơ.  

Sau khi Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

ban hành quyết 

định phê duyệt 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+  Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

 

 

21/6/2012. 

- Nghị định 201/2013/NĐ-

CP ngày 27/11/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của luật 

Tài nguyên nước. 

- Nghị định số 82/2017/NĐ-

CP của Chính phủ ngày 

17/7/2017 quy định về 

phương pháp tính, mức thu 

tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước;  

- Nghị định số 41/2021/NĐ-

CP ngày 30/3/2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Nghị định số 82/2017/NĐ-

CP quy định về phương pháp 

tính, mức thu tiền cấp quyền 

khai thác tài nguyên nước. 

 

- Thông tư số 85/2019/TT-

BTC hướng dẫn về phí và lệ 

phí thuộc thẩm quyền quyết 

định của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương. 
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tiền cấp quyền 

khai thác tài 

nguyên nước, Sở 

Tài nguyên và 

Môi trường gửi 

thông báo cho 

chủ giấy phép và 

Cục thuế địa 

phương nơi có 

công trình khai 

thác kèm theo 

quyết định phê 

duyệt tiền cấp 

quyền khai thác 

tài nguyên nước.  

Chậm nhất là 08 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận 

được văn bản phê 

duyệt, thông báo 

tiền cấp quyền, 

Cục thuế địa 

phương nơi có 

công trình khai 

thác tài nguyên 

nước ra thông 

báo nộp tiền (Phụ 

lục IV kèm theo 

Nghị định số 

41/2021/NĐ-CP) 

gửi tổ chức, cá 
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nhân nộp tiền cấp 

quyền.  

17 

Tính tiền cấp quyền khai 

thác tài nguyên nước đối 

với công trình đã vận hành 

(cấp tỉnh) 

 

Thời hạn giải 

quyết: 38 ngày 

làm việc (trong 

thời hạn thẩm 

định hồ sơ đề 

nghị cấp, gia hạn, 

điều chỉnh, cấp 

lại giấy phép về 

tài nguyên nước), 

trong đó:  

- Thời hạn kiểm 

tra hồ sơ: trong 

thời hạn 10 ngày 

làm việc (nằm 

trong thời hạn 

kiểm tra hồ sơ 

cấp giấy phép về 

tài nguyên nước), 

kể từ ngày nhận 

hồ sơ cấp giấy 

phép về tài 

nguyên nước, 

Cục Quản lý tài 

nguyên nước có 

trách nhiệm xem 

xét, kiểm tra hồ 

sơ tính tiền cấp 

quyền khai thác 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+  Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

 

 

Không quy định 

- Luật Tài nguyên nước số 

17/2012/QH13 ngày 

21/6/2012; 

- Nghị định 201/2013/NĐ-

CP ngày 27/11/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của luật 

Tài nguyên nước; 

- Nghị định số 82/2017/NĐ-

CP của Chính phủ ngày 

17/7/2017 quy định về 

phương pháp tính, mức thu 

tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước;  

- Nghị định số 41/2021/NĐ-

CP ngày 30/3/2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Nghị định số 82/2017/NĐ-

CP quy định về phương pháp 

tính, mức thu tiền cấp quyền 

khai thác tài nguyên nước. 

- Thông tư số 85/2019/TT-

BTC hướng dẫn về phí và lệ 

phí thuộc thẩm quyền quyết 

định của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương. 
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tài nguyên nước.  

- Thời hạn thẩm 

định hồ sơ, trình 

phê duyệt và trả 

kết quả giải 

quyết: 28 ngày 

làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ, Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường có trách 

nhiệm tổ chức 

thẩm định hồ sơ 

trình UBND tỉnh 

phê duyệt. 

Sau khi Ủy 

ban nhân dân cấp 

tỉnh ban hành 

quyết định phê 

duyệt tiền cấp 

quyền khai thác 

tài nguyên nước, 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công gửi thông 

báo cho chủ giấy 

phép và Cục thuế 

tỉnh kèm theo 

quyết định phê 

duyệt tiền cấp 

quyền khai thác 
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tài nguyên nước. 

   Chậm nhất là 

10 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

được văn bản phê 

duyệt, thông báo 

tiền cấp quyền, 

Cục thuế tỉnh ra 

thông báo nộp 

tiền (Phụ lục IV 

kèm theo Nghị 

định số 

41/2021/NĐ-CP) 

gửi tổ chức, cá 

nhân nộp tiền cấp 

quyền. 

18 

Điều chỉnh tiền cấp quyền  

khai thác tài nguyên nước 

(cấp tỉnh)  

Thời hạn giải 

quyết: 12 ngày 

làm việc:  

Trong thời hạn 

không quá 12 

ngày làm việc, 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường có 

trách nhiệm kiểm 

tra hồ sơ, trình 

Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh xem xét, 

quyết định việc 

điều chỉnh; 

trường hợp phải 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+  Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

Không quy định 

- Luật Tài nguyên nước số 

17/2012/QH13 ngày 

21/6/2012; 

- Nghị định 201/2013/NĐ-

CP ngày 27/11/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của luật 

Tài nguyên nước; 

- Nghị định số 82/2017/NĐ-

CP của Chính phủ ngày 

17/7/2017 quy định về 

phương pháp tính, mức thu 

tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước;  

- Nghị định số 41/2021/NĐ-
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bổ sung, chỉnh 

sửa để hoàn thiện 

hồ sơ thì Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường gửi văn 

bản thông báo 

cho chủ giấy 

phép nêu rõ 

những nội dung 

cần bổ sung, 

hoàn thiện; thời 

gian bổ sung, 

hoàn thiện hồ sơ 

và thời gian lấy ý 

kiến xác nhận về 

thời gian công 

trình ngừng khai 

thác không tính 

vào thời gian 

thẩm định hồ sơ.  

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

 

 

CP ngày 30/3/2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Nghị định số 82/2017/NĐ-

CP quy định về phương pháp 

tính, mức thu tiền cấp quyền 

khai thác tài nguyên nước; 

- Thông tư số 85/2019/TT-

BTC hướng dẫn về phí và lệ 

phí thuộc thẩm quyền quyết 

định của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương. 

II Lĩnh vực địa chất và khoáng sản 

1 

Chấp thuận tiến hành khảo 

sát thực địa, lấy mẫu trên 

mặt đất để lựa chọn diện 

tích lập đề án thăm dò 

khoáng sản 

- Thời gian 

tiếp nhận và 

kiểm tra hồ sơ: 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

hồ sơ, Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường có trách 

nhiệm xem xét, 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

Không quy định 

- Luật khoáng sản số 

60/2010/QH12 ngày 17 

tháng 11 năm 2010; 

- Nghị định 

số 158/2016/NĐ-CP ngày 

29/11 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật khoáng sản; 

- Thông tư số 45/2016/TT-
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kiểm tra hồ sơ. 

- Thời gian 

thẩm định, chấp 

thuận: 10 ngày 

làm việc: 

+ Thời gian 

thẩm định hồ sơ 

tại Sở Tài nguyên 

và Môi trường: 5 

ngày làm việc 

+ Thời gian 

quyết định chấp 

thuận kế hoạch 

tại UBND tỉnh: 

05 ngày làm việc 

Trường hợp phải 

lấy ý kiến của cơ 

quan, tổ chức 

hữu quan về các 

vấn đề liên quan 

thì thời gian lấy ý 

kiến không tính 

vào thời hạn giải 

quyết hồ sơ.     

kết quả: 

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+  Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

 

 

BTNMT ngày 22/12/2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy 

định về Đề án thăm dò 

khoáng sản, đóng cửa mỏ 

khoáng sản và mẫu báo cáo 

kết quả hoạt động khoáng 

sản; mẫu văn bản trong hồ sơ 

cấp phép hoạt động khoáng 

sản, hồ sơ phê duyệt trữ 

lượng khoáng sản; trình tự, 

thủ tục đóng cửa mỏ khoáng 

sản. 

2 

Cấp Giấy phép thăm dò 

khoáng sản 

 

 - Thời gian tiếp 

nhận và kiểm 

tra hồ sơ: 05 

ngày làm việc kể 

từ ngày nhận hồ 

sơ, Sở Tài 

nguyên và Môi 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

Lệ phí: 

- Diện tích thăm 

dò nhỏ hơn 100 

hec-ta (ha), mức 

thu là 4.000.000 

đồng/01 giấy 

phép; 

- Luật Khoáng sản số 

60/2010/QH12 ngày 17 

tháng 11 năm 2010; 

- Nghị định 

số 158/2016/NĐ-CP ngày 

29/11/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một 
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trường có trách 

nhiệm xem xét, 

kiểm tra hồ sơ. 

1. Đối với thăm 

dò khoáng sản 

làm vật liệu xây 

dựng thông 

thường, thời 

gian giải quyết 

hồ sơ không quá 

45 ngày làm 

việc, trong đó: 

- Thời hạn thẩm 

định Đề án: 

Không quá 26 

ngày tại Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường và các sở 

liên quan   

- Thời hạn cấp 

Giấy phép thăm 

dò: 19 ngày, 

trong đó: 

+ Thời gian 

thẩm định hồ sơ 

tại Sở Tài nguyên 

và Môi trường: 

12 ngày làm việc 

+ Thời gian 

quyết định cấp 

phép thăm dò tại 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+  Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

 

 

- Diện tích thăm 

dò từ 100 ha đến 

50.000 ha, mức 

thu là 

10.000.000 

đồng/01 giấy 

phép; 

- Diện tích thăm 

dò trên 50.000 

ha, mức thu là 

15.000.000 

đồng/01 giấy 

phép. 

 

 

số điều của Luật khoáng sản; 

- Nghị định số 22/2012/NĐ-

CP ngày 26/3/2012 của 

Chính phủ quy định quy định 

về đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản; 

- Nghị định số 60/2016/NĐ-

CP ngày 01 tháng 7 năm 

2016 của Chính phủ quy định 

một số điều kiện đầu tư kinh 

doanh trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường. 

- Thông tư số 45/2016/TT-

BTNMT ngày 22/12/2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy 

định về Đề án thăm dò 

khoáng sản, đóng cửa mỏ 

khoáng sản và mẫu báo cáo 

kết quả hoạt động khoáng 

sản; mẫu văn bản trong hồ sơ 

cấp phép hoạt động khoáng 

sản, hồ sơ phê duyệt trữ 

lượng khoáng sản; trình tự, 

thủ tục đóng cửa mỏ khoáng 

sản; 

- Thông tư số 191/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí 
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UBND tỉnh: 07 

ngày làm việc 

2. Đối với thăm 

dò khoáng sản 

không phải vật 

liệu xây dựng 

thông thường, 

thời gian giải 

quyết hồ sơ 

không quá 61 

ngày làm việc, 

trong đó: 

- Thời hạn thẩm 

định Đề án: 

Không quá 38 

ngày tại Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường và các 

thành viên Hội 

đồng  

- Thời hạn cấp 

Giấy phép thăm 

dò: 23 ngày, 

trong đó: 

+ Thời gian 

thẩm định hồ sơ 

tại Sở Tài nguyên 

và Môi trường: 

16 ngày làm việc 

+ Thời gian 

quyết định cấp 

thẩm định đánh giá trữ lượng 

khoáng sản và lệ phí cấp giấy 

phép hoạt động khoáng sản; 

- Thông tư số 53/2013/TT-

BTNMT ngày 30/12/2013 

của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy 

định tổ chức và hoạt động 

của Hội đồng thẩm định đề 

án thăm dò khoáng sản; 

- Thông tư liên tịch số 

54/2014/TTLT-BTNMT-

BTC ngày 09/9/2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, 

Bộ Tài chính quy định chi 

tiết một số điều của Nghị 

định số 22/2012/NĐ-CP 

ngày 26/3/2012 của Chính 

phủ quy định về đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản. 
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phép thăm dò tại 

UBND tỉnh: 07 

ngày làm việc. 

3 
Chuyển nhượng quyền 

thăm dò khoáng sản 

- Thời gian 

tiếp nhận và 

kiểm tra hồ sơ: 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

hồ sơ, Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường có trách 

nhiệm xem xét, 

kiểm tra hồ sơ. 

- Thời gian 

thẩm định, cho 

phép chuyển 

nhượng: 31 ngày 

làm việc: 

+ Thời gian 

thẩm định hồ sơ 

tại Sở Tài nguyên 

và Môi trường: 

26 ngày làm việc 

+ Thời gian 

quyết định cho 

phép chuyển 

nhượng tại 

UBND tỉnh: 05 

ngày làm việc 

Trường hợp phải 

lấy ý kiến của cơ 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

 

Lệ phí: 
- Diện tích thăm 

dò nhỏ hơn 100 

hec-ta (ha), mức 

thu là 2.000.000 

đồng/01 giấy 

phép; 

- Diện tích thăm 

dò từ 100 ha đến 

50.000 ha, mức 

thu là 5.000.000 

đồng/01 giấy 

phép; 

- Diện tích thăm 

dò trên 50.000 

ha, mức thu là 

7.500.000 

đồng/01 giấy 

phép. 

- Luật Khoáng sản số 

60/2010/QH12 ngày 

17/11/2010; 

- Nghị định số 

158/2016/NĐ-CP ngày 

29/11/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật khoáng sản; 

- Nghị định số 60/2016/NĐ-

CP ngày 01 tháng 7 năm 

2016 của Chính phủ quy định 

một số điều kiện đầu tư kinh 

doanh trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường 

- Thông tư số 45/2016/TT-

BTNMT ngày 26/12/2016 

của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định về đề án 

thăm dò khoáng sản, đóng 

cửa mỏ khoáng sản và mẫu 

báo cáo kết quả hoạt động 

khoáng sản, mẫu văn bản 

trong hồ sơ cấp phép hoạt 

động khoáng sản, hồ sơ phê 

duyệt trữ lượng khoáng sản, 

hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng 

sản. 

- Thông tư số 191/2016/TT-
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quan, tổ chức 

hữu quan về các 

vấn đề liên quan 

thì thời gian lấy ý 

kiến không tính 

vào thời hạn giải 

quyết hồ sơ.    

BTC ngày 08/11/2016 của 

Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm định 

đánh giá trữ lượng khoáng 

sản và lệ phí cấp giấy phép 

hoạt động khoáng sản. 

4 
Gia hạn giấy phép thăm dò 

khoáng sản 

- Thời gian 

tiếp nhận và 

kiểm tra hồ sơ: 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

hồ sơ, Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường có trách 

nhiệm xem xét, 

kiểm tra hồ sơ. 

- Thời gian 

thẩm định, cho 

phép gia hạn: 31 

ngày làm việc: 

+ Thời gian 

thẩm định hồ sơ 

tại Sở Tài nguyên 

và Môi trường: 

26 ngày làm việc 

+ Thời gian 

quyết định cho 

phép gia hạn tại 

UBND tỉnh: 05 

ngày làm việc 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+  Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

Lệ phí: 

- Diện tích thăm 

dò nhỏ hơn 100 

hec-ta (ha), mức 

thu là 2.000.000 

đồng/01 giấy 

phép; 

- Diện tích thăm 

dò từ 100 ha đến 

50.000 ha, mức 

thu là 5.000.000 

đồng/01 giấy 

phép; 

- Diện tích thăm 

dò trên 50.000 

ha, mức thu là 

7.500.000 

đồng/01 giấy 

phép. 

 

- Luật Khoáng sản số 

60/2010/QH12 ngày 

17/11/2010; 

- Nghị định số 158/2016/NĐ-

CP ngày 29/11/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật 

khoáng sản; 

- Thông tư số 45/2016/TT-

BTNMT ngày 26/12/2016 

của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định về đề án 

thăm dò khoáng sản, đóng 

cửa mỏ khoáng sản và mẫu 

báo cáo kết quả hoạt động 

khoáng sản, mẫu văn bản 

trong hồ sơ cấp phép hoạt 

động khoáng sản, hồ sơ phê 

duyệt trữ lượng khoáng sản, 

hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng 

sản. 

- Thông tư số 191/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 của 

Bộ Tài chínhquy định mức 
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Trường hợp phải 

lấy ý kiến của cơ 

quan, tổ chức 

hữu quan về các 

vấn đề liên quan 

thì thời gian lấy ý 

kiến không tính 

vào thời hạn giải 

quyết hồ sơ.     

 

 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm định 

đánh giá trữ lượng khoáng 

sản và lệ phí cấp giấy phép 

hoạt động khoáng sản. 

5 

Trả lại Giấy phép thăm dò 

khoáng sản hoặc trả lại một 

phần diện tích khu vực 

thăm dò khoáng sản (cấp 

tỉnh) 

- Thời gian 

tiếp nhận và 

kiểm tra hồ sơ: 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

hồ sơ, Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường có trách 

nhiệm xem xét, 

kiểm tra hồ sơ. 

- Thời gian 

thẩm định, cho 

phép trả lại: 30 

ngày làm việc: 

+ Thời gian 

thẩm định hồ sơ 

tại Sở Tài nguyên 

và Môi trường: 

25 ngày làm việc 

+ Thời gian 

quyết định cho 

phép trả lại tại 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+  Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

Không quy định 

 

 

- Luật Khoáng sản số 

60/2010/QH12 ngày 

17/11/2010; 

- Nghị định số 158/2016/NĐ-

CP ngày 29/11/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật 

khoáng sản; 

- Thông tư số 45/2016/TT-

BTNMT ngày 26/12/2016 

của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định về đề án 

thăm dò khoáng sản, đóng 

cửa mỏ khoáng sản và mẫu 

báo cáo kết quả hoạt động 

khoáng sản, mẫu văn bản 

trong hồ sơ cấp phép hoạt 

động khoáng sản, hồ sơ phê 

duyệt trữ lượng khoáng sản, 

hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng 

sản. 
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UBND tỉnh: 05 

ngày làm việc 

Trường hợp phải 

lấy ý kiến của cơ 

quan, tổ chức 

hữu quan về các 

vấn đề liên quan 

thì thời gian lấy ý 

kiến không tính 

vào thời hạn giải 

quyết hồ sơ.     

tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

 

 

6 
Phê duyệt trữ lượng khoáng 

sản (cấp tỉnh) 

Thời gian tiếp 

nhận và kiểm 

tra hồ sơ: 05 

ngày làm việc kể 

từ ngày nhận hồ 

sơ, Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường có trách 

nhiệm xem xét, 

kiểm tra hồ sơ. 

1. Đối với phê 

duyệt trữ lượng 

khoáng sản làm 

vật liệu xây 

dựng thông 

thường, thời 

gian giải quyết 

hồ sơ không quá 

68 ngày làm 

việc, trong đó: 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+  Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

Nộp phí thẩm 

định đánh giá trữ 

lượng khoáng 

sản áp 

dụngThông tư số 

191/2016/TT-

BTC ngày 08 

tháng 11 năm 

2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính quy định 

mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí 

thẩm định đánh 

giá trữ lượng 

khoáng sản và lệ 

phí cấp giấy 

phép hoạt động 

khoáng sản: 

- Luật Khoáng sản số 

60/2010/QH12 ngày 

17/11/2010; 

- Nghị định số 158/2016/NĐ-

CP ngày 29/11/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật 

khoáng sản; 

- Thông tư số 45/2016/TT-

BTNMT ngày 26/12/2016 

của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định về đề án 

thăm dò khoáng sản, đóng 

cửa mỏ khoáng sản và mẫu 

báo cáo kết quả hoạt động 

khoáng sản, mẫu văn bản 

trong hồ sơ cấp phép hoạt 

động khoáng sản, hồ sơ phê 

duyệt trữ lượng khoáng sản, 

hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng 
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- Thời hạn thẩm 

định Báo cáo kết 

quả thăm dò: 

Không quá 52 

ngày tại Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường và các cơ 

quan  

- Thời hạn cấp 

Phê duyệt trữ 

lượng: 16 ngày, 

trong đó: 

+ Thời gian 

thẩm định hồ sơ 

tại Sở Tài nguyên 

và Môi trường: 

11 ngày làm việc 

+ Thời gian 

quyết định phê 

duyệt trữ lượng 

khoáng sản tại 

UBND tỉnh: 05 

ngày làm việc 

2. Đối với phê 

duyệt trữ lượng 

khoáng sản 

không phải vật 

liệu xây dựng 

thông thường, 

thời gian giải 

quyết hồ sơ 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

 

 

Tổng chi phí 

thăm dò khoáng 

sản thực tế 

- Đến 01 tỷ 

đồng: Mức thu là 

10 triệu đồng; 

- Trên 01 tỷ 

đồng đến 10 tỷ 

đồng: Mức thu là 

10 triệu đồng + 

(0,5% x phần 

tổng chi phí trên 

1 tỷ đồng); 

- Trên 10 tỷ 

đồng đến 20 tỷ 

đồng: Mức thu là 

55 triệu đồng + 

(0,3% x phần 

tổng chi phí trên 

10 tỷ đồng); 

- Trên 20 tỷ 

đồng: Mức thu là 

85 triệu đồng + 

(0,2% x phần 

tổng chi phí trên 

20 tỷ đồng). 

 

sản. 

-  Thông tư số 191/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 của 

Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm định 

đánh giá trữ lượng khoáng 

sản và lệ phí cấp giấy phép 

hoạt động khoáng sản. 



43 

 

không quá 79 

ngày làm việc, 

trong đó: 

- Thời hạn thẩm 

định Báo cáo kết 

quả thăm dò: 

Không quá 63 

ngày tại Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường và các 

thành viên Hội 

đồng  

- Thời hạn cấp 

Phê duyệt trữ 

lượng: 16 ngày, 

trong đó: 

+ Thời gian 

thẩm định hồ sơ 

tại Sở Tài nguyên 

và Môi trường: 

11 ngày làm việc 

+ Thời gian 

quyết định phê 

duyệt trữ lượng 

khoáng sản tại 

UBND tỉnh: 05 

ngày làm việc. 

7 

Cấp, điều chỉnh Giấy phép 

khai thác khoáng sản; cấp 

Giấy phép khai thác khoáng 

sản ở khu vực có dự án đầu 

Thời gian tiếp 

nhận và kiểm 

tra hồ sơ: 05 

ngày làm việc kể 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

Mức thu lệ phí 

cấp giấy phép 

hoạt động 

khoáng sản áp 

- Luật khoáng sản số 

60/2010/QH12 ngày 17 

tháng 11 năm 2010. 

- Nghị định số 158/2016/NĐ-
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tư xây dựng công trình từ ngày nhận hồ 

sơ, Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường có trách 

nhiệm xem xét, 

kiểm tra hồ sơ. 

- Thời hạn thẩm 

định hồ sơ:  

+ Đối với hồ sơ 

cấp giấy phép 

khai thác 

khoáng sản: 40 

ngày làm việc  

+ Thời gian 

thẩm định hồ sơ 

tại Sở Tài nguyên 

và Môi trường: 

34 ngày làm việc 

+ Thời gian 

quyết định cấp 

phép tại UBND 

tỉnh: 06 ngày làm 

việc 

Trường hợp phải 

lấy ý kiến của cơ 

quan, tổ chức 

hữu quan về các 

vấn đề liên quan 

thì thời gian lấy ý 

kiến không tính 

vào thời hạn giải 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+  Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

 

 

dụng theo quy 

định tại Thông tư 

số 191/2016/TT-

BTC ngày 08 

tháng 11 năm 

2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính quy định 

mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí 

thẩm định đánh 

giá trữ lượng 

khoáng sản và lệ 

phí cấp giấy 

phép hoạt động 

khoáng sản, cụ 

thể: 

- Đối với Giấy 

phép khai thác 

khoáng sản và 

Giấy phép khai 

thác khoáng sản 

ở khu vực có dự 

án đầu tư xây 

dựng công 

trình: 

1. Giấy phép 

khai thác cát, sỏi 

lòng suối: 

1.1. Có công 

CP ngày 29 tháng 11 năm 

2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều 

của Luật khoáng sản; 

- Thông tư số 45/2016/TT-

BTNMT ngày 22 tháng 12 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 

quy định về Đề án thăm dò 

khoáng sản, đóng cửa mỏ 

khoáng sản và mẫu báo cáo 

kết quả hoạt động khoáng 

sản; mẫu văn bản trong hồ sơ 

cấp phép hoạt động khoáng 

sản, hồ sơ phê duyệt trữ 

lượng khoáng sản; trình tự, 

thủ tục đóng cửa mỏ khoáng 

sản; 

- Thông tư số 191/2016/TT-

BTC ngày 08 tháng 11 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định đánh giá 

trữ lượng khoáng sản và lệ 

phí cấp giấy phép hoạt động 

khoáng sản. 

- Thông tư số 25/2020/TT-

BTNMT ngày 31 tháng 12 

năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 
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quyết hồ sơ.     

+ Đối với hồ sơ 

điều chỉnh giấy 

phép khai thác 

khoáng sản: 
Không quá 23 

ngày làm việc. 

+ Thời gian 

thẩm định hồ sơ 

tại Sở Tài nguyên 

và Môi trường: 

17 ngày làm việc 

+ Thời gian 

quyết định cho 

phép điều chỉnh 

tại UBND tỉnh: 

06 ngày làm việc 

Trường hợp phải 

lấy ý kiến của cơ 

quan, tổ chức 

hữu quan về các 

vấn đề liên quan 

thì thời gian lấy ý 

kiến không tính 

vào thời hạn giải 

quyết hồ sơ.     

+ Đối với hồ sơ 

khai thác 

khoáng sản ở 

khu vực có dự 

án đầu tư xây 

suất khai thác 

dưới 5.000 

m3/năm, mức 

thu 1.000.000 

(đ). 

1.2. Có công 

suất khai thác từ 

5.000 m3 đến 

10.000 m3/năm, 

mức thu 

10.000.000 (đ). 

1.3. Có công 

suất khai thác 

trên 10.000 

m3/năm, mức 

thu 15.000.000 

(đ). 

2. Giấy phép 

khai thác khoáng 

sản làm VLXD 

thông thường 

không sử dụng 

vật liệu nổ công 

nghiệp: 

2.1. Giấy phép 

khai thác khoáng 

sản làm VLXD 

thông thường có 

diện tích dưới 10 

ha và công suất 

khai thác dưới 

quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Nghị định 

số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 

tháng 5 năm 2019 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các nghị định quy 

định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành Luật bảo vệ môi trường 

và quy định quản lý hoạt 

động dịch vụ quan trắc môi 

trường; 

- Thông tư liên tịch số 

54/2014/TTLT-BTNMT-

BTC ngày 09 tháng 9 năm 

2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, Bộ Tài chính 

quy định chi tiết một số điều 

của Nghị định số 

22/2012/NĐ-CP ngày 26 

tháng 3 năm 2012 của Chính 

phủ quy định về đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-40-2019-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-bao-ve-moi-truong-413905.aspx
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dựng công 

trình: Không 

quá 31 ngày làm 

việc 

+ Thời gian 

thẩm định hồ sơ 

tại Sở Tài nguyên 

và Môi trường: 

25 ngày làm việc 

+ Thời gian 

quyết định cho 

phép khai thác tại 

UBND tỉnh: 06 

ngày làm việc 

Trường hợp phải 

lấy ý kiến của cơ 

quan, tổ chức 

hữu quan về các 

vấn đề liên quan 

thì thời gian lấy ý 

kiến không tính 

vào thời hạn giải 

quyết hồ sơ.    

100.000 

m3/năm, mức 

thu 15.000.000 

(đ). 

2.2. Giấy phép 

khai thác khoáng 

sản làm VLXD 

thông thường có 

diện tích từ 10 

ha trở lên và 

công suất khai 

thác dưới 

100.000 m3/năm 

hoặc loại hoạt 

động khai thác 

khoáng sản làm 

VLXD thông 

thường có diện 

tích dưới 10 ha 

và công suất 

khai thác từ 

100.000 m3/năm 

trở lên, than bùn 

trừ hoạt động 

khai thác cát, sỏi 

lòng suối quy 

định tại mục 1, 

mức thu 

20.000.000 (đ). 

2.3. Giấy phép 

khai thác khoáng 
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sản làm nguyên 

liệu xi măng; 

khoáng sản làm 

VLXD thông 

thường có diện 

tích từ 10 ha trở 

lên và công suất 

khai thác từ 

100.000 m3/năm 

trở lên, trừ hoạt 

động khai thác 

cát, sỏi lòng suối 

quy định tại mục 

1, mức thu 

30.000.000 (đ). 

3. Giấy phép 

khai thác khoáng 

sản làm nguyên 

liệu xi măng; 

khoáng sản làm 

VLXD thông 

thường mà có sử 

dụng vật liệu nổ 

công nghiệp; đá 

ốp lát và nước 

khoáng: Mức thu 

40.000.000 (đ). 

4. Giấy phép 

khai thác các 

loại khoáng sản 

lộ thiên trừ các 
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loại khoáng sản 

đã qui định tại 

mục 1,2,3,6,7 cụ 

thể: 

4.1. Không sử 

dụng vật liệu nổ 

công nghiệp, 

mức thu 

40.000.000 (đ). 

4.2. Có sử dụng 

vật liệu nổ công 

nghiệp, mức thu 

50.000.000 (đ). 

5. Giấy phép 

khai thác các 

loại khoáng sản 

trong hầm lò trừ 

các loại khoáng 

sản đã qui định 

tại mục 2, 3, 6 

là: Mức thu 

60.000.000 (đ). 

6. Giấy phép 

khai thác khoáng 

sản quí hiếm: 

Mức thu 

80.000.000 (đ). 

7. Cấp giấy phép 

khai thác khoáng 

sản đặc biệt và 

độc hại: Mức thu 
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100.000.000 (đ). 

- Đối với Quyết 

định điều chỉnh 

giấy phép khai 

thác khoáng 

sản: Không mất 

phí, lệ phí 

8 
Gia hạn Giấy phép khai 

thác khoáng sản 

- Thời gian 

tiếp nhận và 

kiểm tra hồ sơ: 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

hồ sơ, Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường có trách 

nhiệm xem xét, 

kiểm tra hồ sơ. 

- Thời gian 

thẩm định, cho 

phép gia hạn: 31 

ngày làm việc: 

+ Thời gian 

thẩm định hồ sơ 

tại Sở Tài nguyên 

và Môi trường: 

26 ngày làm việc 

+ Thời gian 

quyết định cho 

phép gia hạn tại 

UBND tỉnh: 05 

ngày làm việc 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+  Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

Mức thu lệ phí 

cấp giấy phép 

hoạt động 

khoáng sản áp 

dụng theo quy 

định tại Thông tư 

số 191/2016/TT-

BTC ngày 08 

tháng 11 năm 

2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính quy định 

mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí 

thẩm định đánh 

giá trữ lượng 

khoáng sản và lệ 

phí cấp giấy 

phép hoạt động 

khoáng sản, cụ 

thể: 

1. Gia hạn giấy 

phép khai thác 

- Luật Khoáng sản số 

60/2010/QH12 ngày 

17/11/2010; 

- Nghị định số 

158/2016/NĐ-CP ngày 

29/11/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật khoáng sản; 

- Thông tư số 45/2016/TT-

BTNMT ngày 26/12/2016 

của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định về đề án 

thăm dò khoáng sản, đóng 

cửa mỏ khoáng sản và mẫu 

báo cáo kết quả hoạt động 

khoáng sản, mẫu văn bản 

trong hồ sơ cấp phép hoạt 

động khoáng sản, hồ sơ phê 

duyệt trữ lượng khoáng sản, 

hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng 

sản. 

- Thông tư số 191/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 của 

Bộ Tài chính quy định mức 
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Trường hợp phải 

lấy ý kiến của cơ 

quan, tổ chức 

hữu quan về các 

vấn đề liên quan 

thì thời gian lấy ý 

kiến không tính 

vào thời hạn giải 

quyết hồ sơ.     

 

 

 

cát, sỏi lòng 

suối: 

1.1. Có công 

suất khai thác 

dưới 5.000 

m3/năm, mức 

thu 500.000 (đ). 

1.2. Có công 

suất khai thác từ 

5.000 m3 đến 

10.000 m3/năm, 

mức thu 

5.000.000 (đ). 

1.3. Có công 

suất khai thác 

trên 10.000 

m3/năm, mức 

thu 7.500.000 

(đ). 

2. Gia hạn giấy 

phép khai thác 

khoáng sản làm 

VLXD thông 

thường không sử 

dụng vật liệu nổ 

công nghiệp: 

2.1. Gia hạn giấy 

phép khai thác 

khoáng sản làm 

VLXD thông 

thường có diện 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm định 

đánh giá trữ lượng khoáng 

sản và lệ phí cấp giấy phép 

hoạt động khoáng sản. 
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tích dưới 10 ha 

và công suất 

khai thác dưới 

100.000 

m3/năm, mức 

thu 7.500.000 

(đ). 

2.2. Gia hạn giấy 

phép khai thác 

khoáng sản làm 

VLXD thông 

thường có diện 

tích từ 10 ha trở 

lên và công suất 

khai thác dưới 

100.000 m3/năm 

hoặc loại hoạt 

động khai thác 

khoáng sản làm 

VLXD thông 

thường có diện 

tích dưới 10 ha 

và công suất 

khai thác từ 

100.000 m3/năm 

trở lên, than bùn 

trừ hoạt động 

khai thác cát, sỏi 

lòng suối quy 

định tại mục 1, 

mức thu 
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10.000.000 (đ). 

2.3. Gia hạn giấy 

phép khai thác 

khoáng sản làm 

nguyên liệu xi 

măng; khoáng 

sản làm VLXD 

thông thường có 

diện tích từ 10 

ha trở lên và 

công suất khai 

thác từ 100.000 

m3/năm trở lên, 

trừ hoạt động 

khai thác cát, sỏi 

lòng suối quy 

định tại mục 1, 

mức thu 

15.000.000 (đ). 

3. Giấy phép 

khai thác khoáng 

sản làm nguyên 

liệu xi măng; 

khoáng sản làm 

VLXD thông 

thường mà có sử 

dụng vật liệu nổ 

công nghiệp; đá 

ốp lát và nước 

khoáng: Mức thu 

20.000.000 (đ). 
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4. Gia hạn giấy 

phép khai thác 

các loại khoáng 

sản lộ thiên trừ 

các loại khoáng 

sản đã qui định 

tại mục 1,2,3,6,7 

cụ thể: 

4.1. Không sử 

dụng vật liệu nổ 

công nghiệp, 

mức thu 

20.000.000 (đ). 

4.2. Có sử dụng 

vật liệu nổ công 

nghiệp, mức thu 

25.000.000 (đ). 

5. Gia hạn giấy 

phép khai thác 

các loại khoáng 

sản trong hầm lò 

trừ các loại 

khoáng sản đã 

qui định tại mục 

2, 3, 6 là: Mức 

thu 30.000.000 

(đ). 

6. Gia hạn giấy 

phép khai thác 

khoáng sản quí 

hiếm: Mức thu 
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40.000.000 (đ). 

7. Gia hạn giấy 

phép khai thác 

khoáng sản đặc 

biệt và độc hại: 

Mức thu 

50.000.000 (đ). 

9 

Trả lại Giấy phép khai thác 

khoáng sản, trả lại một 

phần diện tích khu vực khai 

thác khoáng sản 

- Thời gian 

tiếp nhận và 

kiểm tra hồ sơ: 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

hồ sơ, Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường có trách 

nhiệm xem xét, 

kiểm tra hồ sơ. 

- Thời gian 

thẩm định, cho 

phép trả lại: 30 

ngày làm việc: 

+ Thời gian 

thẩm định hồ sơ 

tại Sở Tài nguyên 

và Môi trường: 

25 ngày làm việc 

+ Thời gian 

quyết định cho 

phép trả lại tại 

UBND tỉnh: 05 

ngày làm việc 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+  Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

Không quy định 

- Luật Khoáng sản số 

60/2010/QH12 ngày 

17/11/2010; 

- Nghị định số 158/2016/NĐ-

CP ngày 29/11/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật 

khoáng sản; 

- Thông tư số 45/2016/TT-

BTNMT ngày 26/12/2016 

của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định về đề án 

thăm dò khoáng sản, đóng 

cửa mỏ khoáng sản và mẫu 

báo cáo kết quả hoạt động 

khoáng sản, mẫu văn bản 

trong hồ sơ cấp phép hoạt 

động khoáng sản, hồ sơ phê 

duyệt trữ lượng khoáng sản, 

hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng 

sản. 
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Trường hợp phải 

lấy ý kiến của cơ 

quan, tổ chức 

hữu quan về các 

vấn đề liên quan 

thì thời gian lấy ý 

kiến không tính 

vào thời hạn giải 

quyết hồ sơ.     

 

 

10 
Chuyển nhượng quyền khai 

thác khoáng sản 

- Thời gian 

tiếp nhận và 

kiểm tra hồ sơ: 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

hồ sơ, Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường có trách 

nhiệm xem xét, 

kiểm tra hồ sơ. 

- Thời gian 

thẩm định, cho 

phép chuyển 

nhượng: 31 ngày 

làm việc: 

+ Thời gian 

thẩm định hồ sơ 

tại Sở Tài nguyên 

và Môi trường: 

26 ngày làm việc 

+ Thời gian 

quyết định cho 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+  Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

Mức thu lệ phí 

cấp giấy phép 

hoạt động 

khoáng sản áp 

dụng theo quy 

định tại Thông tư 

số 191/2016/TT-

BTC ngày 08 

tháng 11 năm 

2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính quy định 

mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí 

thẩm định đánh 

giá trữ lượng 

khoáng sản và lệ 

phí cấp giấy 

phép hoạt động 

khoáng sản, cụ 

thể: 

- Luật Khoáng sản số 

60/2010/QH12 ngày 

17/11/2010; 

- Nghị định số 

158/2016/NĐ-CP ngày 

29/11/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật khoáng sản; 

- Thông tư số 45/2016/TT-

BTNMT ngày 26/12/2016 

của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định về đề án 

thăm dò khoáng sản, đóng 

cửa mỏ khoáng sản và mẫu 

báo cáo kết quả hoạt động 

khoáng sản, mẫu văn bản 

trong hồ sơ cấp phép hoạt 

động khoáng sản, hồ sơ phê 

duyệt trữ lượng khoáng sản, 

hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng 

sản. 

- Thông tư số 191/2016/TT-
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phép chuyển 

nhượng tại 

UBND tỉnh: 05 

ngày làm việc 

Trường hợp phải 

lấy ý kiến của cơ 

quan, tổ chức 

hữu quan về các 

vấn đề liên quan 

thì thời gian lấy ý 

kiến không tính 

vào thời hạn giải 

quyết hồ sơ.     

tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

 

 

1. Chuyển 

nhượng giấy 

phép khai thác 

cát, sỏi lòng 

suối: 

1.1. Có công 

suất khai thác 

dưới 5.000 

m3/năm; mức 

thu 500.000 

(đ)/giấy phép. 

1.2. Có công 

suất khai thác từ 

5.000 m3 đến 

10.000 m3/năm; 

mức thu 

5.000.000 

(đ)/giấy phép. 

1.3. Có công 

suất khai thác 

trên 10.000 

m3/năm; mức 

thu 7.500.000 

(đ)/giấy phép. 

2. Chuyển 

nhượng giấy 

phép khai thác 

khoáng sản làm 

VLXD thông 

thường không sử 

dụng vật liệu nổ 

BTC ngày 08/11/2016 của 

Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm định 

đánh giá trữ lượng khoáng 

sản và lệ phí cấp giấy phép 

hoạt động khoáng sản. 
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công nghiệp: 

2.1. Chuyển 

nhượng giấy 

phép khai thác 

khoáng sản làm 

VLXD thông 

thường có diện 

tích dưới 10 ha 

và công suất 

khai thác dưới 

100.000 

m3/năm, mức 

thu 7.500.000 

(đ)/giấy phép. 

2.2. Chuyển 

nhượng giấy 

phép khai thác 

khoáng sản làm 

VLXD thông 

thường có diện 

tích từ 10 ha trở 

lên và công suất 

khai thác dưới 

100.000 m3/năm 

hoặc loại hoạt 

động khai thác 

khoáng sản làm 

VLXD thông 

thường có diện 

tích dưới 10 ha 

và công suất 
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khai thác từ 

100.000 m3/năm 

trở lên, than bùn 

trừ hoạt động 

khai thác cát, sỏi 

lòng suối quy 

định tại mục 1,  

mức thu 

10.000.000 

(đ)/giấy phép. 

2.3. Chuyển 

nhượng giấy 

phép khai thác 

khoáng sản làm 

nguyên liệu xi 

măng; khoáng 

sản làm VLXD 

thông thường có 

diện tích từ 10 

ha trở lên và 

công suất khai 

thác từ 100.000 

m3/năm trở lên, 

trừ hoạt động 

khai thác cát, sỏi 

lòng suối quy 

định tại mục 1, 

mức thu 

15.000.000 (đ) 

/giấy phép. 

3. Chuyển 
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nhượng giấy 

phép khai thác 

khoáng sản làm 

nguyên liệu xi 

măng; khoáng 

sản làm VLXD 

thông thường mà 

có sử dụng vật 

liệu nổ công 

nghiệp; đá ốp lát 

và nước khoán: 

Mức thu: 

20.000.000 

(đ)/giấy phép. 

4. Chuyển 

nhượng giấy 

phép khai thác 

các loại khoáng 

sản lộ thiên trừ 

các loại khoáng 

sản đã qui định 

tại mục 1,2,3,6,7 

cụ thể: 

4.1. Không sử 

dụng vật liệu nổ 

công nghiệp, 

mức thu 

20.000.000 

(đ)/giấy phép. 

4.2. Có sử dụng 

vật liệu nổ công 
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nghiệp, mức thu 

25.000.000 

(đ)/giấy phép. 

5. Chuyển 

nhượng giấy 

phép khai thác 

các loại khoáng 

sản trong hầm lò 

trừ các loại 

khoáng sản đã 

qui định tại mục 

2, 3, 6: Mức thu: 

30.000.000 

(đ)/giấy phép. 

6. Chuyển 

nhượng giấy 

phép khai thác 

khoáng sản quí 

hiếm, Mức thu: 

40.000.000 

(đ)/giấy phép. 

7. Chuyển 

nhượng giấy 

phép khai thác 

khoáng sản đặc 

biệt và độc hại: 

Mức thu: 

50.000.000 

(đ)/giấy phép. 



61 

 

11 

Cấp Giấy phép khai thác 

tận thu khoáng sản (cấp 

tỉnh) 

- Thời gian 

tiếp nhận và 

kiểm tra hồ sơ: 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

hồ sơ, Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường có trách 

nhiệm xem xét, 

kiểm tra hồ sơ. 

- Thời gian 

thẩm định, cho 

phép khai thác: 

21 ngày làm 

việc: 

+ Thời gian 

thẩm định hồ sơ 

tại Sở Tài nguyên 

và Môi trường: 

15 ngày làm việc 

+ Thời gian 

quyết định cho 

phép khai thác tại 

UBND tỉnh: 06 

ngày làm việc 

Trường hợp phải 

lấy ý kiến của cơ 

quan, tổ chức 

hữu quan về các 

vấn đề liên quan 

thì thời gian lấy ý 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+  Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

 

 

Lệ phí: 

Khai thác tận 

thu: 5.000.000 

đồng/01giấy 

phép. 

- Luật Khoáng sản số 

60/2010/QH12 ngày 

17/11/2010; 

- Nghị định số 

158/2016/NĐ-CP ngày 

29/11/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Khoáng sản; 

- Thông tư số 45/2016/TT-

BTNMT ngày 26/12/2016 

của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định về đề án 

thăm dò khoáng sản, đóng 

cửa mỏ khoáng sản và mẫu 

báo cáo kết quả hoạt động 

khoáng sản, mẫu văn bản 

trong hồ sơ cấp phép hoạt 

động khoáng sản, hồ sơ phê 

duyệt trữ lượng khoáng sản, 

hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng 

sản; 

- Thông tư số 191/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 của 

Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm định 

đánh giá trữ lượng khoáng 

sản lệ phí cấp giấy phép hoạt 

động khoáng sản. 
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kiến không tính 

vào thời hạn giải 

quyết hồ sơ.     

12 
Gia hạn Giấy phép khai 

thác tận thu khoáng sản 

- Thời gian 

tiếp nhận và 

kiểm tra hồ sơ: 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

hồ sơ, Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường có trách 

nhiệm xem xét, 

kiểm tra hồ sơ. 

- Thời gian 

thẩm định, cho 

phép gia hạn: 12 

ngày làm việc: 

+ Thời gian 

thẩm định hồ sơ 

tại Sở Tài nguyên 

và Môi trường: 8 

ngày làm việc 

+ Thời gian 

quyết định cho 

phép gia hạn tại 

UBND tỉnh: 04 

ngày làm việc 

Trường hợp phải 

lấy ý kiến của cơ 

quan, tổ chức 

hữu quan về các 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+  Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ  4 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

 

 

Mức thu lệ phí 

cấp giấy phép 

hoạt động 

khoáng sản áp 

dụng theo quy 

định tại Thông tư 

số 191/2016/TT-

BTC ngày 08 

tháng 11 năm 

2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính quy định 

mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí 

thẩm định đánh 

giá trữ lượng 

khoáng sản và lệ 

phí cấp giấy 

phép hoạt động 

khoáng sản, cụ 

thể: Gia hạn 

Giấy phép khai 

thác tận thu: 

2.500.000 

đồng/01giấy 

phép. 

- Luật Khoáng sản số 

60/2010/QH12 ngày 

17/11/2010; 

- Nghị định số 158/2016/NĐ-

CP ngày 29/11/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật 

khoáng sản; 

- Thông tư số 45/2016/TT-

BTNMT ngày 26/12/2016 

của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định về đề án 

thăm dò khoáng sản, đóng 

cửa mỏ khoáng sản và mẫu 

báo cáo kết quả hoạt động 

khoáng sản, mẫu văn bản 

trong hồ sơ cấp phép hoạt 

động khoáng sản, hồ sơ phê 

duyệt trữ lượng khoáng sản, 

hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng 

sản; 

- Thông tư số 191/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 của 

Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm định 

đánh giá trữ lượng khoáng 

sản và lệ phí cấp giấy phép 
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vấn đề liên quan 

thì thời gian lấy ý 

kiến không tính 

vào thời hạn giải 

quyết hồ sơ.     

hoạt động khoáng sản. 

13 
Trả lại Giấy phép khai thác 

tận thu khoáng sản 

- Thời gian 

tiếp nhận và 

kiểm tra hồ sơ: 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

hồ sơ, Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường có trách 

nhiệm xem xét, 

kiểm tra hồ sơ. 

- Thời gian 

thẩm định, cho 

phép trả lại: 12 

ngày làm việc: 

+ Thời gian 

thẩm định hồ sơ 

tại Sở Tài nguyên 

và Môi trường: 

10 ngày làm việc 

+ Thời gian 

quyết định cho 

phép trả lại tại 

UBND tỉnh: 02 

ngày làm việc. 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+  Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

 

 

Không quy định  

- Luật khoáng sản số 

60/2010/QH12 ngày 17 

tháng 11 năm 2010. 

- Nghị định 

số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 

tháng 11 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật 

khoáng sản. 

- Nghị định số 19/2015/NĐ-

CP ngày 14/02/2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của luật 

bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 45/2016/TT-

BTNMT ngày 26 tháng 12 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 

quy định về đề án thăm dò 

khoáng sản, đóng cửa mỏ 

khoáng sản và mẫu báo cáo 

kết quả hoạt động khoáng 

sản, mẫu văn bản trong hồ sơ 

cấp phép hoạt động khoáng 

sản, hồ sơ phê duyệt trữ 

lượng khoáng sản, hồ sơ 
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đóng cửa mỏ khoáng sản. 

 

14 

Đăng ký khai thác khoáng 

sản vật liệu xây dựng thông 

thường trong diện tích dự 

án xây dựng công trình (đã 

được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt hoặc 

cho phép đầu tư mà sản 

phẩm khai thác chỉ được sử 

dụng cho xây dựng công 

trình đó) bao gồm cả đăng 

ký khối lượng cát, sỏi thu 

hồi từ dự án nạo vét, khơi 

thông luồng lạch 

 

 

- Thời gian 

tiếp nhận và 

kiểm tra hồ sơ: 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

hồ sơ, Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường có trách 

nhiệm xem xét, 

kiểm tra hồ sơ. 

- Thời gian 

thẩm định, cho 

phép đăng ký 

khai thác: 32 

ngày làm việc: 

+ Thời gian 

thẩm định hồ sơ 

tại Sở Tài nguyên 

và Môi trường: 

26 ngày làm việc 

+ Thời gian 

quyết định cho 

phép đăng ký 

khai thác tại 

UBND tỉnh: 06 

ngày làm việc. 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+  Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

 

 

Không quy định 

- Luật khoáng sản số 

60/2010/QH12 ngày 17 

tháng 11 năm 2010. 

- Nghị định 

số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 

tháng 11 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật 

khoáng sản; 

- Thông tư số 45/2016/TT-

BTNMT ngày 22 tháng 12 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 

quy định về Đề án thăm dò 

khoáng sản, đóng cửa mỏ 

khoáng sản và mẫu báo cáo 

kết quả hoạt động khoáng 

sản; mẫu văn bản trong hồ sơ 

cấp phép hoạt động khoáng 

sản, hồ sơ phê duyệt trữ 

lượng khoáng sản; trình tự, 

thủ tục đóng cửa mỏ khoáng 

sản. 

15 

Đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản ở khu vực chưa 

thăm dò khoáng sản 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ đề 

nghị tham gia 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

Mức thu phí 

tham gia đấu giá 

quyền khai thác 

- Luật khoáng sản số 

60/2010/QH12 ngày 17 

tháng 11 năm 2010; 
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đấu giá quyền 

khai thác khoáng 

sản là 30 ngày, 

kể từ ngày kết 

thúc thông báo 

thông tin về 

phiên đấu giá. 

- Xét chọn hồ sơ, 

tổ chức đấu giá 

và phê duyệt kết 

quả trúng đấu 

giá: 35 ngày làm 

việc: 

+ Thời gian 

xét chọn hồ sơ, tổ 

chức đầu giá do 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường chủ 

trì thực hiện: 30 

ngày làm việc 

+ Thời gian 

quyết định phê 

duyệt kết quả 

trúng đấu giá tại 

UBND tỉnh: 05 

ngày làm việc. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+  Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

 

 

khoáng sản theo  

Nghị quyết số 

42/2021/NQ-

HĐND ngày 

10/8/2021 của 

Hội đồng Nhân 

dân tỉnh Lai 

Châu về việc 

quy định mức 

thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý 

và sử dụng một 

số khoản phí, lệ 

phí trên địa bàn 

tỉnh., cụ thể:: 

- Từ 0,5 ha trở 

xuống: Mức thu 

2.000.000 

đồng/hồ sơ; 

- Từ trên 0,5 

ha đến 2 ha: 

Mức thu 

4.000.000 

đồng/hồ sơ; 

- Từ trên 2 

ha đến 5 ha: 

Mức thu 

6.000.000 

đồng/hồ sơ; 

- Từ trên 5 ha 

đến 10 ha: Mức 

- Nghị định số 22/2012/NĐ-

CP ngày 26 tháng 3 năm 

2012 của Chính phủ quy định 

về đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản; 

- Nghị định 158/2016/NĐ-

CP ngày 29/11/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều Luật 

Khoáng sản; 

- Thông tư số 16/2014/TT-

BTNMT ngày 14 tháng 4 

năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 

ban hành Quy chế hoạt động 

của Hội đồng đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản; 

- Thông tư liên tịch số 

54/2014/TTLT-BTNMT-

BTC ngày 09 tháng 9 năm 

2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, Bộ Tài chính 

quy định chi tiết một số điều 

của Nghị định số 

22/2012/NĐ-CP ngày 26 

tháng 3 năm 2012 của Chính 

phủ quy định về đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản. 

- Nghị quyết số 42/2021/NQ-

HĐND ngày 10/8/2021 của 

Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai 
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thu 8.000.000 

đồng/hồ sơ; 

- Từ trên 10 ha 

đến 50 ha: Mức 

thu 10.000.000 

đồng/hồ sơ 

- Từ trên 50 ha: 

Mức thu 

12.000.000 

đồng/hơ sơ 

 

 

 

 

Châu về việc quy định mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng một số 

khoản phí, lệ phí trên địa bàn 

tỉnh. 

16 

Đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản ở khu vực đã có 

kết quả thăm dò khoáng sản 

được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ đề 

nghị tham gia 

đấu giá quyền 

khai thác khoáng 

sản là 30 ngày, 

kể từ ngày kết 

thúc thông báo 

thông tin về 

phiên đấu giá. 

- Xét chọn hồ sơ, 

tổ chức đấu giá 

và phê duyệt kết 

quả trúng đấu 

giá: 35 ngày làm 

việc: 

+ Thời gian 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

Mức thu phí 

tham gia đấu giá 

quyền khai thác 

khoáng sản theo 

Nghị quyết số 

42/2021/NQ-

HĐND ngày 

10/8/2021 của 

Hội đồng Nhân 

dân tỉnh Lai 

Châu về việc 

quy định mức 

thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý 

và sử dụng một 

số khoản phí, lệ 

phí trên địa bàn 

- Luật khoáng sản số 

60/2010/QH12 ngày 17 

tháng 11 năm 2010; 

- Nghị định số 22/2012/NĐ-

CP ngày 26 tháng 3 năm 

2012 của Chính phủ quy định 

về đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản; 

- Nghị định 158/2016/NĐ-

CP ngày 29/11/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều Luật 

Khoáng sản; 

- Thông tư số 16/2014/TT-

BTNMT ngày 14 tháng 4 

năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 
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xét chọn hồ sơ, tổ 

chức đầu giá do 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường chủ 

trì thực hiện: 30 

ngày làm việc 

+ Thời gian 

quyết định phê 

duyệt kết quả 

trúng đấu giá tại 

UBND tỉnh: 05 

ngày làm việc. 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

 

 

tỉnh., cụ thể: 

- Từ 1 tỷ đồng 

trở xuống: Mức 

thu 2.000.000 

đồng/hồ sơ; 

- Từ trên 1 tỷ 

đồng đến 5 tỷ 

đồng: Mức thu 

4.000.000 

đồng/hồ sơ; 

- Từ trên 5 tỷ 

đồng đến 10 tỷ 

đồng: Mức thu 

6.000.000 

đồng/hồ sơ; 

- Từ trên 10 tỷ 

đồng đến 50 

tỷ đồng: 

8.000.000 

đồng/hồ sơ 

- Từ trên 50 tỷ 

đồng đến 100 tỷ 

đồng: Mức thu 

10.000.000 

đồng/hồ sơ 

- Từ trên 100 tỷ 

đồng: Mức thu 

12.000.000 

đồng/hồ sơ  

 

 

ban hành Quy chế hoạt động 

của Hội đồng đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản; 

- Thông tư liên tịch số 

54/2014/TTLT-BTNMT-

BTC ngày 09 tháng 9 năm 

2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, Bộ Tài chính 

quy định chi tiết một số điều 

của Nghị định số 

22/2012/NĐ-CP ngày 26 

tháng 3 năm 2012 của Chính 

phủ quy định về đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản. 

- Nghị quyết số 42/2021/NQ-

HĐND ngày 10/8/2021 của 

Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai 

Châu về việc quy định mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng một số 

khoản phí, lệ phí trên địa bàn 

tỉnh. 
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17 
Đóng cửa mỏ khoáng sản 

(cấp tỉnh) 

Thời hạn giải 

quyết không quá 

62 ngày làm việc, 

trong đó: 

- Thời hạn thẩm 

định, phê duyệt 

đề án đóng cửa 

mỏ: Không quá 

40 ngày 

+ Thời gian hồ 

sơ, đề án tại Sở 

Tài nguyên và 

Môi trường và 

các thành viên 

Hội đồng thẩm 

định: 33 ngày 

làm việc 

+ Thời gian 

quyết định phê 

duyệt đề án đóng 

cửa mỏ tại 

UBND tỉnh: 07 

ngày làm việc 

+ Trong thời gian 

không quá - Thời 

hạn nghiệm thu, 

phê duyệt đóng 

cửa mỏ: Không 

quá 22 ngày 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

 

Không quy định 

- Luật khoáng sản số 

60/2010/QH12 ngày 

17/11/2010. 

- Nghị định số 158/2016/NĐ-

CP ngày 29/11/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật 

khoáng sản. 

- Thông tư số 45/2016/TT-

BTNMT ngày 26/12/2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy 

định về đề án thăm dò 

khoáng sản, đóng cửa mỏ 

khoáng sản và mẫu báo cáo 

kết quả hoạt động khoáng 

sản, mẫu văn bản trong hồ sơ 

cấp phép hoạt động khoáng 

sản, hồ sơ phê duyệt trữ 

lượng khoáng sản, hồ sơ 

đóng cửa mỏ khoáng sản. 

-Thông tư số 38/2015/TT-

BTNMT ngày 30/6/2015 của 

Thủ tướng Chính phủ về cải 

tạo, phục hồi môi trường 

trong khai thác khoáng sản. 
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+ Thời gian 

kiểm tra hồ sơ, 

nghiệm thu thực 

địa do Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường chủ trì 

thực hiện: 16 

ngày làm việc 

+ Thời gian 

quyết định phê 

duyệt đóng cửa 

mỏ tại UBND 

tỉnh: 06 ngày làm 

việc. 

 

III Lĩnh vực khí tượng thủy văn 

1 

 

Cấp giấy phép hoạt động 

dự báo, cảnh báo khí tượng 

thủy văn (cấp tỉnh) 

12 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

hồ sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

Không quy định 

- Luật Khí tượng thủy văn 

ngày 23/11/2015; 

- Nghị định số 38/2016/NĐ-

CP ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Khí 

tượng thủy văn; 

- Nghị định số 48/2020/NĐ-

CP ngày 15/4/2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

38/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của 

Luật khí tượng thủy văn. 
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17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

 

2 

Sửa đổi, bổ sung, gia hạn 

giấy phép hoạt động dự 

báo, cảnh báo khí tượng 

thủy văn (cấp tỉnh) 

12 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

hồ sơ hợp lệ. 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

Không quy định 

 

- Luật Khí tượng thủy văn 

ngày 23/11/2015; 

- Nghị định số 38/2016/NĐ-

CP ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Khí 

tượng thủy văn; 

- Nghị định số 48/2020/NĐ-

CP ngày 15/4/2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

38/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của 

Luật khí tượng thủy văn. 
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- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

 

3 

Cấp lại giấy phép hoạt động 

dự báo, cảnh báo khí tượng 

thủy văn 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

hồ sơ hợp lệ 

  

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

Không quy định 

- Luật Khí tượng thủy văn 

ngày 23/11/2015; 

- Nghị định số 38/2016/NĐ-

CP ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Khí 

tượng thủy văn; 

- Nghị định số 48/2020/NĐ-

CP ngày 15/4/2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

38/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của 

Luật khí tượng thủy văn. 

IV Lĩnh vực môi trường 

1 Thẩm định, phê duyệt báo * Thời hạn 1. Địa điểm thực hiện: Nghị quyết số - Luật Bảo vệ môi trường 



72 

 

cáo đánh giá tác động môi 

trường/Thẩm định, phê 

duyệt lại báo cáo đánh giá 

tác động môi trường (cấp 

tỉnh)  

 

thẩm định báo 

cáo đánh giá tác 

động môi 

trường. 

(1) 24 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận được đầy 

đủ hồ sơ hợp lệ 

đối với các dự án 

thuộc phụ lục IIa 

Mục I, Phụ lục 

ban hành kèm 

theo Nghị định 

số 40/2019/NĐ-

CP, trong đó: 

- Thẩm định sơ 

bộ hồ sơ 04 ngày 

làm việc; 

- Trình thành lập 

HĐTĐ và thẩm 

định của HĐTĐ 

20 ngày làm việc.  

(2) 20 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận được đầy 

đủ hồ sơ hợp lệ 

đối các dự án 

không thuộc phụ 

lục IIa Mục I, 

Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

 

42/2021/NQ-

HĐND ngày 

10/8/2021 của 

Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lai 

Châu. 

năm 2014. 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-

CP ngày 14/02/2015 của 

Chính phủ quy định về quy 

hoạch bảo vệ môi trường, 

đánh giá môi trường chiến 

lược, đánh giá tác động môi 

trường và kế hoạch bảo vệ 

môi trường; 

- Nghị định số 40/2019/NĐ-

CP ngày 13/5/2019 của 

Chính phủ Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị 

định quy định chi tiết hướng 

dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi 

trường; 

- Thông tư 25/20195/TT-

BTNMT ngày 31/12/2010 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP ngày 

13/5/2019 của Chính phủ Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định quy định chi tiết 

hướng dẫn thi hành Luật Bảo 

vệ môi trường và quy định 

quản lý hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-18-2015-nd-cp-bao-ve-danh-gia-moi-truong-chien-luoc-danh-gia-tac-dong-moi-truong-266409.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-18-2015-nd-cp-bao-ve-danh-gia-moi-truong-chien-luoc-danh-gia-tac-dong-moi-truong-266409.aspx
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định số 

40/2019/NĐ-CP, 

trong đó: 

- Thẩm định sơ 

bộ hồ sơ 04 ngày 

làm việc; 

- Trình thành lập 

HĐTĐ và thẩm 

định của HĐTĐ 

16 ngày làm việc.  

(3) 16 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận được đầy 

đủ hồ sơ hợp lệ 

đối với hình thức 

thẩm định thông 

qua việc lấy ý 

kiến cơ quan, tổ 

chức liên quan 

đối với lập lại 

báo cáo đánh giá 

tác động môi 

trường, trong đó: 

- Thẩm định sơ 

bộ hồ sơ 04 ngày 

làm việc; 

- Trình thành lập 

HĐTĐ và thẩm 

định của HĐTĐ 

12 ngày làm việc.  

(4) Thời hạn phê 
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duyệt báo cáo 

đánh giá tác động 

môi trường 16 

ngày làm việc, 

trong đó: 

- Rà soát hồ sơ 

08 ngày làm 

việc; 

- Trình phê 

duyệt 08 ngày 

làm việc.   

2 

Chấp thuận về môi trường 

đối với đề nghị điều chỉnh, 

thay đổi nội dung báo cáo 

đánh giá tác động môi 

trường đã được phê duyệt 

 10 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận được đầy 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

Không quy định 

 

- Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2014. 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-

CP ngày 14/02/2015 quy 

định về quy hoạch bảo vệ 

môi trường, đánh giá môi 

trường chiến lược, đánh giá 

tác động môi trường và kế 

hoạch bảo vệ môi trường. 

- Nghị định số 40/2019/NĐ-

CP ngày 13/5/2019 Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các 

nghị định quy định chi tiết 

hướng dẫn thi hành Luật Bảo 

vệ môi trường. 

- Thông tư 25/2019/TT-

BTNMT ngày 31/12/2019 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Nghị định số 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-18-2015-nd-cp-bao-ve-danh-gia-moi-truong-chien-luoc-danh-gia-tac-dong-moi-truong-266409.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-18-2015-nd-cp-bao-ve-danh-gia-moi-truong-chien-luoc-danh-gia-tac-dong-moi-truong-266409.aspx
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- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

 

40/2019/NĐ-CP ngày 

13/5/2019 của Chính phủ Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định quy định chi tiết 

hướng dẫn thi hành Luật Bảo 

vệ môi trường và quy định 

quản lý hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường. 

 

3 

Kiểm tra, xác nhận hoàn 

thành công trình bảo vệ  

môi  trường theo quyết  

định phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi 

trường của dự án 

 

12 ngày làm 

việc, không bao 

gồm thời gian 

chủ dự án hoàn 

thiện hồ sơ và 

thời gian phân 

tích mẫu chất 

thải. 

 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

Không quy định 

- Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2014. 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-

CP ngày 14/02/2015 quy 

định về quy hoạch bảo vệ 

môi trường, đánh giá môi 

trường chiến lược, đánh giá 

tác động môi trường và kế 

hoạch bảo vệ môi trường. 

Nghị định số 40/2019/NĐ-

CP ngày 13/5/2019 Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các 

nghị định quy định chi tiết 

hướng dẫn thi hành Luật Bảo 

vệ môi trường. 

- Thông tư 25/2019/TT-

BTNMT ngày 31/12/2019 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP ngày 

13/5/2019 Sửa đổi, bổ sung 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-18-2015-nd-cp-bao-ve-danh-gia-moi-truong-chien-luoc-danh-gia-tac-dong-moi-truong-266409.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-18-2015-nd-cp-bao-ve-danh-gia-moi-truong-chien-luoc-danh-gia-tac-dong-moi-truong-266409.aspx
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tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

 

một số điều của các nghị định 

quy định chi tiết hướng dẫn thi 

hành Luật BVMT và quy định 

quản lý hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường. 

- Quyết định số 440/QĐ-

UBND ngày 27/4/2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai 

Châu về việc ủy quyền thành 

lập đoàn kiểm tra, xác nhận 

việc thực hiện công trình bảo 

vệ môi trường phục vụ giai 

đoạn vận hành của Dự án đầu 

tư. 

4 

Thẩm định, phê duyệt 

phương án cải tạo, phục hồi 

môi trường đối với hoạt 

động khai thác khoáng sản 

(trường hợp có phương án 

và báo cáo đánh giá tác 

động môi trường không 

cùng cơ quan thẩm quyền 

phê duyệt) (TTHC cấp tỉnh)  

40 ngày làm 

việc, trong đó: 

- Thẩm định sơ 

bộ hồ sơ; thành 

lập HĐTĐ hồ sơ 

28 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được đầy đủ hồ 

sơ hợp lệ, trong 

đó: 

+ Thẩm định sơ 

bộ hồ sơ 04 ngày 

làm việc; 

+ Trình thành 

lập HĐTĐ và 

thẩm định hồ sơ 

24 ngày làm việc.  

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

Nghị quyết số 

42/2021/NQ-

HĐND ngày 

10/8/2021 của 

Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lai 

Châu 

-Luật Bảo vệ môi trường 

2014. 

- Luật Khoáng sản số 

60/2010/QH12 ngày 

17/11/2010. 

-Nghị định số 19/2015/NĐ-

CP ngày 14/02/2015 quy 

định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

-Nghị định số 40/2019/NĐ-

CP ngày 13/5/2019 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các 

nghị định quy định chi tiết 

hướng dẫn thi hành Luật Bảo 

vệ môi trường. 

- Nghị định số 
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- Phê duyệt hồ 

sơ sau thẩm định: 

12 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được đầy đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

 

 

 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

 

136/2018/NĐ-CP ngày 

05/10/2018 của Chính phủ 

sửa đổi một số điều của các 

nghị định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường. 

- Thông tư số 38/2015/TT-

BTNMT ngày 30/6/2015 của 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về cải tạo, phục hồi 

môi trƣờng trong hoạt động 

khai thác khoáng sản. 

- Thông tư số 25/2019/TT-

BTNMT ngày 31/12/2019 

của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Quy 

định chi tiết thi hành một số 

điều của Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP ngày 

13/5/2019 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi hành Luật 

bảo vệ môi trường và quy 

định quản lý hoạt động dịch 

vụ quan trắc môi trường. 

 

5 

Xác nhận hoàn thành từng 

phần phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường trong 

32 ngày làm 

việc: 

- Rà soát hồ sơ: 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

Không quy định 

- Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2014. 

- Luật Khoáng sản số 
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khai thác khoáng sản 08 ngày làm 

việc; 

- Thành lập đoàn 

kiểm tra, thực 

hiện kiểm tra: 08 

ngày làm việc.  

- Cấp Giấy xác 

nhận hoặc thông 

báo nêu rõ các 

vấn đề còn tồn 

tại: 16 ngày làm 

việc.  

Trường hợp cần 

thiết, thực hiện 

lấy ý kiến bằng 

văn bản cơ quan 

cấp phép khai 

thác khoáng sản 

về trữ lượng 

khoáng sản, thời 

gian lấy ý kiến 

không tính vào 

thời gian giải 

quyết TTHC. 

 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

 

60/2010/QH12 ngày 

17/11/2010. 

- Nghị định số 19/2015/NĐ-

CP ngày 14/02/2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường. 

- Nghị định số 40/2019/NĐ-

CP ngày 13/5/2019 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các 

nghị định quy định chi tiết 

hướng dẫn thi hành Luật Bảo 

vệ môi trường. 

- Thông tư số 38/2015/TT-

BTNMT ngày 30/6/2015 của 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về cải tạo, phục hồi 

môi trường trong hoạt động 

khai thác khoáng sản. 

 

6 

Đăng ký xác nhận/đăng ký 

xác nhận lại kế hoạch bảo 

vệ môi trường 

 

07 ngày làm 

việc 

  

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Không quy định 

- Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2014; 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-

CP ngày 14/02/2015 quy 

định về quy hoạch bảo vệ 

môi trường, đánh giá môi 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-18-2015-nd-cp-bao-ve-danh-gia-moi-truong-chien-luoc-danh-gia-tac-dong-moi-truong-266409.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-18-2015-nd-cp-bao-ve-danh-gia-moi-truong-chien-luoc-danh-gia-tac-dong-moi-truong-266409.aspx
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Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

 

trường chiến lược, đánh giá 

tác động môi trường và kế 

hoạch bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 40/2019/NĐ-

CP ngày 13/5/2019 của 

Chính phủ Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị 

định quy định chi tiết hướng 

dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi 

trường. 

 

7 

 

Cấp lại Sổ đăng ký chủ 

nguồn thải CTNH (TTHC 

cấp tỉnh)  

* 09 ngày làm 

việc: Đối với 

trường hợp chủ 

nguồn thải, 

CTNH không 

thuộc đối tượng 

tự sơ chế, tái chế, 

xử lý, đồng xử lý 

thu hồi năng 

lượng từ CTNH 

trong khuôn viên 

cơ sở phát sinh 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

Không quy định  

- Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2014; 

- Nghị định số 38/2015/NĐ-

CP ngày 24/4/2015 của 

Chính phủ về quản lý chất 

thải và phế liệu; 

- Thông tư số 36/2015/TT-

BTNMT ngày 30/6/2015 của 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về quản lý chất thải 

nguy hại. 
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CTNH. 

* 20 ngày làm 

việc: Đối với 

trường hợp chủ 

nguồn thải, 

CTNH thuộc đối 

tượng tự sơ chế, 

tái chế, xử lý, 

đồng xử lý thu 

hồi năng lượng 

từ CTNH trong 

khuôn viên cơ sở 

phát sinh CTNH. 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

 

8 

Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn 

thải CTNH (TTHC cấp 

tỉnh) 

* 10 ngày làm 

việc: Đối với 

trường hợp chủ 

nguồn thải, 

CTNH không 

thuộc đối tượng 

tự sơ chế, tái chế, 

xử lý, đồng xử lý 

thu hồi năng 

lượng từ CTNH 

trong khuôn viên 

cơ sở phát sinh 

CTNH: 

* 20 ngày làm 

việc: Đối với 

trường hợp chủ 

nguồn thải, 

CTNH thuộc đối 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

Không quy định  

- Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2014. 

- Nghị định số 38/2015/NĐ-

CP ngày 24/4/2015 của 

Chính phủ về quản lý chất 

thải và phế liệu. 

- Thông tư số 36/2015/TT-

BTNMT ngày 30/6/2015 của 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về quản lý chất thải 

nguy hại. 
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tượng tự sơ chế, 

tái chế, xử lý, 

đồng xử lý thu 

hồi năng lượng 

từ CTNH trong 

khuôn viên cơ sở 

phát sinh CTNH. 

 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

 

9 

 

 

Thẩm định, phê duyệt báo 

cáo đánh giá môi trường 

chiến lược 

35 ngày làm 

việc, trong đó: 

- Thẩm định hồ 

sơ: 25 ngày làm 

việc. 

- Phê duyệt báo 

cáo 10 ngày làm 

việc 

 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại  Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 02, 

Khu hợp khối các cơ quan sự 

nghiệp tỉnh Lai Châu, phường 

Đông Phong, thành phố Lai Châu, 

tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại 02133.796.888. 

2. Thời gian: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).  

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả bằng một trong các hình 

thức: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua Hệ thống Bưu chính công 

ích. 

- Qua dịch vụ công trực tuyến 

Nghị quyết số 

42/2021/NQ-

HĐND ngày 

10/8/2021 của 

Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lai 

Châu 

- Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2014. 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-

CP ngày 14/02/2015 của 

Chính phủ quy định về quy 

hoạch bảo vệ môi trường, 

đánh giá môi trường chiến 

lược, đánh giá tác động môi 

trường và kế hoạch bảo vệ 

môi trường. 

- Nghị định số 40/2019/NĐ-

CP ngày 13/5/2019 của 

Chính phủ Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị 

định quy định chi tiết hướng 

dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi 

trường. 

- Thông tư 25/20195/TT-

BTNMT ngày 31/12/2010 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP ngày 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-18-2015-nd-cp-bao-ve-danh-gia-moi-truong-chien-luoc-danh-gia-tac-dong-moi-truong-266409.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-18-2015-nd-cp-bao-ve-danh-gia-moi-truong-chien-luoc-danh-gia-tac-dong-moi-truong-266409.aspx
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13/5/2019 của Chính phủ Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định quy định chi tiết 

hướng dẫn thi hành Luật Bảo 

vệ môi trường và quy định 

quản lý hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường. 

10 

Vận hành thử nghiệm các 

công trình xử lý chất thải 

theo quyết định phê duyệt 

báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của dự án 

 

12 ngày làm 

việc 

 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

Không quy định 

- Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2014. 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-

CP ngày 14/02/2015 của 

Chính phủ quy định về quy 

hoạch bảo vệ môi trường, 

đánh giá môi trường chiến 

lược, đánh giá tác động môi 

trường và kế hoạch bảo vệ 

môi trường. 

Nghị định số 40/2019/NĐ-

CP ngày 13/5/2019 của 

Chính phủ Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị 

định quy định chi tiết hướng 

dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi 

trường. 

- Thông tư 25/2019/TT-

BTNMT ngày 31/12/2019 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP ngày 

13/5/2019 của Chính phủ Sửa 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-18-2015-nd-cp-bao-ve-danh-gia-moi-truong-chien-luoc-danh-gia-tac-dong-moi-truong-266409.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-18-2015-nd-cp-bao-ve-danh-gia-moi-truong-chien-luoc-danh-gia-tac-dong-moi-truong-266409.aspx
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 đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định quy định chi tiết 

hướng dẫn thi hành Luật Bảo 

vệ môi trường và quy định 

quản lý hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường. 

- Quyết định số 1756/QĐ-

BTNMT ngày 11/8/2020 của 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Về việc công bố thủ 

tục hành chính mới ban hành, 

thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung, thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường thuộc 

phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

11 

Cấp Giấy phép trao đổi, 

mua, bán, tặng cho, thuê, 

lưu giữ, vận chuyển mẫu 

vật của loài thuộc Danh 

mục loài được ưu tiên bản 

vệ 

24 ngày làm 

việc 

 

 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

Không quy định 

- Luật Đa dạng sinh học 

năm 2008. 

- Nghị định số 

160/2013/NĐ-CP ngày 

12/11/2013 của Chính phủ về 

Tiêu chí xác định loài và chế 

độ quản lý loài thuộc Danh 

mục loài nguy, cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên bảo vệ. 

- Quyết định số 1756/QĐ-

BTNMT ngày 11/8/2020 của 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Về việc công bố thủ 
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+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

 

tục hành chính mới ban hành, 

thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung, thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường thuộc 

phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

12 
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở 

bảo tồn đa dạng sinh học 

48 ngày làm 

việc  

 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

Không quy định 

- Luật Đa dạng sinh học 

năm 2008. 

- Nghị định số 

160/2013/NĐ-CP ngày 

12/11/2013 của Chính phủ về 

Tiêu chí xác định loài và chế 

độ quản lý loài thuộc Danh 

mục loài nguy, cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên bảo vệ. 

- Quyết định số 1756/QĐ-

BTNMT ngày 11/8/2020 của 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Về việc công bố thủ 

tục hành chính mới ban hành, 

thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung, thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường thuộc 

phạm vi chức năng quản lý 
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hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

 

của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

 

V Lĩnh vực đo đọc bản đồ và thông tin địa lý 

1 

Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp 

đổi chứng chỉ hành nghề đo 

đạc và bản đồ hạng II 

08 ngày làm việc 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

Không quy định 

- Luật Đo đạc và bản đồ số 

27/2018/QH14 ngày 

14/6/2018; 

- Nghị định số 27/2019/NĐ-

CP ngày 13/3/2019 của 

Chính phủ  quy định chi tiết 

một số điều của Luật Đo đạc 

và bản đồ. 
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2 
Cung cấp thông tin, dữ liệu 

đo đạc và bản đồ 
01 ngày làm việc 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

33/2019/TT-

BTC ngày 

10/6/2019 của 

Bộ Tài chính 

quy định mức 

thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và 

sử dụng thông 

tin dữ liệu đo 

đạc và bản đồ. 

- Luật Đo đạc và bản đồ số 

27/2018/QH14 ngày 

14/6/2018; 

- Nghị định số 27/2019/NĐ-

CP ngày 13/3/2019 của 

Chính phủ  quy định chi tiết 

một số điều của Luật Đo đạc 

và bản đồ; 

- Thông tư số 33/2019/TT-

BTC ngày 10/6/2019 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng thông tin dữ liệu đo 

đạc và bản đồ. 

VI Lĩnh vực tổng hợp 

1 

Khai thác và sử dụng thông 

tin, dữ liệu tài nguyên và 

môi trường (cấp tỉnh) 

03 ngày làm việc 
1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

- Tra cứu thông 

tin đất đai: 

30.000 đồng/lần; 

- Luật Đất đai số 

45/2013/QH13. 
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+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

 

- Trích lục bản 

đồ địa chính với 

từng thửa đất: 

20.000đồng/tờ; 

- Trích sao sổ địa 

chính, sổ mục kê 

đất đai  đối với 

từng thửa đất 

hoặc từng chủ sử 

dụng đất: 

30.000đồng/tờ; 

- Tổng hợp 

thông tin đất đai: 

30.000 đồng/tờ; 

- Bản đồ địa 

chính, bản đồ 

hiện trạng, bản 

đồ giao đất, các 

loại bản đồ 

chuyên đề khác 

dạng giấy: 

120.000 đồng/tờ; 

- Bản đồ địa 

chính, bản đồ 

hiện trạng, bản 

đồ giao đất, các 

loại bản đồ 

chuyên đề khác 

dạng số: 400.000 

đồng/tờ 

 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của 

Luật Đất đai. 

- Nghị định số Nghị định 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số 

Nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật Đất đai;  

- Nghị định số 148/2020/NĐ-
CP ngày 18/12/2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất 
đai. 
 

- Thông tư số 34/2014/TT-

BTNMT ngày 30/6/2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về việc xây 

dựng, quản lý, khai thác 

thông tin đất đai;. 

- Thông tư số số 33/2017/TT-

BTNMT ngày 29/9/2017 quy 

định chi tiết nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 
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06/01/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị 

định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai và sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các 

Thông tư hướng dẫn thi hành 

Luật Đất đai. 

- Nghị quyết số 42/2021/NQ-

HĐND ngày 10/8/2021 của 

HĐND tỉnh về việc quy định 

mực thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng một 

số khoản phí, lệ phí trên địa 

bàn tỉnh. 

VII Lĩnh vực đất đai 

1 

Đăng ký quyền sử dụng đất 

lần đầu 

 

Không quá 10 

ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

Thời gian này 

không tính thời 

gian các ngày 

nghỉ, ngày lễ 

theo quy định 

của pháp luật; 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Tổ chức; hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư (khu vực thành 

phố Lai Châu) nộp hồ sơ tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 

số 2, khu hợp khối các đơn vị sự 

nghiệp, phường Đông Phong, thành 

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu; Điện 

thoại: 02133.796.888). 

Không quy định 

- Luật Đất đai ngày 

29/11/2013. 

- Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đất đai. 

- Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ về 
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không tính thời 

gian tiếp nhận hồ 

sơ tại xã, thời 

gian thực hiện 

nghĩa vụ tài 

chính của người 

sử dụng đất; 

không tính thời 

gian xem xét xử 

lý đối với trường 

hợp sử dụng đất 

có vi phạm pháp 

luật, thời gian 

trưng cầu giám 

định. 

Đối với các xã 

miền núi, vùng 

sâu, vùng xa, 

vùng có điều 

kiện kinh tế xã 

hội khó khăn thì 

thời gian được 

tăng thêm 08 

ngày. 

Kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính phải 

trả cho người sử 

dụng đất, chủ sở 

hữu tài sản gắn 

liền với đất trong 

 Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân 

dân cấp xã nếu có nhu cầu. 

- Đối với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư có đất thuộc các 

huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “Một 

cửa” của UBND cấp huyện hoặc 

Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu 

cầu. 

 2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" 

UBND cấp huyện hoặc UBND cấp 

xã nếu có nhu cầu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn 

sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 

tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về hồ sơ địa 

chính. 

- Thông tư 33/2017/TT-

BTNMT ngày 29/9/2017 của 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết Nghị 

định số 01/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ; 

- Thông tư số 09/2021/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 6 

năm 2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các 

Thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai. 
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thời hạn không 

quá 03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

có kết quả giải 

quyết. 

2 

 Đăng ký đất đai lần đầu 

đối với trường hợp được 

Nhà nước giao đất để quản 

lý 

Không quá 10 

ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

Thời gian này 

không tính thời 

gian các ngày 

nghỉ, ngày lễ 

theo quy định 

của pháp luật; 

không tính thời 

gian tiếp nhận hồ 

sơ tại xã, thời 

gian thực hiện 

nghĩa vụ tài 

chính của người 

sử dụng đất; 

không tính thời 

gian xem xét xử 

lý đối với trường 

hợp sử dụng đất 

có vi phạm pháp 

luật, thời gian 

trưng cầu giám 

định. 

Đối với các xã 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Tổ chức; hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư (khu vực thành 

phố Lai Châu) nộp hồ sơ tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 

số 2, khu hợp khối các đơn vị sự 

nghiệp, phường Đông Phong, thành 

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu; Điện 

thoại: 02133.796.888). 

 Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân 

dân cấp xã nếu có nhu cầu. 

- Đối với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư có đất thuộc các 

huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “Một 

cửa” của UBND cấp huyện hoặc 

Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu 

cầu. 

 2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

Không quy định 

- Luật Đất đai ngày 

29/11/2013. 

- Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đất đai. 

- Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 

tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về hồ sơ địa 

chính; 

- Thông tư số 09/2021/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 6 
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miền núi, vùng 

sâu, vùng xa, 

vùng có điều 

kiện kinh tế xã 

hội khó khăn thì 

thời gian được 

tăng thêm 08 

ngày. 

 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" 

UBND cấp huyện hoặc UBND cấp 

xã nếu có nhu cầu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn 

năm 2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các 

Thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai. 

 

3 

Đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

lần đầu 

 

Không quá 24 

ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

Thời gian này 

không tính thời 

gian các ngày 

nghỉ, ngày lễ 

theo quy định 

của pháp luật; 

không tính thời 

gian tiếp nhận hồ 

sơ tại xã, thời 

gian thực hiện 

nghĩa vụ tài 

chính của người 

sử dụng đất; 

không tính thời 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Tổ chức; hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư (khu vực thành 

phố Lai Châu) nộp hồ sơ tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 

số 2, khu hợp khối các đơn vị sự 

nghiệp, phường Đông Phong, thành 

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu; Điện 

thoại: 02133.796.888). 

 Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân 

dân cấp xã nếu có nhu cầu. 

- Đối với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư có đất thuộc các 

huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “Một 

cửa” của UBND cấp huyện hoặc 

Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu 

Lệ phí: 

* Tổ chức, cơ sở 

tôn giáo; người 

Việt Nam định 

cư ở nước 

ngoài, doanh 

nghiệp có vốn 

đầu tư nước 

ngoài thực hiện 

dự án đầu tư; 

tổ chức nước 

ngoài có chức 

năng ngoại 

giao. 

- Giấy chứng 

nhận quyền sử 

dụng đất, quyền 

sở hữu nhà và tài 

- Luật đất đai số 

45/2013/QH13 ngày 

29/11/2013.  

- Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đất đai. 

- Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai;  

- Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 

tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
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gian xem xét xử 

lý đối với trường 

hợp sử dụng đất 

có vi phạm pháp 

luật, thời gian 

trưng cầu giám 

định. 

Đối với các xã 

miền núi, vùng 

sâu, vùng xa, 

vùng có điều 

kiện kinh tế xã 

hội khó khăn thì 

thời gian được 

tăng thêm 08 

ngày. 

Kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính phải 

trả cho người sử 

dụng đất, chủ sở 

hữu tài sản gắn 

liền với đất trong 

thời hạn không 

quá 03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

có kết quả giải 

quyết. 

cầu. 

 2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" 

UBND cấp huyện hoặc UBND cấp 

xã nếu có nhu cầu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn 

sản khác gắn 

liền với đất: 

500.000 

đồng/giấy. 

- Giấy chứng 

nhận chỉ có  

quyền sử dụng 

đất: 100.000 

đồng/giấy. 

- Trường hợp 

cấp lại (kể cả 

cấp lại giấy 

chứng nhận do 

hết chỗ xác 

nhận)  

* Hộ gia đình, 

cá nhân, cộng 

đồng dân cư, 

người Việt Nam 

định cư ở nước 

ngoài được sở 

hữu nhà ở gắn 

liền với quyền 

sử dụng đất ở 

tại Việt Nam. 

- Khu vực thành 

phố Lai Châu  

 + Giấy chứng 

nhận quyền sử 

dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và 

một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về hồ 

sơ địa chính. 

- Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất. 

- Thông tư số 02/2015/TT-

BTNMT ngày 27/01/2015 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi 

tiết một số Điều của Nghị 

định 43/2014/NĐ-CP và 

Nghị định số 44/2014/NĐ-

CP ngày 15/05/2014 của 

Chính phủ. 

- Thông tư 33/2017/TT-

BTNMT ngày 29/9/2017 của 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết Nghị 

định số 01/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ. 

- Thông tư số 09/2021/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 6 
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tài sản khác gắn 

liền với đất: 

100.000 

đồng/giấy; 

+ Giấy chứng 

nhận chỉ có 

quyền sử dụng 

đất: 25.000 

đồng/giấy. 

- Khu vực các 

huyện  

+ Giấy chứng 

nhận quyền sử 

dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn 

liền với đất: 

50.000 

đồng/giấy; 

+ Giấy chứng 

nhận chỉ có 

quyền sử dụng 

đất: 12.000 

đồng/giấy. 

năm 2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các 

Thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai. 

- Nghị quyết  số 

42/2021/QĐ-UBND ngày 

24/8/2017 của HĐND tỉnh 

Lai Châu quy định mức thu, 

miễn, giảm, nộp, quản lý và 

sử dụng một số khoản phí, lệ 

phí trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu. 

4 

Cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất cho 

người đã đăng ký quyền sử 

dụng đất lần đầu  

Không quá 24 

ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

Thời gian này 

không tính thời 

gian các ngày 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Tổ chức; hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư (khu vực thành 

phố Lai Châu) nộp hồ sơ tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 

số 2, khu hợp khối các đơn vị sự 

Lệ phí: 

* Tổ chức, cơ sở 

tôn giáo; người 

Việt Nam định 

cư ở nước 

ngoài, doanh 

nghiệp có vốn 

- Luật đất đai số 

45/2013/QH13 ngày 

29/11/2013. 

- Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số 
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nghỉ, ngày lễ 

theo quy định 

của pháp luật; 

không tính thời 

gian tiếp nhận hồ 

sơ tại xã, thời 

gian thực hiện 

nghĩa vụ tài 

chính của người 

sử dụng đất; 

không tính thời 

gian xem xét xử 

lý đối với trường 

hợp sử dụng đất 

có vi phạm pháp 

luật, thời gian 

trưng cầu giám 

định. 

Đối với các xã 

miền núi, vùng 

sâu, vùng xa, 

vùng có điều 

kiện kinh tế xã 

hội khó khăn thì 

thời gian được 

tăng thêm 08 

ngày. 

- Kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính phải 

trả cho người sử 

nghiệp, phường Đông Phong, thành 

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu; Điện 

thoại: 02133.796.888). 

 Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân 

dân cấp xã nếu có nhu cầu. 

- Đối với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư có đất thuộc các 

huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “Một 

cửa” của UBND cấp huyện hoặc 

Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu 

cầu. 

 2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" 

UBND cấp huyện hoặc UBND cấp 

xã nếu có nhu cầu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: 

đầu tư nước 

ngoài thực hiện 

dự án đầu tư; 

tổ chức nước 

ngoài có chức 

năng ngoại 

giao. 

- Giấy chứng 

nhận quyền sử 

dụng đất, quyền 

sở hữu nhà và tài 

sản khác gắn 

liền với đất: 

500.000 

đồng/giấy. 

- Giấy chứng 

nhận chỉ có  

quyền sử dụng 

đất: 100.000 

đồng/giấy. 

* Hộ gia đình, 

cá nhân, cộng 

đồng dân cư, 

người Việt Nam 

định cư ở nước 

ngoài được sở 

hữu nhà ở gắn 

liền với quyền 

sử dụng đất ở 

tại Việt Nam. 

- Khu vực thành 

điều của Luật Đất đai. 

- Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 

tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về hồ 

sơ địa chính.  

- Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất.  

- Thông tư số 02/2015/TT-

BTNMT ngày 27/01/2015 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi 

tiết một số Điều của Nghị 

định 43/2014/NĐ-CP và 
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dụng đất, chủ sở 

hữu tài sản gắn 

liền với đất trong 

thời hạn không 

quá 03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

có kết quả giải 

quyết. 

https://dichvucong.laichau.gov.vn phố Lai Châu  

 + Giấy chứng 

nhận quyền sử 

dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn 

liền với đất: 

100.000 

đồng/giấy; 

+ Giấy chứng 

nhận chỉ có 

quyền sử dụng 

đất: 25.000 

đồng/giấy. 

- Khu vực các 

huyện  

+ Giấy chứng 

nhận quyền sử 

dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn 

liền với đất: 

50.000 

đồng/giấy; 

+ Giấy chứng 

nhận chỉ có 

quyền sử dụng 

đất: 12.000 

đồng/giấy. 

Nghị định số 44/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ. 

- Thông tư 33/2017/TT-

BTNMT ngày 29/9/2017 của 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết Nghị 

định số 01/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ; 

- Thông tư số 09/2021/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 6 

năm 2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các 

Thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai. 

- Nghị quyết  số 

42/2021/QĐ-UBND ngày 

24/8/2017 của HĐND tỉnh 

Lai Châu quy định mức thu, 

miễn, giảm, nộp, quản lý và 

sử dụng một số khoản phí, lệ 

phí trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu. 

5 Đăng ký, cấp Giấy chứng Không quá 24 1. Địa điểm thực hiện: Lệ phí: - Luật đất đai số 
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nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

lần đầu đối với tài sản gắn 

liền với đất mà chủ sở hữu 

không đồng thời là người 

sử dụng đất 

ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

Thời gian này 

không tính thời 

gian các ngày 

nghỉ, ngày lễ 

theo quy định 

của pháp luật; 

không tính thời 

gian tiếp nhận hồ 

sơ tại xã, thời 

gian thực hiện 

nghĩa vụ tài 

chính của người 

sử dụng đất; 

không tính thời 

gian xem xét xử 

lý đối với trường 

hợp sử dụng đất 

có vi phạm pháp 

luật, thời gian 

trưng cầu giám 

định. 

Đối với các xã 

miền núi, vùng 

sâu, vùng xa, 

vùng có điều 

kiện kinh tế xã 

hội khó khăn thì 

thời gian được 

- Tổ chức; hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư (khu vực thành 

phố Lai Châu) nộp hồ sơ tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 

số 2, khu hợp khối các đơn vị sự 

nghiệp, phường Đông Phong, thành 

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu; Điện 

thoại: 02133.796.888). 

 Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân 

dân cấp xã nếu có nhu cầu. 

- Đối với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư có đất thuộc các 

huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “Một 

cửa” của UBND cấp huyện hoặc 

Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu 

cầu. 

 2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

* Tổ chức, cơ sở 

tôn giáo; người 

Việt Nam định 

cư ở nước 

ngoài, doanh 

nghiệp có vốn 

đầu tư nước 

ngoài thực hiện 

dự án đầu tư; 

tổ chức nước 

ngoài có chức 

năng ngoại 

giao. 

- Giấy chứng 

nhận quyền sử 

dụng đất, quyền 

sở hữu nhà và tài 

sản khác gắn 

liền với đất: 

500.000 

đồng/giấy. 

- Giấy chứng 

nhận chỉ có  

quyền sử dụng 

đất: 100.000 

đồng/giấy. 

* Hộ gia đình, 

cá nhân, cộng 

đồng dân cư, 

người Việt Nam 

định cư ở nước 

45/2013/QH13 ngày 

29/11/2013. 

- Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đất đai. 

- Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 

tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về hồ 

sơ địa chính.  

- Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất;  
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tăng thêm 08 

ngày. 

- Kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính phải 

trả cho người sử 

dụng đất, chủ sở 

hữu tài sản gắn 

liền với đất trong 

thời hạn không 

quá 03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

có kết quả giải 

quyết. 

trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" 

UBND cấp huyện hoặc UBND cấp 

xã nếu có nhu cầu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn 

ngoài được sở 

hữu nhà ở gắn 

liền với quyền 

sử dụng đất ở 

tại Việt Nam. 

- Khu vực thành 

phố Lai Châu  

 + Giấy chứng 

nhận quyền sử 

dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn 

liền với đất: 

100.000 

đồng/giấy; 

+ Giấy chứng 

nhận chỉ có 

quyền sử dụng 

đất: 25.000 

đồng/giấy. 

- Khu vực các 

huyện  

+ Giấy chứng 

nhận quyền sử 

dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn 

liền với đất: 

50.000 

đồng/giấy; 

+ Giấy chứng 

- Thông tư số 02/2015/TT-

BTNMT ngày 27/01/2015 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi 

tiết một số Điều của Nghị 

định 43/2014/NĐ-CP và 

Nghị định số 44/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 09/2021/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 6 

năm 2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các 

Thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai. 
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nhận chỉ có 

quyền sử dụng 

đất: 12.000 

đồng/giấy. 

6 

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất 

đối với trường hợp đã 

chuyển quyền sử dụng đất 

trước ngày 01 tháng 7 năm 

2014 mà bên chuyển quyền 

đã được cấp Giấy chứng 

nhận nhưng chưa thực hiện 

thủ tục chuyển quyền theo 

quy định. 

 

Không quá 15 

ngày kể từ ngày 

nhận được hồ 

 sơ hợp lệ. 

Thời gian này 

không tính thời 

gian các ngày 

nghỉ, ngày lễ 

theo quy định 

của pháp luật; 

không tính thời 

gian tiếp nhận hồ 

sơ tại xã, thời 

gian thực hiện 

nghĩa vụ tài 

chính của người 

sử dụng đất; 

không tính thời 

gian xem xét xử 

lý đối với trường 

hợp sử dụng đất 

có vi phạm pháp 

luật, thời gian 

trưng cầu giám 

định. 

Đối với các xã 

miền núi, vùng 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Tổ chức; hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư (khu vực thành 

phố Lai Châu) nộp hồ sơ tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 

số 2, khu hợp khối các đơn vị sự 

nghiệp, phường Đông Phong, thành 

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu; Điện 

thoại: 02133.796.888). 

 Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân 

dân cấp xã nếu có nhu cầu. 

- Đối với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư có đất thuộc các 

huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “Một 

cửa” của UBND cấp huyện hoặc 

Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu 

cầu. 

 2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

1. Lệ phí: 

* Tổ chức, cơ sở 

tôn giáo; người 

Việt Nam định 

cư ở nước 

ngoài, doanh 

nghiệp có vốn 

đầu tư nước 

ngoài thực hiện 

dự án đầu tư; 

tổ chức nước 

ngoài có chức 

năng ngoại 

giao: 

- Đối với trường 

hợp cấp mới 

Giấy chứng 

nhận: 

 + Giấy chứng 

nhận quyền sử 

dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn 

liền với đất: 

500.000 

đồng/giấy; 

 + Giấy chứng 

- Luật Đất đai số 

45/2013/QH13 ngày 

29/11/2013. 

- Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 

tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai. 

- Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về hồ 

sơ địa chính. 

- Thông tư số 02/2015/TT-

BTNMT ngày 27/01/2015 
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sâu, vùng xa, 

vùng có điều 

kiện kinh tế xã 

hội khó khăn thì 

thời gian được 

tăng thêm 08 

ngày. 

Kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính phải 

trả cho người sử 

dụng đất, chủ sở 

hữu tài sản gắn 

liền với đất trong 

thời hạn không 

quá 03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

có kết quả giải 

quyết. 

 

 

 

 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" 

UBND cấp huyện hoặc UBND cấp 

xã nếu có nhu cầu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn 

nhận chỉ có 

quyền sử dụng 

đất, (không có 

nhà và tài sản 

khác gắn liền với 

đất): 100.000 

đồng/giấy. 

- Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận 50.000 

đồng/lần. 

 

* Hộ gia đình, 

cá nhân, cộng 

đồng dân cư, 

người Việt Nam 

định cư ở nước 

ngoài được sở 

hữu nhà ở gắn 

liền với quyền 

sử dụng đất ở 

tại Việt Nam. 

- Khu vực thành 

phố Lai Châu  

+ Giấy chứng 

nhận quyền sử 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi 

tiết một số Điều của Nghị 

định 43/2014/NĐ-CP và 

Nghị định số 44/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ. 

- Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất.  

- Thông tư số 33/2017/TT-

BTNMT ngày 29/9/2017 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & 

Môi trường Quy định chi tiết 

Nghị định số 01/2017/NĐ-

CP ngày 06 tháng 01 năm 

2017 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số nghị định quy 

định chi tiết thi hành Luật đất 

đai và sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các thông tư 

hướng dẫn thi hành Luật đất 

đai; 

- Thông tư số 09/2021/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 6 

năm 2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về sửa đổi, bổ 
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dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn 

liền với đất: 

100.000 

đồng/giấy; 

+ Giấy chứng 

nhận chỉ có 

quyền sử dụng 

đất: 25.000 

đồng/giấy. 

+ Đối với trường 

hợp cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại giấy 

chứng nhận do 

hết chỗ xác 

nhận), cấp đổi, 

xác nhận bổ 

sung vào giấy 

chứng nhận: 

50.000 đồng/lần  

 - Khu vực các 

huyện  

 + Giấy chứng 

nhận quyền sử 

dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn 

liền với đất: 

50.000 

sung một số điều của các 

Thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai. 

- Nghị quyết  số 

42/2021/QĐ-UBND ngày 

24/8/2017 của HĐND tỉnh 

Lai Châu quy định mức thu, 

miễn, giảm, nộp, quản lý và 

sử dụng một số khoản phí, lệ 

phí trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu. 
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đồng/giấy; 

 + Giấy chứng 

nhận chỉ có 

quyền sử dụng 

đất: 12.000 

đồng/giấy. 

+ Đối với trường 

hợp cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại giấy 

chứng nhận do 

hết chỗ xác 

nhận), cấp đổi, 

xác nhận bổ 

sung vào giấy 

chứng nhận: 

25.000 đồng/lần. 

2. Chi phí đăng 

tin do người đề 

nghị cấp Giấy 

chứng nhận 

quyền sử dụng 

đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn 

liền với đất trả. 

 

 

7 

Đăng ký thay đổi tài sản 

gắn liền với đất vào Giấy 

chứng nhận đã cấp 

Không quá 12 

ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Tổ chức; hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư (khu vực thành 

Lệ phí: 

* Tổ chức, cơ sở 

tôn giáo; người 

- Luật Đất đai số 

45/2013/QH13 ngày 

29/11/2013. 
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hợp lệ. 

Thời gian này 

không tính thời 

gian các ngày 

nghỉ, ngày lễ 

theo quy định 

của pháp luật; 

không tính thời 

gian tiếp nhận hồ 

sơ tại xã, thời 

gian thực hiện 

nghĩa vụ tài 

chính của người 

sử dụng đất; 

không tính thời 

gian xem xét xử 

lý đối với trường 

hợp sử dụng đất 

có vi phạm pháp 

luật, thời gian 

trưng cầu giám 

định. 

Đối với các xã 

miền núi, vùng 

sâu, vùng xa, 

vùng có điều 

kiện kinh tế xã 

hội khó khăn thì 

thời gian được 

tăng thêm 08 

ngày. 

phố Lai Châu) nộp hồ sơ tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 

số 2, khu hợp khối các đơn vị sự 

nghiệp, phường Đông Phong, thành 

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu; Điện 

thoại: 02133.796.888). 

 Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân 

dân cấp xã nếu có nhu cầu. 

- Đối với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư có đất thuộc các 

huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “Một 

cửa” của UBND cấp huyện hoặc 

Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu 

cầu. 

 2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" 

UBND cấp huyện hoặc UBND cấp 

Việt Nam định 

cư ở nước 

ngoài, doanh 

nghiệp có vốn 

đầu tư nước 

ngoài thực hiện 

dự án đầu tư; 

tổ chức nước 

ngoài có chức 

năng ngoại 

giao: 
- Xác nhận bổ 

sung   tài sản 

vào Giấy chứng 

nhận: 50.000 

đồng/Giấy 

* Hộ gia đình, 

cá nhân, cộng 

đồng dân cư, 

người Việt Nam 

định cư ở nước 

ngoài được sở 

hữu nhà ở gắn 

liền với quyền 

sử dụng đất ở 

tại Việt Nam. 

- Xác nhận bổ 

sung tài sản vào 

Giấy chứng 

nhận: 

+ Khu vực thành 

- Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 

tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai. 

- Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về hồ 

sơ địa chính. 

- Thông tư số 02/2015/TT-

BTNMT ngày 27/01/2015 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi 

tiết một số Điều của Nghị 

định 43/2014/NĐ-CP và 

Nghị định số 44/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ. 
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Kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính phải 

trả cho người sử 

dụng đất, chủ sở 

hữu tài sản gắn 

liền với đất trong 

thời hạn không 

quá 03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

có kết quả giải 

quyết. 

 

xã nếu có nhu cầu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn 

phố Lai Châu: 

50.000 

đồng/Giấy. 

+ Khu vực các 

huyện: 25.000 

đồng/Giấy.  

- Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tư số 09/2021/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 6 

năm 2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các 

Thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai. 

- Nghị quyết  số 

42/2021/QĐ-UBND ngày 

24/8/2017 của HĐND tỉnh 

Lai Châu quy định mức thu, 

miễn, giảm, nộp, quản lý và 

sử dụng một số khoản phí, lệ 

phí trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu. 

 

8 

Đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

cho người nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất, 

mua nhà ở, công trình xây 

Không quá 11 

ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

Thời gian này 

không tính thời 

gian các ngày 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Tổ chức; hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư (khu vực thành 

phố Lai Châu) nộp hồ sơ tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 

số 2, khu hợp khối các đơn vị sự 

1. Lệ phí: 

* Tổ chức, cơ sở 

tôn giáo; người 

Việt Nam định 

cư ở nước 

ngoài, doanh 

nghiệp có vốn 

- Luật Đất đai số 

45/2013/QH13 ngày 

29/11/2013; 

- Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số 
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dựng trong các dự án phát 

triển nhà ở. 

nghỉ, ngày lễ 

theo quy định 

của pháp luật; 

không tính thời 

gian tiếp nhận hồ 

sơ tại xã, thời 

gian thực hiện 

nghĩa vụ tài 

chính của người 

sử dụng đất; 

không tính thời 

gian xem xét xử 

lý đối với trường 

hợp sử dụng đất 

có vi phạm pháp 

luật, thời gian 

trưng cầu giám 

định. 

Đối với các xã 

miền núi, vùng 

sâu, vùng xa, 

vùng có điều 

kiện kinh tế xã 

hội khó khăn thì 

thời gian được 

tăng thêm 08 

ngày. 

- Kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính phải 

trả cho người sử 

nghiệp, phường Đông Phong, thành 

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu; Điện 

thoại: 02133.796.888). 

 Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân 

dân cấp xã nếu có nhu cầu. 

- Đối với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư có đất thuộc các 

huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “Một 

cửa” của UBND cấp huyện hoặc 

Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu 

cầu. 

 2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" 

UBND cấp huyện hoặc UBND cấp 

xã nếu có nhu cầu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: 

đầu tư nước 

ngoài thực hiện 

dự án đầu tư; 

tổ chức nước 

ngoài có chức 

năng ngoại 

giao. 

- Giấy chứng 

nhận quyền sử 

dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn 

liền với đất: 

500.000 

đồng/giấy. 

 - Giấy chứng 

nhận chỉ có 

quyền sử dụng 

đất :100.000 

đồng/giấy. 

* Hộ gia đình, 

cá nhân, người 

Việt Nam định 

cư ở nước ngoài 

được sở hữu 

nhà ở gắn liền 

với quyền sử 

dụng đất ở tại 

Việt Nam. 

- Khu vực thành 

phố Lai Châu: 

điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 

76/2015/NĐ-CP ngày 

10/9/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số 

Điều của Luật Kinh doanh 

bất động sản; 

- Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 

tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về hồ 

sơ địa chính; 

- Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất; 
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dụng đất, chủ sở 

hữu tài sản gắn 

liền với đất trong 

thời hạn không 

quá 03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

có kết quả giải 

quyết. 

 

https://dichvucong.laichau.gov.vn + Giấy chứng 

nhận quyền sử 

dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn 

liền với đất: 

100.000 

đồng/giấy. 

 - Cấp Giấy 

chứng nhận chỉ 

có quyền sử 

dụng đất : 

25.000 

đồng/giấy. 

 - Khu vực các 

huyện:  

+ Giấy chứng 

nhận quyền sử 

dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn 

liền với đất: 

50.000 

đồng/giấy. 

 - Giấy chứng 

nhận chỉ có 

quyền sử dụng 

đất (không có 

nhà và tài sản 

khác gắn liền với 

đất): 12.000 

- Thông tư số 09/2021/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 6 

năm 2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các 

Thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai; 

- Nghị quyết  số 

42/2021/QĐ-UBND ngày 

24/8/2017 của HĐND tỉnh 

Lai Châu quy định mức thu, 

miễn, giảm, nộp, quản lý và 

sử dụng một số khoản phí, lệ 

phí trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu. 
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đồng/giấy. 

2. Phí thẩm 

định hồ sơ cấp 

giấy chứng 

nhận quyền sử 

dụng đất: 

- Tổ chức, cơ sở 

tôn giáo; người 

Việt Nam định 

cư ở nước 

ngoài, doanh 

nghiệp có vốn 

đầu tư nước 

ngoài thực hiện 

dự án đầu tư; tổ 

chức nước 

ngoài có chức 

năng ngoại 

giao: 

Đất xây dựng 

công sở 

+ Cấp mới: 

2.000.000 đồng/ 

hồ sơ; 

+ Cấp lại, cấp 

đổi: 1.000.000 

đồng/ hồ sơ. 

Đất sử dụng 

vào mục đích 

khác (trừ đất sử 

dụng vào mục 
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đích Nông, lâm, 

ngư nghiệp) 

+ Cấp mới: 

Diện tích nhỏ hơn 

hoặc bằng 03 a: 

3.000.000 đồng/ 

hồ sơ; 

Diện tích lớn 

hơn 03 ha: 

5.000.000 đồng/ 

hồ sơ. 

+ Cấp lại: 

Diện tích nhỏ 

hơn hoặc bằng 03 

ha: 1.000.000 

đồng/ hồ sơ; 

 Diện tích lớn 

hơn 03 ha: 

2.000.000 đồng/ 

hồ sơ. 

- Hộ gia đình, cá 

nhân, cộng đồng 

dân cư, người 

Việt Nam định 

cư ở nước ngoài 

được sở hữu nhà 

ở gắn liền với 

quyền sử dụng 

đất ở tại Việt 

Nam. 

- Đất xây dựng 
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nhà ở 

+ Cấp mới: 

80.000 đồng/bộ 

hồ sơ; 

+ Cấp lại: 

40.000 đồng/bộ 

hồ sơ. 

- Đất sử dụng 

vào mục đích 

khác (trừ đất sử 

dụng vào mục 

đích Nông, lâm, 

ngư nghiệp) 

+ Cấp mới: 

100.000 đồng/bộ 

hồ sơ; 

+ Cấp lại: 

50.000 đồng/bộ 

hồ sơ. 

9 

Bán hoặc góp vốn bằng tài 

sản gắn liền với đất thuê 

của Nhà nước theo hình 

thức thuê đất trả tiền hàng 

năm 

Không quá 24 

ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ. Trong đó, 

08 ngày cho thủ 

tục đăng ký biến 

động về mua, 

góp vốn tài sản 

và 16 ngày cho 

thủ tục thuê đất. 

Thời gian này 

không tính thời 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Tổ chức; hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư (khu vực thành 

phố Lai Châu) nộp hồ sơ tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 

số 2, khu hợp khối các đơn vị sự 

nghiệp, phường Đông Phong, thành 

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu; Điện 

thoại: 02133.796.888). 

 Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân 

1. Lệ phí: 

* Tổ chức kinh 

tế, người Việt 

Nam định cư ở 

nước ngoài, 

doanh nghiệp 

có vốn đầu tư 

nước ngoài 

thực hiện dự án 

đầu tư, tổ chức 

nước ngoài có 

chức năng 

- Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đất đai. 

- Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai;  

- Nghị định số 
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gian các ngày 

nghỉ, ngày lễ 

theo quy định 

của pháp luật; 

không tính thời 

gian tiếp nhận hồ 

sơ tại xã, thời 

gian thực hiện 

nghĩa vụ tài 

chính của người 

sử dụng đất; 

không tính thời 

gian xem xét xử 

lý đối với trường 

hợp sử dụng đất 

có vi phạm pháp 

luật, thời gian 

trưng cầu giám 

định. 

Đối với các xã 

miền núi, vùng 

sâu, vùng xa, 

vùng có điều 

kiện kinh tế xã 

hội khó khăn thì 

thời gian được 

tăng thêm 08 

ngày. 

Kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính phải 

dân cấp xã nếu có nhu cầu. 

- Đối với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư có đất thuộc các 

huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “Một 

cửa” của UBND cấp huyện hoặc 

Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu 

cầu. 

 2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" 

UBND cấp huyện hoặc UBND cấp 

xã nếu có nhu cầu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn 

ngoại giao. 

- Chứng nhận 

đăng ký biến 

động về đất đai: 

30.000 đồng/lần. 

- Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận 50.000 

đồng/lần. 

* Hộ gia đình, 

cá nhân, cộng 

đồng dân cư, 

người Việt Nam 

định cư ở nước 

ngoài được sở 

hữu nhà ở gắn 

liền với quyền 

sử dụng đất ở 

tại Việt Nam. 

- Khu vực thành 

phố Lai Châu  

+ Chứng nhận 

đăng ký biến 

động về đất đai: 

28.000 đồng/lần 

+ Cấp lại Giấy 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 

tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Thông tư số 30/2014/TT-

BTNMT ngày 02/6/2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về hồ sơ 

giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi 

đất; 

- Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về hồ 

sơ địa chính; 

 - Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tư 33/2017/TT-

BTNMT ngày 29/9/2017 của 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết Nghị 

định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ; 

- Thông tư số 09/2021/TT-
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trả cho người sử 

dụng đất, chủ sở 

hữu tài sản gắn 

liền với đất trong 

thời hạn không 

quá 03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

có kết quả giải 

quyết. 

 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận 50.000 

đồng/lần. 

  + Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận  20.000 

đồng/lần. 

 - Khu vực các 

huyện 

+ Chứng nhận 

đăng ký biến 

động về đất đai: 

14.000 đồng/lần 

+ Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận 25.000 

BTNMT ngày 30 tháng 6 

năm 2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các 

Thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai; 

- Nghị quyết  số 

42/2021/QĐ-UBND ngày 

24/8/2017 của HĐND tỉnh 

Lai Châu quy định mức thu, 

miễn, giảm, nộp, quản lý và 

sử dụng một số khoản phí, lệ 

phí trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu. 
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đồng/lần. 

  + Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận (không có 

nhà và tài sản) 

10.000 đồng/lần. 

2.  Phí thẩm 

định hồ sơ cấp 

giấy chứng 

nhận quyền sử 

dụng đất: 

* Tổ chức kinh 

tế, người Việt 

Nam định cư ở 

nước ngoài, 

doanh nghiệp 

có vốn đầu tư 

nước ngoài 

thực hiện dự án 

đầu tư, tổ chức 

nước ngoài có 

chức năng 

ngoại giao. 
Đất xây dựng 

công sở: 

+ Cấp mới: 
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2.000.000 đồng/ 

hồ sơ; 

+ Cấp lại, cấp 

đổi: 1.000.000 

đồng/ hồ sơ. 

Đất sử dụng vào 

mục đích khác 

(trừ đất sử dụng 

vào mục đích 

Nông, lâm, ngư 

nghiệp): 

+ Cấp mới: 

  Diện tích nhỏ 

hơn hoặc bằng 

03 ha: 3.000.000 

đồng/ hồ sơ; 

        Diện tích 

lớn hơn 03 ha: 

5.000.000 đồng/ 

hồ sơ. 

+ Cấp lại: 

 Diện tích nhỏ 

hơn hoặc bằng 

03 ha: 1.000.000 

đồng/ hồ sơ; 

  Diện tích lớn 

hơn 03 ha: 

2.000.000 đồng/ 

hồ sơ. 

* Hộ gia đình, 

cá nhân, cộng 
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đồng dân cư, 

người Việt Nam 

định cư ở nước 

ngoài được sở 

hữu nhà ở gắn 

liền với quyền 

sử dụng đất ở 

tại Việt Nam. 

- Đất xây dựng 

nhà ở 

+ Cấp mới: 

80.000 đồng/bộ 

hồ sơ; 

+ Cấp lại: 

40.000 đồng/bộ 

hồ sơ. 

- Đất sử dụng 

vào mục đích 

khác (trừ đất sử 

dụng vào mục 

đích Nông, lâm, 

ngư nghiệp) 

+ Cấp mới: 

100.000 đồng/bộ 

hồ sơ; 

+ Cấp lại: 

50.000 đồng/bộ 

hồ sơ. 

10 

Đăng ký biến động quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

Không quá 08 

ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Tổ chức; hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư (khu vực thành 

Lệ phí: 

* Tổ chức, cơ sở 

tôn giáo, người 

- Luật Đất đai số 

45/2013/QH13 ngày 

29/11/2013. 
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trong các trường hợp giải 

quyết tranh chấp, khiếu nại, 

tố cáo về đất đai; xử lý nợ 

hợp đồng thế chấp, góp 

vốn; kê biên, đấu giá quyền 

sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất để thi hành án; chia, 

tách, hợp nhất, sáp nhập tổ 

chức; thỏa thuận hợp nhất 

hoặc phân chia quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất của hộ gia đình, của 

vợ và chồng, của nhóm 

người sử dụng đất; đăng ký 

biến động đối với trường 

hợp hộ gia đình, cá nhân 

đưa quyền sử dụng đất vào 

doanh nghiệp  

 

hợp lệ. 

Thời gian này 

không tính thời 

gian các ngày 

nghỉ, ngày lễ 

theo quy định 

của pháp luật; 

không tính thời 

gian tiếp nhận hồ 

sơ tại xã, thời 

gian thực hiện 

nghĩa vụ tài 

chính của người 

sử dụng đất; 

không tính thời 

gian xem xét xử 

lý đối với trường 

hợp sử dụng đất 

có vi phạm pháp 

luật, thời gian 

trưng cầu giám 

định. 

Đối với các xã 

miền núi, vùng 

sâu, vùng xa, 

vùng có điều 

kiện kinh tế xã 

hội khó khăn thì 

thời gian được 

tăng thêm 08 

ngày. 

phố Lai Châu) nộp hồ sơ tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 

số 2, khu hợp khối các đơn vị sự 

nghiệp, phường Đông Phong, thành 

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu; Điện 

thoại: 02133.796.888). 

 Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân 

dân cấp xã nếu có nhu cầu. 

- Đối với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư có đất thuộc các 

huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “Một 

cửa” của UBND cấp huyện hoặc 

Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu 

cầu. 

 2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" 

UBND cấp huyện hoặc UBND cấp 

Việt Nam định 

cư ở nước 

ngoài, doanh 

nghiệp có vốn 

đầu tư nước 

ngoài thực hiện 

dự án đầu tư, tổ 

chức nước 

ngoài có chức 

năng ngoại 

giao. 

- Chứng nhận 

đăng ký biến 

động về đất đai 

30.000 đồng/lần. 

- Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận 50.000 

đồng/lần. 

* Hộ gia đình, 

cá nhân, cộng 

đồng dân cư, 

người Việt Nam 

định cư ở nước 

ngoài được sở 

hữu nhà ở gắn 

- Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đất đai. 

- Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 

tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về hồ 

sơ địa chính. 

- Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất. 

- Thông tư số 02/2015/TT-

BTNMT ngày 27/01/2015 
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Kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính phải 

trả cho người sử 

dụng đất, chủ sở 

hữu tài sản gắn 

liền với đất trong 

thời hạn không 

quá 03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

có kết quả giải 

quyết. 

 

xã nếu có nhu cầu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn 

liền với quyền 

sử dụng đất ở 

tại Việt Nam. 

- Khu vực thành 

phố Lai Châu  

+ Đăng ký biến 

động đất đai: 

28.000 đồng/lần 

+ Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận 50.000 

đồng/lần. 

+ Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận (không có 

nhà và tài sản) 

20.000 đồng/lần. 

- Khu vực các 

huyện  

 + Đăng ký biến 

động đất đai: 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi 

tiết một số Điều của Nghị 

định 43/2014/NĐ-CP và 

Nghị định số 44/2014/NĐ-

CP ngày 15/05/2014 của 

Chính phủ. 

- Thông tư 33/2017/TT-

BTNMT ngày 29/9/2017 của 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết Nghị 

định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ; 

- Thông tư số 09/2021/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 6 

năm 2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các 

Thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai. 

- Nghị quyết  số 

42/2021/QĐ-UBND ngày 

24/8/2017 của HĐND tỉnh 

Lai Châu quy định mức thu, 

miễn, giảm, nộp, quản lý và 

sử dụng một số khoản phí, lệ 

phí trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu. 
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14.000 đồng/lần 

+ Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận 25.000 

đồng/lần. 

 + Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận (không có 

nhà và tài sản) 

10.000 đồng/lần. 

 

11 

Đăng ký biến động đối với 

trường hợp chuyển từ hình 

thức thuê đất trả tiền hàng 

năm sang thuê đất trả tiền 

một lần cho cả thời gian 

thuê hoặc từ giao đất không 

thu tiền sử dụng đất sang 

hình thức thuê đất hoặc từ 

thuê đất sang giao đất có 

thu tiền sử dụng đất. 

Không quá 20 

ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

Thời gian này 

không tính thời 

gian các ngày 

nghỉ, ngày lễ 

theo quy định 

của pháp luật; 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Tổ chức; hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư (khu vực thành 

phố Lai Châu) nộp hồ sơ tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 

số 2, khu hợp khối các đơn vị sự 

nghiệp, phường Đông Phong, thành 

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu; Điện 

thoại: 02133.796.888). 

1. Lệ phí: 

* Tổ chức, 

người Việt Nam 

định cư ở nước 

ngoài, doanh 

nghiệp có vốn 

đầu tư nước 

ngoài thực hiện 

dự án đầu tư, tổ 

chức nước 

- Luật Đất đai số 

45/2013/QH13 ngày 

29/11/2013;  

- Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 
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không tính thời 

gian tiếp nhận hồ 

sơ tại xã, thời 

gian thực hiện 

nghĩa vụ tài 

chính của người 

sử dụng đất; 

không tính thời 

gian xem xét xử 

lý đối với trường 

hợp sử dụng đất 

có vi phạm pháp 

luật, thời gian 

trưng cầu giám 

định. 

Đối với các xã 

miền núi, vùng 

sâu, vùng xa, 

vùng có điều 

kiện kinh tế xã 

hội khó khăn thì 

thời gian được 

tăng thêm 08 

ngày. 

Kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính phải 

trả cho người sử 

dụng đất, chủ sở 

hữu tài sản gắn 

liền với đất trong 

 Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân 

dân cấp xã nếu có nhu cầu. 

- Đối với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư có đất thuộc các 

huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “Một 

cửa” của UBND cấp huyện hoặc 

Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu 

cầu. 

 2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" 

UBND cấp huyện hoặc UBND cấp 

xã nếu có nhu cầu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn 

ngoài có chức 

năng ngoại 

giao. 

- Chứng nhận 

đăng ký biến 

động về đất đai: 

30.000 đồng/lần. 

- Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận 50.000 

đồng/lần. 

* Hộ gia đình, 

cá nhân, cộng 

đồng dân cư, 

người Việt Nam 

định cư ở nước 

ngoài được sở 

hữu nhà ở gắn 

liền với quyền 

sử dụng đất ở 

tại Việt Nam. 
- Khu vực thành 

phố Lai Châu  

  + Chứng nhận 

đăng ký biến 

động về đất đai: 

06/01/2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 

tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về hồ 

sơ địa chính; 

- Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất. 

- Thông tư số 33/2017/TT-

BTNMT ngày 29 tháng 9 

năm 2017 Quy định chi tiết 

Nghị định số 01/2017/NĐ-

CP ngày 06 tháng 01 năm 

2017 của Chính phủ; 

- Thông tư số 09/2021/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 6 

năm 2021 của Bộ Tài nguyên 
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thời hạn không 

quá 03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

có kết quả giải 

quyết. 

28.000 đồng/lần 

 + Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận 50.000 

đồng/lần. 

 + Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận (không có 

nhà và tài sản) 

20.000 đồng/lần. 

 - Khu vực các 

huyện  

+ Chứng nhận 

đăng ký biến 

động về đất đai: 

14.000 đồng/lần 

+ Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

và Môi trường về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các 

Thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai. 

- Nghị quyết  số 

42/2021/QĐ-UBND ngày 

24/8/2017 của HĐND tỉnh 

Lai Châu quy định mức thu, 

miễn, giảm, nộp, quản lý và 

sử dụng một số khoản phí, lệ 

phí trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu. 



119 

 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận 25.000 

đồng/lần. 

 + Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận (không có 

nhà và tài sản) 

10.000 đồng/lần. 

2.  Phí thẩm 

định hồ sơ cấp 

giấy chứng 

nhận quyền sử 

dụng đất: 

* Tổ chức, 

người Việt Nam 

định cư ở nước 

ngoài, doanh 

nghiệp có vốn 

đầu tư nước 

ngoài thực hiện 

dự án đầu tư, tổ 

chức nước 

ngoài có chức 

năng ngoại 

giao. 
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Đất xây dựng 

công sở: 

+ Cấp mới: 

2.000.000 

đồng/hồ sơ; 

+ Cấp lại: 

1.000.000 đồng/ 

hồ sơ. 

Đất sử dụng vào 

mục đích khác 

(trừ đất sử dụng 

vào mục đích 

Nông, lâm, ngư 

nghiệp): 

+ Cấp mới: 

Diện tích nhỏ 

hơn hoặc bằng 

03 ha: 3.000.000 

đồng/ hồ sơ; 

Diện tích lớn 

hơn 03 ha: 

5.000.000 đồng/ 

hồ sơ. 

+ Cấp lại: 

Diện tích nhỏ 

hơn hoặc bằng 

03 ha: 1.000.000 

đồng/hồ sơ; 

Diện tích lớn 

hơn 03 ha: 

2.000.000 
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đồng/hồ sơ. 

* Hộ gia đình, 

cá nhân, cộng 

đồng dân cư, 

người Việt Nam 

định cư ở nước 

ngoài được sở 

hữu nhà ở gắn 

liền với quyền 

sử dụng đất ở 

tại Việt Nam. 
- Đất xây dựng 

nhà ở: 

+ Cấp mới: 

80.000 đ/bộ hồ 

sơ; 

+ Cấp lại: 

40.000 đ/bộ hồ 

sơ. 

- Đất sử dụng 

vào mục đích 

khác (trừ đất sử 

dụng vào mục 

đích Nông, lâm, 

ngư nghiệp): 

+ Cấp mới: 

100.000 đ/bộ hồ 

sơ; 

 + Cấp lại: 

50.000 đ/bộ hồ 

sơ. 
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12 

Đăng ký biến động quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

trong các trường hợp 

chuyển đổi, chuyển 

nhượng, cho thuê, cho thuê 

lại, thừa kế, tặng cho, góp 

vốn bằng quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất; chuyển 

quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với 

đất của vợ hoặc chồng 

thành của chung vợ và 

chồng; tăng thêm diện tích 

do nhận chuyển nhượng, 

thừa kế, tặng cho quyền sử 

dụng đất đã có Giấy chứng 

nhận  

 

- Thời gian thực 

hiện thủ tục đăng 

ký biến động 

quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền 

với đất trong 

trường hợp 

chuyển đổi, 

chuyển nhượng, 

thừa kế, tặng cho, 

đăng ký góp vốn 

bằng quyền sử 

dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản 

gắn liền với đất 

là không quá 08 

ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ; 

- Thời gian thực 

hiện thủ tục đăng 

ký biến động 

quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền 

với đất trong 

trường hợp cho 

thuê, cho thuê lại 

quyền sử dụng 

đất là không quá 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Tổ chức; hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư (khu vực thành 

phố Lai Châu) nộp hồ sơ tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 

số 2, khu hợp khối các đơn vị sự 

nghiệp, phường Đông Phong, thành 

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu; Điện 

thoại: 02133.796.888). 

 Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân 

dân cấp xã nếu có nhu cầu. 

- Đối với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư có đất thuộc các 

huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “Một 

cửa” của UBND cấp huyện hoặc 

Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu 

cầu. 

 2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

1. Lệ phí: 

* Tổ chức trong 

nước, người 

Việt Nam định 

cư ở nước ngoài 

thực hiện dự án 

đầu tư, tổ chức 

nước ngoài, cá 

nhân nước 

ngoài, doanh 

nghiệp có vốn 

đầu tư nước 

ngoài thực hiện 

dự án đầu tư. 

  - Chứng nhận 

đăng ký biến 

động về đất đai: 

30.000 đồng/lần. 

-  Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận 50.000 

đồng/lần. 

* Hộ gia đình, 

cá nhân, cộng 

đồng dân cư, 

người Việt Nam 

- Luật Đất đai số 

45/2013/QH13 ngày 

29/11/2013;  

- Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đất đai.  

- Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 

tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về hồ sơ địa 

chính; 

- Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền ở hữu nhà ở và tài 
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03 ngày kể từ 

ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ; 

-  Thời gian thực 

hiện thủ tục đăng 

ký biến động 

quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền 

với đất trong 

trường hợp 

chuyển quyền sử 

dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản 

gắn liền với đất 

của vợ hoặc 

chồng thành của 

chung vợ và 

chồng là không 

quá 03 ngày kể 

từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp 

lệ; 

Thời gian này 

không tính thời 

gian các ngày 

nghỉ, ngày lễ 

theo quy định 

của pháp luật; 

không tính thời 

gian tiếp nhận hồ 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" 

UBND cấp huyện hoặc UBND cấp 

xã nếu có nhu cầu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn 

định cư ở nước 

ngoài được sở 

hữu nhà ở gắn 

liền với quyền 

sử dụng đất ở 

tại Việt Nam. 

- Khu vực thành 

phố Lai Châu  

 + Chứng nhận 

đăng ký biến 

động về đất đai: 

28.000 đồng/ lần 

 + Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận 50.000 

đồng/lần. 

 + Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận (không có 

nhà và tài sản) 

20.000 đồng/lần. 

sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tư số 09/2021/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 6 

năm 2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các 

Thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai; 

- Nghị quyết  số 

42/2021/QĐ-UBND ngày 

24/8/2017 của HĐND tỉnh 

Lai Châu quy định mức thu, 

miễn, giảm, nộp, quản lý và 

sử dụng một số khoản phí, lệ 

phí trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu. 
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sơ tại xã, thời 

gian thực hiện 

nghĩa vụ tài 

chính của người 

sử dụng đất; 

không tính thời 

gian xem xét xử 

lý đối với trường 

hợp sử dụng đất 

có vi phạm pháp 

luật, thời gian 

trưng cầu giám 

định. 

Đối với các xã 

miền núi, vùng 

sâu, vùng xa, 

vùng có điều 

kiện kinh tế xã 

hội khó khăn thì 

thời gian được 

tăng thêm 08 

ngày. 

Kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính phải 

trả cho người sử 

dụng đất, chủ sở 

hữu tài sản gắn 

liền với đất trong 

thời hạn không 

quá 03 ngày làm 

- Khu vực các 

huyện  

+ Chứng nhận 

đăng ký biến 

động về đất đai: 

14.000 đồng/lần 

+ Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận 25.000 

đồng/lần. 

+ Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận (không có 

nhà và tài sản) 

10.000 đồng/lần. 

2.  Phí thẩm 

định hồ sơ cấp 

giấy chứng 

nhận quyền sử 

dụng đất: 

* Tổ chức, 
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việc kể từ ngày 

có kết quả giải 

quyết. 

người Việt Nam 

định cư ở nước 

ngoài, doanh 

nghiệp có vốn 

đầu tư nước 

ngoài thực hiện 

dự án đầu tư, tổ 

chức nước 

ngoài có chức 

năng ngoại 

giao. 

Đất xây dựng 

công sở: 

+ Cấp mới: 

2.000.000 

đồng/hồ sơ; 

+ Cấp lại: 

1.000.000 đồng/ 

hồ sơ. 

Đất sử dụng vào 

mục đích khác 

(trừ đất sử dụng 

vào mục đích 

Nông, lâm, ngư 

nghiệp): 

+ Cấp mới: 

Diện tích nhỏ 

hơn hoặc bằng 

03 ha: 3.000.000 

đồng/ hồ sơ; 

Diện tích lớn 
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hơn 03 ha: 

5.000.000 đồng/ 

hồ sơ. 

+ Cấp lại: 

Diện tích nhỏ 

hơn hoặc bằng 

03 ha: 1.000.000 

đồng/hồ sơ; 

Diện tích lớn 

hơn 03 ha: 

2.000.000 

đồng/hồ sơ. 

- Chứng nhận 

biến động vào 

giấy chứng nhận 

đã cấp: 500.000 

đồng/hồ sơ. 

* Hộ gia đình, 

cá nhân, cộng 

đồng dân cư, 

người Việt Nam 

định cư ở nước 

ngoài được sở 

hữu nhà ở gắn 

liền với quyền 

sử dụng đất ở 

tại Việt Nam. 
- Đất xây dựng 

nhà ở: 

+ Cấp mới: 

80.000 đ/bộ hồ 
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sơ; 

+ Cấp lại: 

40.000 đ/bộ hồ 

sơ. 

- Đất sử dụng 

vào mục đích 

khác (trừ đất sử 

dụng vào mục 

đích Nông, lâm, 

ngư nghiệp): 

+ Cấp mới: 

100.000 đ/bộ hồ 

sơ; 

 + Cấp lại: 

50.000 đ/bộ hồ 

sơ. 

- Chứng nhận 

biến động vào 

giấy chứng nhận 

đã cấp: 20.000 

đồng/hồ sơ. 

13 

Xóa đăng ký cho thuê, cho 

thuê lại, góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với 

đất 

 

Không quá 02 

ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

Thời gian này 

không tính thời 

gian các ngày 

nghỉ, ngày lễ 

theo quy định 

của pháp luật; 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Tổ chức; hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư (khu vực thành 

phố Lai Châu) nộp hồ sơ tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 

số 2, khu hợp khối các đơn vị sự 

nghiệp, phường Đông Phong, thành 

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu; Điện 

thoại: 02133.796.888). 

Lệ phí: 

* Tổ chức trong 

nước, người 

Việt Nam định 

cư ở nước ngoài 

thực hiện dự án 

đầu tư, tổ chức 

nước ngoài, cá 

nhân nước 

ngoài, doanh 

- Luật Đất đai số 

45/2013/QH13 ngày 

29/11/2013. 

- Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đất đai. 

- Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 
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không tính thời 

gian tiếp nhận hồ 

sơ tại xã, thời 

gian thực hiện 

nghĩa vụ tài 

chính của người 

sử dụng đất; 

không tính thời 

gian xem xét xử 

lý đối với trường 

hợp sử dụng đất 

có vi phạm pháp 

luật, thời gian 

trưng cầu giám 

định. 

Đối với các xã 

miền núi, vùng 

sâu, vùng xa, 

vùng có điều 

kiện kinh tế xã 

hội khó khăn thì 

thời gian được 

tăng thêm 08 

ngày. 

Kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính phải 

trả cho người sử 

dụng đất, chủ sở 

hữu tài sản gắn 

liền với đất trong 

 Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân 

dân cấp xã nếu có nhu cầu. 

- Đối với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư có đất thuộc các 

huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “Một 

cửa” của UBND cấp huyện hoặc 

Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu 

cầu. 

 2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" 

UBND cấp huyện hoặc UBND cấp 

xã nếu có nhu cầu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn 

nghiệp có vốn 

đầu tư nước 

ngoài thực hiện 

dự án đầu tư. 

- Xóa giao dịch 

bảo đảm: 20.000 

đồng/hồ sơ 

* Hộ gia đình, 

cá nhân, cộng 

đồng dân cư, 

người Việt Nam 

định cư ở nước 

ngoài được sở 

hữu nhà ở gắn 

liền với quyền 

sử dụng đất ở 

tại Việt Nam. 

- Xóa giao dịch 

bảo đảm: 20.000 

đồng/hồ sơ 

06/01/2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 

tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về hồ 

sơ địa chính. 

- Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tư số 09/2021/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 6 

năm 2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các 

Thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai. 

- Nghị quyết  số 
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thời hạn không 

quá 03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

có kết quả giải 

quyết. 

 

42/2021/QĐ-UBND ngày 

24/8/2017 của HĐND tỉnh 

Lai Châu quy định mức thu, 

miễn, giảm, nộp, quản lý và 

sử dụng một số khoản phí, lệ 

phí trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu. 

14 

Đăng ký biến động về sử 

dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất do thay đổi thông 

tin về người được cấp Giấy 

chứng nhận (đổi tên hoặc 

giấy tờ pháp nhân, giấy tờ 

nhân thân, địa chỉ); giảm 

diện tích thửa đất do sạt lở 

tự nhiên; thay đổi do xác 

định lại diện tích đất ở 

trong thửa đất có vườn, ao 

gắn liền với đất ở; thay đổi 

về hạn chế quyền sử dụng 

đất; thay đổi về nghĩa vụ tài 

chính; thay đổi về tài sản 

gắn liền với đất so với nội 

dung đã đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận 

Không quá 07 

ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

Thời gian này 

không tính thời 

gian các ngày 

nghỉ, ngày lễ 

theo quy định 

của pháp luật; 

không tính thời 

gian tiếp nhận hồ 

sơ tại xã, thời 

gian thực hiện 

nghĩa vụ tài 

chính của người 

sử dụng đất; 

không tính thời 

gian xem xét xử 

lý đối với trường 

hợp sử dụng đất 

có vi phạm pháp 

luật, thời gian 

trưng cầu giám 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Tổ chức; hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư (khu vực thành 

phố Lai Châu) nộp hồ sơ tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 

số 2, khu hợp khối các đơn vị sự 

nghiệp, phường Đông Phong, thành 

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu; Điện 

thoại: 02133.796.888). 

 Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân 

dân cấp xã nếu có nhu cầu. 

- Đối với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư có đất thuộc các 

huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “Một 

cửa” của UBND cấp huyện hoặc 

Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu 

cầu. 

 2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

Lệ phí: 

* Tổ chức, cơ sở 

tôn giáo; người 

Việt Nam định 

cư ở nước 

ngoài, doanh 

nghiệp có vốn 

đầu tư nước 

ngoài thực hiện 

dự án đầu tư; 

tổ chức nước 

ngoài có chức 

năng ngoại 

giao. 

- Chứng nhận 

đăng ký biến 

động về đất đai: 

30.000 đồng/lần. 

-  Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

- Luật Đất đai số 

45/2013/QH13 ngày 

29/11/2013. 

- Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đất đai. 

- Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 

tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về hồ 
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định. 

Đối với các xã 

miền núi, vùng 

sâu, vùng xa, 

vùng có điều 

kiện kinh tế xã 

hội khó khăn thì 

thời gian được 

tăng thêm 08 

ngày. 

Kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính phải 

trả cho người sử 

dụng đất, chủ sở 

hữu tài sản gắn 

liền với đất trong 

thời hạn không 

quá 03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

có kết quả giải 

quyết. 

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" 

UBND cấp huyện hoặc UBND cấp 

xã nếu có nhu cầu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn 

vào Giấy chứng 

nhận 50.000 

đồng/lần. 

* Hộ gia đình, 

cá nhân, cộng 

đồng dân cư, 

người Việt Nam 

định cư ở nước 

ngoài được sở 

hữu nhà ở gắn 

liền với quyền 

sử dụng đất ở 

tại Việt Nam. 

- Khu vực thành 

phố Lai Châu  

+ Chứng nhận 

đăng ký biến 

động về đất đai: 

28.000 đồng/ lần 

-  Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận 50.000 

đồng/lần. 

 -  Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

sơ địa chính; 

- Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất.  

- Thông tư số 33/2017/TT-

BTNMT ngày 29 tháng 9 

năm 2017 Quy định chi tiết 

Nghị định số 01/2017/NĐ-

CP ngày 06 tháng 01 năm 

2017 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số nghị định quy 

định chi tiết thi hành Luật đất 

đai; 

- Thông tư số 09/2021/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 6 

năm 2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các 

Thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai; 

- Nghị quyết  số 

42/2021/QĐ-UBND ngày 

24/8/2017 của HĐND tỉnh 

Lai Châu quy định mức thu, 

miễn, giảm, nộp, quản lý và 

sử dụng một số khoản phí, lệ 
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chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận (không có 

nhà và tài sản) 

20.000 đồng/lần. 

 - Khu vực các 

huyện  

 + Chứng nhận 

đăng ký biến 

động về đất đai: 

14.000 đồng/ 

lần. 

 -  Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận 25.000 

đồng/lần. 

-  Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận (không có 

phí trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu. 
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nhà và tài sản)  

10.000 đồng/lần. 

15 

Đăng ký xác lập quyền sử 

dụng hạn chế thửa đất liền 

kề sau khi được cấp Giấy 

chứng nhận lần đầu và đăng 

ký thay đổi, chấm dứt 

quyền sử dụng hạn chế thửa 

đất liền kề. 

Không quá 06 

ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

Thời gian này 

không tính thời 

gian các ngày 

nghỉ, ngày lễ 

theo quy định 

của pháp luật; 

không tính thời 

gian tiếp nhận hồ 

sơ tại xã, thời 

gian thực hiện 

nghĩa vụ tài 

chính của người 

sử dụng đất; 

không tính thời 

gian xem xét xử 

lý đối với trường 

hợp sử dụng đất 

có vi phạm pháp 

luật, thời gian 

trưng cầu giám 

định. 

Đối với các xã 

miền núi, vùng 

sâu, vùng xa, 

vùng có điều 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Tổ chức; hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư (khu vực thành 

phố Lai Châu) nộp hồ sơ tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 

số 2, khu hợp khối các đơn vị sự 

nghiệp, phường Đông Phong, thành 

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu; Điện 

thoại: 02133.796.888). 

 Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân 

dân cấp xã nếu có nhu cầu. 

- Đối với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư có đất thuộc các 

huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “Một 

cửa” của UBND cấp huyện hoặc 

Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu 

cầu. 

 2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

Lệ phí: 

* Tổ chức, cơ sở 

tôn giáo; người 

Việt Nam định 

cư ở nước 

ngoài, doanh 

nghiệp có vốn 

đầu tư nước 

ngoài thực hiện 

dự án đầu tư; 

tổ chức nước 

ngoài có chức 

năng ngoại 

giao. 

- Chứng nhận 

đăng ký biến 

động về đất đai: 

30.000 đồng/lần. 

-  Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận 50.000 

đồng/lần. 

* Hộ gia đình, 

cá nhân, cộng 

- Luật Đất đai số 

45/2013/QH13 ngày 

29/11/2013. 

- Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đất đai. 

- Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 

tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về hồ 

sơ địa chính. 

- Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định Giấy 
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kiện kinh tế xã 

hội khó khăn thì 

thời gian được 

tăng thêm 08 

ngày. 

Kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính phải 

trả cho người sử 

dụng đất, chủ sở 

hữu tài sản gắn 

liền với đất trong 

thời hạn không 

quá 03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

có kết quả giải 

quyết. 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" 

UBND cấp huyện hoặc UBND cấp 

xã nếu có nhu cầu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn 

đồng dân cư, 

người Việt Nam 

định cư ở nước 

ngoài được sở 

hữu nhà ở gắn 

liền với quyền 

sử dụng đất ở 

tại Việt Nam. 

- Khu vực thành 

phố Lai Châu  

+ Chứng nhận 

đăng ký biến 

động về đất đai: 

28.000 đồng/ lần 

+ Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận 50.000 

đồng/lần. 

 - Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận (không có 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất.  

- Thông tư số 33/2017/TT-

BTNMT ngày 29 tháng 9 

năm 2017 Quy định chi tiết 

Nghị định số 01/2017/NĐ-

CP ngày 06 tháng 01 năm 

2017 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số nghị định quy 

định chi tiết thi hành Luật đất 

đai; 

- Thông tư số 09/2021/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 6 

năm 2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các 

Thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai; 

- Nghị quyết  số 

42/2021/QĐ-UBND ngày 

24/8/2017 của HĐND tỉnh 

Lai Châu quy định mức thu, 

miễn, giảm, nộp, quản lý và 

sử dụng một số khoản phí, lệ 

phí trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu. 
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nhà và tài sản) 

20.000 đồng/lần. 

 - Khu vực các 

huyện  

 + Chứng nhận 

đăng ký biến 

động về đất đai: 

14.000 đồng/ 

lần. 

 - Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận 25.000 

đồng/lần. 

 + Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận (không có 

nhà và tài sản) 

10.000 đồng/lần. 

16 

Cấp lại Giấy chứng nhận 

hoặc cấp lại Trang bổ sung 

của Giấy chứng nhận do bị 

Không quá 10 

ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Tổ chức; hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư (khu vực thành 

Lệ phí: 

* Tổ chức trong 

nước, cơ sở tôn 

- Luật Đất đai số 

45/2013/QH13 ngày 

29/11/2013. 
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mất hợp lệ. 

Thời gian này 

không tính thời 

gian các ngày 

nghỉ, ngày lễ 

theo quy định 

của pháp luật; 

không tính thời 

gian tiếp nhận hồ 

sơ tại xã, thời 

gian thực hiện 

nghĩa vụ tài 

chính của người 

sử dụng đất; 

không tính thời 

gian xem xét xử 

lý đối với trường 

hợp sử dụng đất 

có vi phạm pháp 

luật, thời gian 

trưng cầu giám 

định. 

Đối với các xã 

miền núi, vùng 

sâu, vùng xa, 

vùng có điều 

kiện kinh tế xã 

hội khó khăn thì 

thời gian được 

tăng thêm 08 

ngày. 

phố Lai Châu) nộp hồ sơ tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 

số 2, khu hợp khối các đơn vị sự 

nghiệp, phường Đông Phong, thành 

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu;  

Điện thoại: 02133.796.888). 

 Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân 

dân cấp xã nếu có nhu cầu. 

- Đối với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư có đất thuộc các 

huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “Một 

cửa” của UBND cấp huyện hoặc 

Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu 

cầu. 

 2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" 

UBND cấp huyện hoặc UBND cấp 

giáo, tổ chức 

nước ngoài, cá 

nhân nước 

ngoài, người 

Việt Nam định 

cư ở nước ngoài 

thực hiện dự án 

đầu tư, doanh 

nghiệp có vốn 

đầu tư nước 

ngoài, tổ chức 

nước ngoài có 

chức năng 

ngoại giao. 

- Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận 50.000 

đồng/lần. 

  - Cấp lại trang 

bổ sung: 50.000 

đồng/trang. 

* Hộ gia đình, cá 

nhân, cộng đồng 

dân cư, người 

Việt Nam định 

cư ở nước ngoài 

- Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đất đai. 

- Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 

tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về hồ 

sơ địa chính. 

- Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất. 

- Thông tư số 02/2015/TT-

BTNMT ngày 27/01/2015 
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Kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính phải 

trả cho người sử 

dụng đất, chủ sở 

hữu tài sản gắn 

liền với đất trong 

thời hạn không 

quá 03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

có kết quả giải 

quyết. 

 

xã nếu có nhu cầu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn 

được sở hữu nhà 

ở gắn liền với 

quyền sử dụng 

đất ở tại Việt 

Nam 

- Khu vực thành 

phố Lai Châu 

+ Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận 50.000 

đồng/lần. 

+ Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận (không có 

nhà và tài sản) 

20.000 đồng/lần. 

- Khu vực các 

huyện  

+ Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi 

tiết một số Điều của Nghị 

định 43/2014/NĐ-CP và 

Nghị định số 44/2014/NĐ-

CP ngày 15/05/2014 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 09/2021/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 6 

năm 2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các 

Thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai. 

- Nghị quyết  số 

42/2021/QĐ-UBND ngày 

24/8/2017 của HĐND tỉnh 

Lai Châu quy định mức thu, 

miễn, giảm, nộp, quản lý và 

sử dụng một số khoản phí, lệ 

phí trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu. 
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chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận 25.000 

đồng/lần. 

 

+ Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận (không có 

nhà và tài sản) 

10.000 đồng/lần. 

 

17 

Đăng ký  đối với trường 

hợp chuyển mục đích sử 

dụng đất không phải xin 

phép cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền 

Không quá 06 

ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

Thời gian này 

không tính thời 

gian các ngày 

nghỉ, ngày lễ 

theo quy định 

của pháp luật; 

không tính thời 

gian tiếp nhận hồ 

sơ tại xã, thời 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Tổ chức; hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư (khu vực thành 

phố Lai Châu) nộp hồ sơ tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 

số 2, khu hợp khối các đơn vị sự 

nghiệp, phường Đông Phong, thành 

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu;  

Điện thoại: 02133.796.888). 

 Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân 

dân cấp xã nếu có nhu cầu. 

Lệ phí: 

* Tổ chức, cơ sở 

tôn giáo; người 

Việt Nam định 

cư ở nước 

ngoài, doanh 

nghiệp có vốn 

đầu tư nước 

ngoài thực hiện 

dự án đầu tư; 

tổ chức nước 

ngoài có chức 

năng ngoại 

- Luật Đất đai số 

45/2013/QH13 ngày 

29/11/2013. 

- Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đất đai. 

- Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi 
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gian thực hiện 

nghĩa vụ tài 

chính của người 

sử dụng đất; 

không tính thời 

gian xem xét xử 

lý đối với trường 

hợp sử dụng đất 

có vi phạm pháp 

luật, thời gian 

trưng cầu giám 

định. 

Đối với các xã 

miền núi, vùng 

sâu, vùng xa, 

vùng có điều 

kiện kinh tế xã 

hội khó khăn thì 

thời gian được 

tăng thêm 08 

ngày. 

Kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính phải 

trả cho người sử 

dụng đất, chủ sở 

hữu tài sản gắn 

liền với đất trong 

thời hạn không 

quá 03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

- Đối với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư có đất thuộc các 

huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “Một 

cửa” của UBND cấp huyện hoặc 

Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu 

cầu. 

 2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" 

UBND cấp huyện hoặc UBND cấp 

xã nếu có nhu cầu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn 

giao. 
- Chứng nhận 

đăng ký biến 

động về đất đai 

30.000đ/lần. 

* Hộ gia đình, 

cá nhân, cộng 

đồng dân cư, 

người Việt Nam 

định cư ở nước 

ngoài được sở 

hữu nhà ở gắn 

liền với quyền 

sử dụng đất ở 

tại Việt Nam. 

- Khu vực thành 

phố Lai Châu  

+ Chứng nhận 

đăng ký biến 

động về đất đai: 

28.000 đồng/lần 

- Khu vực các 

huyện  

+ Chứng nhận 

đăng ký biến 

động về đất đai: 

14.000 đồng/lần 

hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 

tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về hồ 

sơ địa chính. 

- Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất.  

- Thông tư số 33/2017/TT-

BTNMT ngày 29 tháng 9 

năm 2017 Quy định chi tiết 

Nghị định số 01/2017/NĐ-

CP ngày 06 tháng 01 năm 

2017 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số nghị định quy 

định chi tiết thi hành Luật đất 

đai; 

- Thông tư số 09/2021/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 6 

năm 2021 của Bộ Tài nguyên 



139 

 

có kết quả giải 

quyết. 

và Môi trường về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các 

Thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai. 

- Nghị quyết  số 

42/2021/QĐ-UBND ngày 

24/8/2017 của HĐND tỉnh 

Lai Châu quy định mức thu, 

miễn, giảm, nộp, quản lý và 

sử dụng một số khoản phí, lệ 

phí trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu. 

18 
Chuyển nhượng vốn đầu tư 

là giá trị quyền sử dụng đất 

Không quá 08 

ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

Thời gian này 

không tính thời 

gian các ngày 

nghỉ, ngày lễ 

theo quy định 

của pháp luật; 

không tính thời 

gian tiếp nhận hồ 

sơ tại xã, thời 

gian thực hiện 

nghĩa vụ tài 

chính của người 

sử dụng đất; 

không tính thời 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Tổ chức; hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư (khu vực thành 

phố Lai Châu) nộp hồ sơ tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 

số 2, khu hợp khối các đơn vị sự 

nghiệp, phường Đông Phong, thành 

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu;  

Điện thoại: 02133.796.888). 

 Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân 

dân cấp xã nếu có nhu cầu. 

- Đối với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư có đất thuộc các 

huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “Một 

cửa” của UBND cấp huyện hoặc 

Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu 

Lệ phí: 

* Tổ chức, cơ sở 

tôn giáo; người 

Việt Nam định 

cư ở nước 

ngoài, doanh 

nghiệp có vốn 

đầu tư nước 

ngoài thực hiện 

dự án đầu tư; 

tổ chức nước 

ngoài có chức 

năng ngoại 

giao: 

- Chứng nhận 

đăng ký biến 

động về đất đai: 

30.000đ/lần. 

- Luật Đất đai số 

45/2013/QH13 ngày 

29/11/2013. 

- Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đất đai. 

- Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 

tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
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gian xem xét xử 

lý đối với trường 

hợp sử dụng đất 

có vi phạm pháp 

luật, thời gian 

trưng cầu giám 

định. 

Đối với các xã 

miền núi, vùng 

sâu, vùng xa, 

vùng có điều 

kiện kinh tế xã 

hội khó khăn thì 

thời gian được 

tăng thêm 08 

ngày. 

Kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính phải 

trả cho người sử 

dụng đất, chủ sở 

hữu tài sản gắn 

liền với đất trong 

thời hạn không 

quá 03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

có kết quả giải 

quyết. 

cầu. 

 2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" 

UBND cấp huyện hoặc UBND cấp 

xã nếu có nhu cầu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn 

- Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận 50.000 

đồng/lần. 

 

một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về hồ 

sơ địa chính. 

- Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất.  

- Thông tư số 02/2015/TT-

BTNMT ngày 27/01/2015 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi 

tiết một số Điều của Nghị 

định 43/2014/NĐ-CP và 

Nghị định số 44/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 09/2021/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 6 

năm 2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các 

Thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai. 
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- Nghị quyết  số 

42/2021/QĐ-UBND ngày 

24/8/2017 của HĐND tỉnh 

Lai Châu quy định mức thu, 

miễn, giảm, nộp, quản lý và 

sử dụng một số khoản phí, lệ 

phí trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu. 

19 

Gia hạn sử dụng đất ngoài 

khu công nghệ cao, khu 

kinh tế 

Không quá 07 

ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

Thời gian này 

không tính thời 

gian các ngày 

nghỉ, ngày lễ 

theo quy định 

của pháp luật; 

không tính thời 

gian tiếp nhận hồ 

sơ tại xã, thời 

gian thực hiện 

nghĩa vụ tài 

chính của người 

sử dụng đất; 

không tính thời 

gian xem xét xử 

lý đối với trường 

hợp sử dụng đất 

có vi phạm pháp 

luật, thời gian 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Tổ chức; hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư (khu vực thành 

phố Lai Châu) nộp hồ sơ tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 

số 2, khu hợp khối các đơn vị sự 

nghiệp, phường Đông Phong, thành 

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu;  

Điện thoại: 02133.796.888). 

 Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân 

dân cấp xã nếu có nhu cầu. 

- Đối với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư có đất thuộc các 

huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “Một 

cửa” của UBND cấp huyện hoặc 

Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu 

cầu. 

 2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

Lệ phí: 

* Tổ chức, 

người Việt Nam 

định cư ở nước 

ngoài, doanh 

nghiệp có vốn 

đầu tư nước 

ngoài,  sử dụng 

đất ngoài khu 

công nghệ cao, 

khu kinh tế. 

- Chứng nhận 

đăng ký biến 

động về đất đai: 

30.000đ/lần. 

- Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận 50.000 

- Luật Đất đai số 

45/2013/QH13 ngày 

29/11/2013. 

- Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đất đai. 

- Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 

tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và 



142 

 

trưng cầu giám 

định. 

Đối với các xã 

miền núi, vùng 

sâu, vùng xa, 

vùng có điều 

kiện kinh tế xã 

hội khó khăn thì 

thời gian được 

tăng thêm 08 

ngày. 

Kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính phải 

trả cho người sử 

dụng đất, chủ sở 

hữu tài sản gắn 

liền với đất trong 

thời hạn không 

quá 03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

có kết quả giải 

quyết. 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" 

UBND cấp huyện hoặc UBND cấp 

xã nếu có nhu cầu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn 

đồng/lần. 

* Hộ gia đình, 

cá nhân sử 

dụng đất ngoài 

khu công nghệ 

cao, khu kinh 

tế. 

- Khu vực thành 

phố Lai Châu  

 + Chứng nhận 

đăng ký biến 

động về đất đai: 

28.000 đồng/lần. 

+ Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận 50.000 

đồng/lần. 

+ Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận (không có 

nhà và tài sản) 

Môi trường quy định về hồ 

sơ địa chính. 

- Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất.  

- Thông tư số 33/2017/TT-

BTNMT ngày 29 tháng 9 

năm 2017 Quy định chi tiết 

Nghị định số 01/2017/NĐ-

CP ngày 06 tháng 01 năm 

2017 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số nghị định quy 

định chi tiết thi hành Luật đất 

đai; 

- Thông tư số 09/2021/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 6 

năm 2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các 

Thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai. 

- Nghị quyết  số 

42/2021/QĐ-UBND ngày 

24/8/2017 của HĐND tỉnh 

Lai Châu quy định mức thu, 

miễn, giảm, nộp, quản lý và 
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20.000 đồng/lần. 

- Khu vực các 

huyện  

 + Chứng nhận 

đăng ký biến 

động về đất đai: 

14.000 đồng/lần. 

 + Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận 25.000 

đồng/lần. 

+ Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận (không có 

nhà và tài sản) 

10.000 đồng/lần. 

 

 

sử dụng một số khoản phí, lệ 

phí trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu. 
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20 
Tách thửa hoặc hợp thửa 

đất 

Không quá 12 

ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

Thời gian này 

không tính thời 

gian các ngày 

nghỉ, ngày lễ 

theo quy định 

của pháp luật; 

không tính thời 

gian tiếp nhận hồ 

sơ tại xã, thời 

gian thực hiện 

nghĩa vụ tài 

chính của người 

sử dụng đất; 

không tính thời 

gian xem xét xử 

lý đối với trường 

hợp sử dụng đất 

có vi phạm pháp 

luật, thời gian 

trưng cầu giám 

định. 

Đối với các xã 

miền núi, vùng 

sâu, vùng xa, 

vùng có điều 

kiện kinh tế xã 

hội khó khăn thì 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Tổ chức; hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư (khu vực thành 

phố Lai Châu) nộp hồ sơ tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 

số 2, khu hợp khối các đơn vị sự 

nghiệp, phường Đông Phong, thành 

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu;  

Điện thoại: 02133.796.888). 

 Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân 

dân cấp xã nếu có nhu cầu. 

- Đối với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư có đất thuộc các 

huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “Một 

cửa” của UBND cấp huyện hoặc 

Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu 

cầu. 

 2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

Lệ phí: 

* Tổ chức, cơ sở 

tôn giáo; người 

Việt Nam định 

cư ở nước 

ngoài, doanh 

nghiệp có vốn 

đầu tư nước 

ngoài thực hiện 

dự án đầu tư; 

tổ chức nước 

ngoài có chức 

năng ngoại 

giao. 

- Chứng nhận 

đăng ký biến 

động về đất đai: 

30.000 đồng/ lần 

* Hộ gia đình, 

cá nhân, cộng 

đồng dân cư, 

người Việt Nam 

định cư ở nước 

ngoài được sở 

hữu nhà ở gắn 

liền với quyền 

sử dụng đất ở 

tại Việt Nam. 
- Khu vực thành 

phố Lai Châu  

+ Chứng nhận 

- Luật Đất đai số 

45/2013/QH13 ngày 

29/11/2013. 

- Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đất đai. 

-Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 

tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về hồ 

sơ địa chính. 

- Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và 
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thời gian được 

tăng thêm 08 

ngày. 

- Kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính phải 

trả cho người sử 

dụng đất, chủ sở 

hữu tài sản gắn 

liền với đất trong 

thời hạn không 

quá 03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

có kết quả giải 

quyết. 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" 

UBND cấp huyện hoặc UBND cấp 

xã nếu có nhu cầu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn 

đăng ký biến 

động về đất đai: 

28.000 đồng/lần. 

- Khu vực các 

huyện  

  + Chứng nhận 

đăng ký biến 

động về đất đai: 

14.000 đồng/lần. 

tài sản khác gắn liền với đất.  

- Quyết định số 

56/2017/QĐ-UBND ngày 

03/10/2017 về diện tích tối 

thiểu đối với đất được tách 

thửa đối với đất nông nghiệp, 

đất phi nông nghiệp. 

- Quyết định số 

23/2018/QĐ-UBND ngày 

30/5/2018 của UBND tỉnh 

Lai Châu sửa đổi, bổ sung 

một số điều tại Quyết định số 

56/2017/QĐ-UBND ngày 

03/10/2017 của UBND tỉnh 

Lai Châu; 

- Thông tư số 09/2021/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 6 

năm 2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các 

Thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai. 

- Nghị quyết  số 

42/2021/QĐ-UBND ngày 

24/8/2017 của HĐND tỉnh 

Lai Châu quy định mức thu, 

miễn, giảm, nộp, quản lý và 

sử dụng một số khoản phí, lệ 

phí trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu. 
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21 

Cấp đổi Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 

Không quá 07 

ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

Trường hợp cấp 

đổi phải thực 

hiện việc đo đạc 

xác định lại diện 

tích, kích thước 

thửa đất thì thời 

gian không quá 

15 ngày kể từ 

ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ. 

Thời gian này 

không tính thời 

gian các ngày 

nghỉ, ngày lễ 

theo quy định 

của pháp luật; 

không tính thời 

gian tiếp nhận hồ 

sơ tại xã, thời 

gian thực hiện 

nghĩa vụ tài 

chính của người 

sử dụng đất; 

không tính thời 

gian xem xét xử 

lý đối với trường 

hợp sử dụng đất 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Tổ chức; hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư (khu vực thành 

phố Lai Châu) nộp hồ sơ tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 

số 2, khu hợp khối các đơn vị sự 

nghiệp, phường Đông Phong, thành 

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu;  

Điện thoại: 02133.796.888). 

 Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân 

dân cấp xã nếu có nhu cầu. 

- Đối với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư có đất thuộc các 

huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “Một 

cửa” của UBND cấp huyện hoặc 

Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu 

cầu. 

 2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

Lệ phí: 

* Tổ chức, cơ sở 

tôn giáo; người 

Việt Nam định 

cư ở nước 

ngoài, doanh 

nghiệp có vốn 

đầu tư nước 

ngoài thực hiện 

dự án đầu tư; 

tổ chức nước 

ngoài có chức 

năng ngoại 

giao. 

- Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận 50.000 

đồng/lần. 

* Hộ gia đình, 

cá nhân, cộng 

đồng dân cư, 

người Việt Nam 

định cư ở nước 

ngoài được sở 

hữu nhà ở gắn 

liền với quyền 

- Luật Đất đai số 

45/2013/QH13 ngày 

29/11/2013. 

- Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đất đai. 

- Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 

tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về hồ 

sơ địa chính. 

- Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và 
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có vi phạm pháp 

luật, thời gian 

trưng cầu giám 

định. 

Đối với các xã 

miền núi, vùng 

sâu, vùng xa, 

vùng có điều 

kiện kinh tế xã 

hội khó khăn thì 

thời gian được 

tăng thêm 08 

ngày. 

Trường hợp cấp 

đổi đồng loạt cho 

nhiều người sử 

dụng đất do đo 

vẽ lại bản đồ là 

không quá 45 

ngày. 

Kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính phải 

trả cho người sử 

dụng đất, chủ sở 

hữu tài sản gắn 

liền với đất trong 

thời hạn không 

quá 03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

có kết quả giải 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" 

UBND cấp huyện hoặc UBND cấp 

xã nếu có nhu cầu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn 

sử dụng đất ở 

tại Việt Nam. 

- Khu vực thành 

phố Lai Châu  

 + Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận 50.000 

đồng/lần. 

 + Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận (không có 

nhà và tài sản) 

20.000 đồng/lần. 

 - Khu vực các 

huyện  

 + Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tư số 09/2021/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 6 

năm 2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các 

Thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai. 

- Nghị quyết  số 

42/2021/QĐ-UBND ngày 

24/8/2017 của HĐND tỉnh 

Lai Châu quy định mức thu, 

miễn, giảm, nộp, quản lý và 

sử dụng một số khoản phí, lệ 

phí trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu. 
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quyết. vào Giấy chứng 

nhận 25.000 

đồng/lần. 

 + Cấp lại Giấy 

chứng nhận (kể 

cả cấp lại do hết 

chỗ xác nhận), 

cấp đổi, xác 

nhận bổ sung 

vào Giấy chứng 

nhận (không có 

nhà và tài sản) 

10.000 đồng/lần. 

 

22 
Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp 

Không quá 09 

ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

Thời gian này 

không tính thời 

gian các ngày 

nghỉ, ngày lễ 

theo quy định 

của pháp luật; 

không tính thời 

gian tiếp nhận hồ 

sơ tại xã, thời 

gian thực hiện 

nghĩa vụ tài 

chính của người 

sử dụng đất; 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Tổ chức; hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư (khu vực thành 

phố Lai Châu) nộp hồ sơ tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 

số 2, khu hợp khối các đơn vị sự 

nghiệp, phường Đông Phong, thành 

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu;  

Điện thoại: 02133.796.888). 

 Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân 

dân cấp xã nếu có nhu cầu. 

- Đối với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư có đất thuộc các 

huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “Một 

cửa” của UBND cấp huyện hoặc 

Không quy định 

- Luật Đất đai số 

45/2013/QH13 ngày 

29/11/2013; 

- Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 

tháng 12 năm 2020 của 
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không tính thời 

gian xem xét xử 

lý đối với trường 

hợp sử dụng đất 

có vi phạm pháp 

luật, thời gian 

trưng cầu giám 

định. 

Đối với các xã 

miền núi, vùng 

sâu, vùng xa, 

vùng có điều 

kiện kinh tế xã 

hội khó khăn thì 

thời gian được 

tăng thêm 08 

ngày. 

Kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính phải 

trả cho người sử 

dụng đất, chủ sở 

hữu tài sản gắn 

liền với đất trong 

thời hạn không 

quá 03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

có kết quả giải 

quyết. 

 

Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu 

cầu. 

 2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" 

UBND cấp huyện hoặc UBND cấp 

xã nếu có nhu cầu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Thông tư số 02/2015/TT-

BTNMT ngày 27/01/2015 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi 

tiết một số điều của Nghị 

định số 43/2014/NĐ-CP và 

Nghị định số 44/2014/NĐ-

CP; 

- Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về hồ 

sơ địa chính; 

- Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tư số 09/2021/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 6 

năm 2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các 

Thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai. 
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23 

Thu hồi Giấy chứng nhận 

đã cấp không đúng quy 

định của pháp luật đất đai 

do người sử dụng đất, chủ 

sở hữu tài sản gắn liền với 

đất phát hiện 

Không quy định 

 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Tổ chức; hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư (khu vực thành 

phố Lai Châu) nộp hồ sơ tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 

số 2, khu hợp khối các đơn vị sự 

nghiệp, phường Đông Phong, thành 

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu; Điện 

thoại: 02133.796.888). 

 Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân 

dân cấp xã nếu có nhu cầu. 

- Đối với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư có đất thuộc các 

huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “Một 

cửa” của UBND cấp huyện hoặc 

Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu 

cầu. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

Không quy định 

- Luật Đất đai số 

45/2013/QH13 ngày 

29/11/2013. 

- Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đất đai. 

- Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 

tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về hồ 

sơ địa chính. 

- Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữ nhà ở và tài 
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- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" 

UBND cấp huyện hoặc UBND cấp 

xã nếu có nhu cầu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tư số 09/2021/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 6 

năm 2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các 

Thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai. 

 

24 
Thủ tục cung cấp dữ liệu 

đất đai  

- Trường hợp 

nhận được yêu 

cầu trước 15 giờ 

thì phải cung cấp 

ngay trong ngày; 

trường hợp nhận 

được yêu cầu sau 

15 giờ thì cung 

cấp dữ liệu đất 

đai được thực 

hiện vào ngày 

làm việc tiếp 

theo;  

- Trường hợp yêu 

cầu cung cấp dữ 

liệu đất đai dưới 

hình thức tổng 

hợp thông tin thì 

thời hạn cung cấp 

dữ liệu đất đai 

được xác định 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Tổ chức; hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư (khu vực thành 

phố Lai Châu) nộp hồ sơ tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 

số 2, khu hợp khối các đơn vị sự 

nghiệp, phường Đông Phong, thành 

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu;  

Điện thoại: 02133.796.888). 

 Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân 

dân cấp xã nếu có nhu cầu. 

- Đối với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư có đất thuộc các 

huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “Một 

cửa” của UBND cấp huyện hoặc 

Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu 

cầu. 

 2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

* Phí khai thác 

và sử dụng tài 

liệu đất đai: 

- Tra cứu thông 

tin đất đai: 

30.000 đồng/lần; 

- Trích lục bản 

đồ địa chính 

từng thửa đất: 

20.000 đồng/tờ; 

- Trích sao sổ 

địa chính, mục 

kê đất đai từng 

thửa hoặc từng 

chủ sử dụng đất 

30.000 đồng/tờ; 

- Tổng hợp 

thông tin đất đai: 

30.000 đồng/tờ. 

- Bản đồ địa 

chính, bản đồ 

- Luật đất đai số 

45/2013/QH13 ngày 

29/11/2013. 

- Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 

tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Thông tư số 34/2014/TT- 

BTNMT ngày 30/6/2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc xây dựng, 

quản lý, khai thác thông tin 

đất đai; 

- Thông tư số 09/2021/TT-
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theo thỏa thuận 

giữa cơ quan 

cung cấp dữ liệu 

đất đai và người 

có yêu cầu bằng 

hình thức hợp 

đồng. 

Không quá 24 

ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

Thời gian này 

không tính thời 

gian các ngày 

nghỉ, ngày lễ 

theo quy định 

của pháp luật; 

không tính thời 

gian tiếp nhận hồ 

sơ tại xã, thời 

gian thực hiện 

nghĩa vụ tài 

chính của người 

sử dụng đất; 

không tính thời 

gian xem xét xử 

lý đối với trường 

hợp sử dụng đất 

có vi phạm pháp 

luật, thời gian 

trưng cầu giám 

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" 

UBND cấp huyện hoặc UBND cấp 

xã nếu có nhu cầu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn 

hiện trạng, bản 

đồ giao đất, các 

loại bản đồ 

chuyên đề khác 

dạng giấy: 

120.000 đồng/tờ 

- Bản đồ địa 

chính, bản đồ 

hiện trạng, bản 

đồ giao đất, các 

loại bản đồ 

chuyên đề khác 

dạng số: 400.000 

đồng/mảnh. 

 

BTNMT ngày 30 tháng 6 

năm 2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các 

Thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai. 

- Nghị quyết  số 

42/2021/QĐ-UBND ngày 

24/8/2017 của HĐND tỉnh 

Lai Châu quy định mức thu, 

miễn, giảm, nộp, quản lý và 

sử dụng một số khoản phí, lệ 

phí trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu. 
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định. 

Đối với các xã 

miền núi, vùng 

sâu, vùng xa, 

vùng có điều 

kiện kinh tế xã 

hội khó khăn thì 

thời gian được 

tăng thêm 08 

ngày. 

25 

Xác nhận tiếp tục sử dụng 

đất nông nghiệp của hộ gia 

đình, cá nhân khi hết hạn sử 

dụng đất đối với trường hợp 

có nhu cầu 

 

Không quá 03 

ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

Thời gian này 

không tính thời 

gian các ngày 

nghỉ, ngày lễ 

theo quy định 

của pháp luật; 

không tính thời 

gian tiếp nhận hồ 

sơ tại xã, thời 

gian thực hiện 

nghĩa vụ tài 

chính của người 

sử dụng đất; 

không tính thời 

gian xem xét xử 

lý đối với trường 

hợp sử dụng đất 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Tổ chức; hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư (khu vực thành 

phố Lai Châu) nộp hồ sơ tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 

số 2, khu hợp khối các đơn vị sự 

nghiệp, phường Đông Phong, thành 

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu;  

Điện thoại: 02133.796.888). 

 Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân 

dân cấp xã nếu có nhu cầu. 

- Đối với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư có đất thuộc các 

huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “Một 

cửa” của UBND cấp huyện hoặc 

Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu 

cầu. 

 2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Lệ phí: 

* Hộ gia đình, 

cá nhân, cộng 

đồng dân cư, 

người Việt Nam 

định cư ở nước 

ngoài được sở 

hữu nhà ở gắn 

liền với quyền 

sử dụng đất ở 

tại Việt Nam. 
- Khu vực thành 

phố Lai Châu  

+ Chứng nhận 

đăng ký biến 

động về đất đai: 

28.000 đồng/lần. 

 -  Khu vực các 

huyện  

   + Chứng nhận 

đăng ký biến 

- Luật Đất đai số 

45/2013/QH13 ngày 

29/11/2013;  

- Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ;  

- Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 

tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Thông tư số 33/2017/TT-

BTNMT ngày 29 tháng 9 

năm 2017 Quy định chi tiết 
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có vi phạm pháp 

luật, thời gian 

trưng cầu giám 

định. 

Đối với các xã 

miền núi, vùng 

sâu, vùng xa, 

vùng có điều 

kiện kinh tế xã 

hội khó khăn thì 

thời gian được 

tăng thêm 08 

ngày. 

Kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính phải 

trả cho người sử 

dụng đất, chủ sở 

hữu tài sản gắn 

liền với đất trong 

thời hạn không 

quá 03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

có kết quả giải 

quyết. 

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" 

UBND cấp huyện hoặc UBND cấp 

xã nếu có nhu cầu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn 

động về đất đai: 

14.000 đồng/lần. 

Nghị định số 01/2017/NĐ-

CP ngày 06 tháng 01 năm 

2017 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số nghị định quy 

định chi tiết thi hành Luật đất 

đai. 

- Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định về hồ sơ địa 

chính.  

- Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định về Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tư số 09/2021/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 6 

năm 2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các 

Thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai. 

- Nghị quyết  số 

42/2021/QĐ-UBND ngày 

24/8/2017 của HĐND tỉnh 

Lai Châu quy định mức thu, 

miễn, giảm, nộp, quản lý và 
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sử dụng một số khoản phí, lệ 

phí trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu. 

26 

Chuyển đổi quyền sử dụng 

đất nông nghiệp của hộ gia 

đình, cá nhân 

Không quá 08 

ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

Thời gian này 

không tính thời 

gian các ngày 

nghỉ, ngày lễ 

theo quy định 

của pháp luật; 

không tính thời 

gian tiếp nhận hồ 

sơ tại xã, thời 

gian thực hiện 

nghĩa vụ tài 

chính của người 

sử dụng đất; 

không tính thời 

gian xem xét xử 

lý đối với trường 

hợp sử dụng đất 

có vi phạm pháp 

luật, thời gian 

trưng cầu giám 

định. 

Đối với các xã 

miền núi, vùng 

sâu, vùng xa, 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Tổ chức; hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư (khu vực thành 

phố Lai Châu) nộp hồ sơ tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 

số 2, khu hợp khối các đơn vị sự 

nghiệp, phường Đông Phong, thành 

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu;  

Điện thoại: 02133.796.888). 

 Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân 

dân cấp xã nếu có nhu cầu. 

- Đối với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư có đất thuộc các 

huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “Một 

cửa” của UBND cấp huyện hoặc 

Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu 

cầu. 

 2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

Lệ phí: 

 * Hộ gia đình, 

cá nhân, cộng 

đồng dân cư, 

người Việt Nam 

định cư ở nước 

ngoài được sở 

hữu nhà ở gắn 

liền với quyền 

sử dụng đất ở 

tại Việt Nam. 
- Khu vực thành 

phố Lai Châu 

+ Giấy chứng 

nhận chỉ có 

quyền sử dụng 

đất: 25.000 

đồng/giấy. 

+ Chứng nhận 

đăng ký biến 

động về đất đai: 

28.000 đồng/lần 

- Khu vực các 

huyện  

 + Giấy chứng 

nhận chỉ có 

quyền sử dụng 

đất: 12.000 

- Luật Đất đai số 

45/2013/QH13 ngày 

29/11/2013. 

- Nghị định 43/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật 

Đất đai. 

- Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 

tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT 19/5/2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 

Quy định về hồ sơ địa chính. 

- Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về giấy 
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vùng có điều 

kiện kinh tế xã 

hội khó khăn thì 

thời gian được 

tăng thêm 08 

ngày. 

Kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính phải 

trả cho người sử 

dụng đất, chủ sở 

hữu tài sản gắn 

liền với đất trong 

thời hạn không 

quá 03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

có kết quả giải 

quyết. 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" 

UBND cấp huyện hoặc UBND cấp 

xã nếu có nhu cầu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn 

đồng/ giấy. 

 +  Chứng nhận 

đăng ký biến 

động về đất đai: 

14.000 đồng/ 

lần. 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tư số 09/2021/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 6 

năm 2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các 

Thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai. 

- Nghị quyết  số 

42/2021/QĐ-UBND ngày 

24/8/2017 của HĐND tỉnh 

Lai Châu quy định mức thu, 

miễn, giảm, nộp, quản lý và 

sử dụng một số khoản phí, lệ 

phí trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu. 

27 
Gia hạn sử dụng đất nông 

nghiệp của cơ sở tôn giáo  

Không quá 05 

ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

Thời gian này 

không tính thời 

gian các ngày 

nghỉ, ngày lễ 

theo quy định 

của pháp luật; 

không tính thời 

gian tiếp nhận hồ 

1. Địa điểm thực hiện: 

- Tổ chức; hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư (khu vực thành 

phố Lai Châu) nộp hồ sơ tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 

số 2, khu hợp khối các đơn vị sự 

nghiệp, phường Đông Phong, thành 

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu;  

Điện thoại: 02133.796.888). 

 Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân 

Lệ phí: 

Chứng nhận 

đăng ký biến 

động đất đai 

30.000 đồng/lần 

- Luật Đất đai số 

45/2013/QH13 ngày 29 tháng 

11 năm 2013;  

- Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đất đai; 

   - Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/1/2017 của Chính phủ; có 

hiệu lực từ ngày 03/3/2017; 
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sơ tại xã, thời 

gian thực hiện 

nghĩa vụ tài 

chính của người 

sử dụng đất; 

không tính thời 

gian xem xét xử 

lý đối với trường 

hợp sử dụng đất 

có vi phạm pháp 

luật, thời gian 

trưng cầu giám 

định. 

Đối với các xã 

miền núi, vùng 

sâu, vùng xa, 

vùng có điều 

kiện kinh tế xã 

hội khó khăn thì 

thời gian được 

tăng thêm 08 

ngày. 

Kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính phải 

trả cho người sử 

dụng đất, chủ sở 

hữu tài sản gắn 

liền với đất trong 

thời hạn không 

quá 03 ngày làm 

dân cấp xã nếu có nhu cầu. 

- Đối với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư có đất thuộc các 

huyện nộp hồ sơ tại bộ phận “Một 

cửa” của UBND cấp huyện hoặc 

Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu 

cầu. 

 2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" 

UBND cấp huyện hoặc UBND cấp 

xã nếu có nhu cầu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn 

- Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 

tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về hồ 

sơ địa chính;  

- Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất;  

- Thông tư số 02/2014/TT-

BTC ngày 02/01/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn về phí và lệ phí 

thuộc thẩm quyền quyết định 

của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

- Thông tư số 33/2017/TT-

BTNMT ngày 29/9/2017 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết 

Nghị định số 01/2017/NĐ-
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việc kể từ ngày 

có kết quả giải 

quyết. 

CP ngày 06 tháng 01 năm 

2017 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số nghị định quy 

định chi tiết thi hành Luật đất 

đai và sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các thông tư 

hướng dẫn thi hành Luật đất 

đai; 

- Thông tư số 09/2021/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 6 

năm 2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các 

Thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai. 

- Nghị quyết  số 

42/2021/QĐ-UBND ngày 

24/8/2017 của HĐND tỉnh 

Lai Châu quy định mức thu, 

miễn, giảm, nộp, quản lý và 

sử dụng một số khoản phí, lệ 

phí trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu. 

28 

Thủ tục thẩm định nhu cầu 

sử dụng đất để xem xét giao 

đất, cho thuê đất không 

thông qua hình thức đấu giá 

quyền sử dụng đất; thẩm 

định điều kiện giao đất, 

thuê đất không thông qua 

Thời hạn giải 

quyết: 

- 12 ngày làm 

việc.  

- Đối với các xã 

miền núi, hải 

đảo, vùng sâu, 

1. Địa điểm thực hiện:      

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

Không quy định 

- Luật Đất đai số 

45/2013/QH13. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của 

Luật Đất đai. 
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hình thức đấu giá quyền sử 

dụng đất, điều kiện cho 

phép chuyển mục đích sử 

dụng đất để thực hiện dự án 

đầu tư đối với tổ chức, cơ 

sở tôn giáo, người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài, 

doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài, tổ chức nước 

ngoài có chức năng ngoại 

giao 

vùng xa, vùng có 

điều kiện kinh tế 

- xã hội khó 

khăn: 20 ngày 

làm việc 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn 

- Nghị định số Nghị định 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số 

Nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật Đất đai;  

- Nghị định số 148/2020/NĐ-

CP ngày 18/12/2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất 

đai. 

- Thông tư số 30/2014/TT-

BTNMT  của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về 

hồ sơ giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng 

đất, thu hồi đất. 

- Thông tư số số 33/2017/TT-

BTNMT ngày 29/9/2017 quy 

định chi tiết nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị 

định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai và sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các 

Thông tư hướng dẫn thi hành 

Luật Đất đai. 

29 
Thủ tục giao đất, cho thuê 

đất không thông qua hình 

Thời hạn giải 

quyết: 
1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 
Phí thẩm định 

cấp quyền sử 

- Luật Đất đai số 

45/2013/QH13. 
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thức đấu giá quyền sử dụng 

đất đối với dự án không 

phải trình cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền xét duyệt; 

dự án không phải cấp giấy 

chứng nhận đầu tư; trường 

hợp không phải lập dự án 

đầu tư xây dựng công trình 

mà người xin giao đất, thuê 

đất là tổ chức, cơ sở tôn 

giáo, người Việt Nam định 

cư ở nước ngoài, doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài 

có chức năng ngoại giao 

- 16 ngày làm 

việc.  

- Đối với các xã 

miền núi, hải 

đảo, vùng sâu, 

vùng xa, vùng có 

điều kiện kinh tế 

- xã hội khó 

khăn: 20 ngày 

làm việc 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn 

 

dụng đất:  

1. Đất xây dựng 

công sở: 

 - Cấp mới: 

2.000.000 đ/bộ 

hồ sơ;  

- Cấp lại, cấp 

đổi: 1.000.000 

đ/bộ hồ sơ.  

2. Đất sử dụng 

vào mục đích 

khác (trừ đất sử 

dụng vào mục 

đích Nông, lâm, 

ngư nghiệp): 

- Cấp mới:  

+ Diện tích nhỏ 

hơn hoặc bằng 

03 ha: 3.000.000 

đ/bộ hồ sơ;  

+ Diện tích lớn 

hơn 03 ha: 

5.000.000 đ/bộ 

hồ sơ. - Cấp lại: 

+ Diện tích nhỏ 

hơn hoặc bằng 

03 ha: 1.000.000 

đ/bộ hồ sơ;  

+ Diện tích lớn 

hơn 03 ha: 

2.000.000 đ/bộ 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của 

Luật Đất đai. 

- Nghị định số Nghị định 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số 

Nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật Đất đai;  

- Nghị định số 148/2020/NĐ-

CP ngày 18/12/2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất 

đai. 

- Thông tư số 30/2014/TT-

BTNMT  của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về 

hồ sơ giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng 

đất, thu hồi đất. 

- Thông tư số số 33/2017/TT-

BTNMT ngày 29/9/2017 quy 

định chi tiết nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị 

định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai và sửa đổi, 
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hồ sơ.) bổ sung một số điều của các 

Thông tư hướng dẫn thi hành 

Luật Đất đai. 

- Nghị quyết số 42/2021/NQ-

HĐND ngày 10/8/2021 của 

HĐND tỉnh về việc quy định 

mực thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng một 

số khoản phí, lệ phí trên địa 

bàn tỉnh. 

30 

 

Thủ tục giao đất, cho thuê 

đất không thông qua hình 

thức đấu giá quyền sử dụng 

đất đối với dự án phải trình 

cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền xét duyệt hoặc phải 

cấp giấy chứng nhận đầu tư 

mà người xin giao đất, thuê 

đất là tổ chức, cơ sở tôn 

giáo, người Việt Nam định 

cư ở nước ngoài, doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài 

có chức năng ngoại giao 

(thực hiện trong 24 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ  

 

Thời hạn giải 

quyết: 

- 16 ngày làm 

việc.  

- Đối với các xã 

miền núi, hải 

đảo, vùng sâu, 

vùng xa, vùng có 

điều kiện kinh tế 

- xã hội khó 

khăn: 20 ngày 

làm việc 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

Phí thẩm định 

cấp quyền sử 

dụng đất:  

1. Đất xây dựng 

công sở: 

 - Cấp mới: 

2.000.000 đ/bộ 

hồ sơ;  

- Cấp lại, cấp 

đổi: 1.000.000 

đ/bộ hồ sơ.  

2. Đất sử dụng 

vào mục đích 

khác (trừ đất sử 

dụng vào mục 

đích Nông, lâm, 

ngư nghiệp): 

- Cấp mới:  

+ Diện tích nhỏ 

hơn hoặc bằng 

03 ha: 3.000.000 

- Luật Đất đai số 

45/2013/QH13. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của 

Luật Đất đai. 

- Nghị định số Nghị định 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số 

Nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật Đất đai;  

- Nghị định số 148/2020/NĐ-

CP ngày 18/12/2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất 

đai; 

- Thông tư số 30/2014/TT-

BTNMT  của Bộ Tài nguyên 
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- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn 

 

đ/bộ hồ sơ;  

+ Diện tích lớn 

hơn 03 ha: 

5.000.000 đ/bộ 

hồ sơ. - Cấp lại: 

+Diện tích nhỏ 

hơn hoặc bằng 

03 ha: 1.000.000 

đ/bộ hồ sơ;  

+Diện tích lớn 

hơn 03 ha: 

2.000.000 đ/bộ 

hồ sơ.) 

và Môi trường quy định về 

hồ sơ giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng 

đất, thu hồi đất. 

- Thông tư số số 33/2017/TT-

BTNMT ngày 29/9/2017 quy 

định chi tiết nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị 

định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai và sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các 

Thông tư hướng dẫn thi hành 

Luật Đất đai 

- Nghị quyết số 42/2021/NQ-

HĐND ngày 10/8/2021 của 

HĐND tỉnh về việc quy định 

mực thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng một 

số khoản phí, lệ phí trên địa 

bàn tỉnh. 

31 

Chuyển mục đích sử dụng 

đất phải được phép của cơ 

quan nhà nước có thẩm 

quyền đối với tổ chức 

Thời hạn giải 

quyết: 

- 12 ngày làm 

việc.  

- Đối với các xã 

miền núi, hải 

đảo, vùng sâu, 

vùng xa, vùng có 

điều kiện kinh tế 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

Phí thẩm định 

cấp quyền sử 

dụng đất:  

1. Đất xây dựng 

công sở: 

 - Cấp mới: 

2.000.000 đ/bộ 

hồ sơ;  

- Cấp lại, cấp 

- Luật Đất đai số 

45/2013/QH13. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của 

Luật Đất đai. 

- Nghị định số Nghị định 

01/2017/NĐ-CP ngày 
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- xã hội khó 

khăn: 16 ngày 

làm việc 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn 

 

đổi: 1.000.000 

đ/bộ hồ sơ.  

2. Đất sử dụng 

vào mục đích 

khác (trừ đất sử 

dụng vào mục 

đích Nông, lâm, 

ngư nghiệp): 

- Cấp mới:  

+ Diện tích nhỏ 

hơn hoặc bằng 

03 ha: 3.000.000 

đ/bộ hồ sơ;  

+ Diện tích lớn 

hơn 03 ha: 

5.000.000 đ/bộ 

hồ sơ. - Cấp lại: 

+Diện tích nhỏ 

hơn hoặc bằng 

03 ha: 1.000.000 

đ/bộ hồ sơ;  

+Diện tích lớn 

hơn 03 ha: 

2.000.000 đ/bộ 

hồ sơ.) 

06/01/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số 

Nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật Đất đai;  

- Nghị định số 148/2020/NĐ-

CP ngày 18/12/2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất 

đai; 

- Thông tư số 30/2014/TT-

BTNMT  của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về 

hồ sơ giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng 

đất, thu hồi đất. 

- Thông tư số số 33/2017/TT-

BTNMT ngày 29/9/2017 quy 

định chi tiết nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị 

định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai và sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các 

Thông tư hướng dẫn thi hành 

Luật Đất đai 

- Quyết định số 16/2020/QĐ-

UBND ngày 04/5/2020 của 

UBND tỉnh ban hành Quy 

định một số nội dung về trình 
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tự thực hiện thu hồi đất, bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu. 

- Nghị quyết số 42/2021/NQ-

HĐND ngày 10/8/2021 của 

HĐND tỉnh về việc quy định 

mực thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng một 

số khoản phí, lệ phí trên địa 

bàn tỉnh. 

32 

Thủ tục thu hồi đất do chấm 

dứt việc sử dụng đất theo 

pháp luật, tự nguyện trả lại 

đất đối với trường hợp thu 

hồi đất của tổ chức, cơ sở 

tôn giáo, tổ chức nước 

ngoài có chức năng ngoại 

giao, người Việt Nam định 

cư ở nước ngoài, doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài 

10 ngày làm việc 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

Không quy định 

- Luật Đất đai số 

45/2013/QH13. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của 

Luật Đất đai. 

- Nghị định số Nghị định 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số 

Nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật Đất đai;  

- Nghị định số 148/2020/NĐ-

CP ngày 18/12/2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất 

đai; 

- Thông tư số 30/2014/TT-
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- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. BTNMT  của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về 

hồ sơ giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng 

đất, thu hồi đất; 

- Thông tư số số 33/2017/TT-

BTNMT ngày 29/9/2017 quy 

định chi tiết nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị 

định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai và sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các 

Thông tư hướng dẫn thi hành 

Luật Đất đai. 

33 

Thủ tục thu hồi đất vì mục 

đích quốc phòng, an ninh; 

phát triển kinh tế - xã hội vì 

lợi ích quốc gia, công cộng 

12 ngày làm việc 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

Không quy định 

- Luật Đất đai số 

45/2013/QH13; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của 

Luật Đất đai; 

- Nghị định số Nghị định 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số 

Nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật Đất đai;  

- Nghị định số 148/2020/NĐ-

CP ngày 18/12/2020 của 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490514
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490514
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490514
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490514
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17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất 

đai; 

- Thông tư số 30/2014/TT-

BTNMT  của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về 

hồ sơ giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng 

đất, thu hồi đất; 

- Thông tư số số 33/2017/TT-

BTNMT ngày 29/9/2017 quy 

định chi tiết nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị 

định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai và sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các 

Thông tư hướng dẫn thi hành 

Luật Đất đai. 

34 

Thủ tục thu hồi đất ở trong 

khu vực bị ô nhiễm môi 

trường có nguy cơ đe dọa 

tính mạng con người; đất ở 

có nguy cơ sạt lở, sụt lún, 

bị ảnh hưởng bởi hiện 

tượng thiên tai khác đe dọa 

tính mạng con người đối 

với trường hợp thu hồi đất 

ở thuộc dự án nhà ở của tổ 

 

 

12 ngày làm việc 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Không quy định 

- Luật Đất đai số 

45/2013/QH13; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của 

Luật Đất đai; 

- Nghị định số Nghị định 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ 
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chức kinh tế, người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài, 

doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài) 

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

 

sửa đổi, bổ sung một số 

Nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật Đất đai;  

- Nghị định số 148/2020/NĐ-

CP ngày 18/12/2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất 

đai; 

- Thông tư số 30/2014/TT-

BTNMT  của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về 

hồ sơ giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng 

đất, thu hồi đất; 

- Thông tư số số 33/2017/TT-

BTNMT ngày 29/9/2017 quy 

định chi tiết nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị 

định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai và sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các 

Thông tư hướng dẫn thi hành 

Luật Đất đai. 

35 

 

 

Thủ tục điều chỉnh quyết 

định thu hồi đất, giao đất, 

cho thuê đất, cho phép 

 

- 16 ngày làm 

việc đối với 

trường hợp 

không phải báo 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

Không quy định 

- Luật Đất đai số 

45/2013/QH13; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết 
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chuyển mục đích sử dụng 

đất của Thủ tướng Chính 

phủ đã ban hành trước ngày 

01 tháng 7 năm 2004 

cáo, xin ý kiến 

của Thủ tướng 

chính phủ); 

- 27 ngày làm 

việc đối với 

trường hợp phải 

báo cáo, xin ý 

kiến của Thủ 

tướng chính phủ 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

 

thi hành một số điều của 

Luật Đất đai; 

- Nghị định số Nghị định 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số 

Nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật Đất đai;  

- Nghị định số 148/2020/NĐ-

CP ngày 18/12/2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất 

đai; 

- Thông tư số 30/2014/TT-

BTNMT  của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về 

hồ sơ giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng 

đất, thu hồi đất; 

- Thông tư số số 33/2017/TT-

BTNMT ngày 29/9/2017 quy 

định chi tiết nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị 

định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai và sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các 

Thông tư hướng dẫn thi hành 

Luật Đất đai. 
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36 

 

 

 

 

 

Thủ tục Giải quyết tranh 

chấp đất đai thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

- Trường hợp 

nhận hồ sơ chưa 

đầy đủ, chưa hợp 

lệ thì không quá 

03 ngày làm việc, 

cơ quan tiếp 

nhận, xử lý hồ sơ 

phải thông báo 

và hướng dẫn 

người nộp hồ sơ 

bổ sung, hoàn 

chỉnh hồ sơ theo 

quy định. 

- Thời hạn giải 

quyết không quá 

60 ngày; Thời 

gian này không 

tính thời gian các 

ngày nghỉ, ngày 

lễ theo quy định 

của pháp luật; 

không tính thời 

gian tiếp nhận hồ 

sơ tại xã, thời 

gian thực hiện 

nghĩa vụ tài 

chính của người 

sử dụng đất; 

không tính thời 

gian xem xét xử 

lý đối với trường 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 02, 

Khu hợp khối các đơn vị hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133.796.888. 

2. Thời gian: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công trình Lai Châu. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

Không quy định 

- Luật Đất đai ngày 

29/11/2013; 

- Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định số 01/2017/NĐ-

CP ngày 06/01/2017 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 

sung một số nghị định quy 

định chi tiết thi hành Luật đất 

đai. 
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hợp sử dụng đất 

có vi phạm pháp 

luật, thời gian 

trưng cầu giám 

định. 

Đối với các xã 

miền núi, hải 

đảo, vùng sâu, 

vùng xa, vùng có 

điều kiện kinh tế 

- xã hội khó khăn 

thì thời gian thực 

hiện được tăng 

thêm 10 ngày; trừ 

thủ tục hòa giải 

tranh chấp đất 

đai. 

- Thời hiệu 

giải quyết tranh 

chấp đất đai: 

không quá 30 

ngày kể từ ngày 

nhận được quyết 

định giải quyết 

tranh chấp đất 

đai lần hai. Thời 

gian này không 

tính thời gian các 

ngày nghỉ, ngày 

lễ theo quy định 

của pháp luật; 
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không tính thời 

gian tiếp nhận hồ 

sơ tại xã, thời 

gian thực hiện 

nghĩa vụ tài 

chính của người 

sử dụng đất; 

không tính thời 

gian xem xét xử 

lý đối với trường 

hợp sử dụng đất 

có vi phạm pháp 

luật, thời gian 

trưng cầu giám 

định. 

 Đối với các xã 

miền núi, hải 

đảo, vùng sâu, 

vùng xa, vùng có 

điều kiện kinh tế-

xã hội khó khăn, 

đặc biệt khó khăn 

thì không quá 45 

ngày thì quyết 

định giải quyết 

tranh chấp lần 

hai có hiệu lực 

thi hành. 

37 

Chấp  thuận  của cơ quan 

nhà nước  có  thẩm  quyền 

đối  với  tổ chức  kinh  tế 

20 ngày làm việc 

 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công trình Lai Châu. 

Không quy định  

- Luật Đất đai ngày 

29/11/2013; 

- Nghị định số 148/2020/NĐ-
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nhận chuyển nhượng, nhận 

góp vốn, thuê quyền sử 

dụng đất nông nghiệp để 

thực hiện dự án đầu tư sản 

xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, 

phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

CP ngày 18/12/2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai. 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN  

 

STT Tên TTHC 
Thời hạn 

 giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

I Lĩnh vực môi trường 

1 

Đăng ký xác nhận/đăng ký 

xác nhận lại kế hoạch bảo vệ 

môi trường 

 

08 ngày làm 

việc 

  

1. Địa điểm thực hiện:  

Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả tiếp nhận hồ sơ của 

UBND cấp huyện. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết 

theo quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Bộ phận "Một 

cửa" UBND cấp huyện; 

- Qua Hệ thống Bưu chính công 

ích. 

Không quy định 

- Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2014; 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-

CP ngày 14/02/2015 quy 

định về quy hoạch bảo vệ 

môi trường, đánh giá môi 

trường chiến lược, đánh giá 

tác động môi trường và kế 

hoạch bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 40/2019/NĐ-

CP ngày 13/5/2019 của 

Chính phủ Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị 

định quy định chi tiết hướng 

dẫn thi hành Luật Bảo vệ 

môi trường; 

- Thông tư số 25/2019/TT-

BTNMT ngày 31/12/2019 

của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Quy 

định chi tiết thi hành một số 

điều của Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP ngày 

13/5/2019 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-18-2015-nd-cp-bao-ve-danh-gia-moi-truong-chien-luoc-danh-gia-tac-dong-moi-truong-266409.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-18-2015-nd-cp-bao-ve-danh-gia-moi-truong-chien-luoc-danh-gia-tac-dong-moi-truong-266409.aspx
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của các nghị định quy định 

chi tiết, hướng dẫn thi hành 

Luật bảo vệ môi trường và 

quy định quản lý hoạt động 

dịch vụ quan trắc môi 

trường. 

II Lĩnh vực đất đai 

1  

Thủ tục thẩm định nhu cầu 

sử dụng đất để xem xét 

giao đất, cho thuê đất 

không thông qua hình thức 

đấu giá quyền sử dụng đất; 

thẩm định điều kiện giao 

đất, thuê đất không thông 

qua hình thức đấu giá 

quyền sử dụng đất, điều 

kiện cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất đối vợi hộ 

gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư
 

 Không quá 15 

ngày làm việc 

 

1. Địa điểm thực hiện:  

Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả tiếp nhận hồ sơ của 

UBND cấp huyện. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết 

theo quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Bộ phận "Một 

cửa" UBND cấp huyện; 

- Qua Hệ thống Bưu chính công 

ích. 

Không quy định 

- Luật Đất đai số 

45/2013/QH13. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của 

Luật Đất đai. 

- Nghị định số Nghị định 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số 

Nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật Đất đai;  

- Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 
18/12/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số 
nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật Đất đai. 
 

- Thông tư số 30/2014/TT-

BTNMT  của Bộ Tài nguyên 
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và Môi trường quy định về 

hồ sơ giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng 

đất, thu hồi đất. 

- Thông tư số số 

33/2017/TT-BTNMT ngày 

29/9/2017 quy định chi tiết 

nghị định số 01/2017/NĐ-

CP ngày 06/01/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số Nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai 

và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư 

hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai 

2 

Thủ tục giao đất, cho thuê 

đất cho hộ gia đình, cá 

nhân; giao đất cho cộng 

đồng dân cư đối với trường 

hợp không thông qua hình 

thức đấu giá quyền sử dụng 

đất 

 

Thời hạn giải 

quyết: 

- Không quá 16 

ngày làm việc.  

- Đối với các xã 

miền núi, hải 

đảo, vùng sâu, 

vùng xa, vùng có 

điều kiện kinh tế 

- xã hội khó 

khăn: không quá 

20 ngày làm việc 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả tiếp nhận hồ sơ của 

UBND cấp huyện. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết 

theo quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

11h30’ 

1. Phí:  

- Đất xây dựng nhà 

ở: 

+ Cấp mới: 

80.000đồng/hồ sơ; 

+ Cấp lại, cấp đổi: 

40.000 đồng/hồ sơ 

- Đất sử dụng vào 

mục đích khác (trừ 

sử dụng vào mục 

đích nông, lâm, ngư 

nghiệp: 

- Luật Đất đai số 

45/2013/QH13; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của 

Luật Đất đai; 

- Nghị định số Nghị định 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ 
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+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả tiếp nhận hồ 

sơ của UBND cấp huyện. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công 

ích. 

- Cấp mới: 

100.000đồng/hồ sơ; 

- Cấp lịa, cấp đổi: 

50.000đồng/hồ sơ 

2. Lệ phí: 

a) Đối với hộ gia 

đình, cá nhân tại các 

phường thuộc thành 

phố Lai Châu 

- Cấp GCN quyền 

sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài 

sản gắn liền với đất 

+ Cấp mới: 

100.000đồng/GCN 

+ Cấp lại (kể cả cấp 

lại GCN do hết chỗ 

xác nhận), cấp đổi, 

xác nhận bổ sung 

vào GCN: 50.000 

đồng/lần/giấy 

- T/h cấp GCN hộ 

gia đình, cá nhân chí 

có quyền sử dụng 

đất (không có nhà 

và tài sản khác gắn 

liền với đất): 

+ Cấp mới: 

25.000đồng/giấy 

+ Cấp lại (kể cả cấp 

lại GCN do hết chỗ 

sửa đổi, bổ sung một số 

Nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật Đất đai;  

- Nghị định số 
148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số 

nghị định quy định chi tiết 
thi hành Luật Đất đai; 
 

- Thông tư số 30/2014/TT-

BTNMT  của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về 

hồ sơ giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng 

đất, thu hồi đất; 

- Thông tư số số 

33/2017/TT-BTNMT ngày 

29/9/2017 quy định chi tiết 

nghị định số 01/2017/NĐ-

CP ngày 06/01/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số Nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai 

và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư 

hướng dẫn thi hành Luật Đất 
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xác nhận), cấp đổi, 

xác nhận bổ sung 

vào GCN: 20.000 

đồng/lần/giấy 

b) Hộ gia đình, cá 

nhân tại các khu vực 

khác: 

- Cấp GCN quyền 

sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài 

sản gắn liền với đất 

+ Cấp mới: 

50.000đồng/GCN 

+ Cấp lại (kể cả cấp 

lại GCN do hết chỗ 

xác nhận), cấp đổi, 

xác nhận bổ sung 

vào GCN: 25.000 

đồng/lần/giấy 

- T/h cấp GCN hộ 

gia đình, cá nhân chí 

có quyền sử dụng 

đất (không có nhà 

và tài sản khác gắn 

liền với đất): 

+ Cấp mới: 

12.000đồng/giấy 

+ Cấp lại (kể cả cấp 

lại GCN do hết chỗ 

xác nhận), cấp đổi, 

xác nhận bổ sung 

đai; 

- Nghị quyết số 42/NQ-

HĐND tỉnh ngày 10/8/2021 

của HĐND tỉnh quy định 

mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng một 

số khoản phí, lệ phí trên địa 

bàn tỉnh. 
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vào GCN: 10.000 

đồng/lần/giấy 

3 

Thủ tục chuyển mục đích 

sử dụng đất phải được phép 

của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền  

Thời hạn giải 

quyết: 

- Không quá 12 

ngày làm việc.  

- Đối với các xã 

miền núi, hải 

đảo, vùng sâu, 

vùng xa, vùng có 

điều kiện kinh tế 

- xã hội khó 

khăn: không quá 

16 ngày làm việc 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả tiếp nhận hồ sơ của 

UBND cấp huyện. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết 

theo quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả tiếp nhận hồ 

sơ của UBND cấp huyện. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công 

ích. 

1. Phí: 

a) Đất xây dựng nhà 

ở: 

- Cấp mới: 

80.000đồng/hồ sơ; 

- Cấp lại, cấp đổi: 

40.000 đồng/hồ sơ 

b) Đất sử dụng vào 

mục đích khác (trừ 

sử dụng vào mục 

đích nông, lâm, ngư 

nghiệp: 

- Cấp mới: 

100.000đồng/hồ sơ; 

- Cấp lịa, cấp đổi: 

50.000đồng/hồ sơ; 

- Chứng nhận biến 

động vào Giấy 

chứng nhận đã cấp: 

20.000đồng/hồ sơ. 

2. Lệ phí: 

a) Chứng nhận đăng 

- Luật Đất đai số 

45/2013/QH13; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của 

Luật Đất đai; 

- Nghị định số Nghị định 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số 

Nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật Đất đai;  

- Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 
18/12/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số 
nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật Đất đai; 

- Thông tư số 30/2014/TT-

BTNMT  của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về 

hồ sơ giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng 

đất, thu hồi đất; 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490512
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490512
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490512
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490512
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ký biến động đất đai 

- Đối với hộ gia 

đình, cá nhân tại các 

phường thuộc thành 

phố Lai Châu: 

28.000đồng/lần 

- Hộ gia đình, cá 

nhân tại các khu vực 

khác: 

14.000đồng/lần; 

b) Trích lục bản đồ 

địa chính 

- Đối với hộ gia 

đình, cá nhân tại các 

phường thuộc thành 

phố Lai Châu: 

15.000đồng/lần 

- Hộ gia đình, cá 

nhân tại các khu vực 

khác: 

7.000đồng/lần; 

 

 

- Thông tư số số 

33/2017/TT-BTNMT ngày 

29/9/2017 quy định chi tiết 

nghị định số 01/2017/NĐ-

CP ngày 06/01/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số Nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai 

và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư 

hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai; 

- Nghị quyết số 42/NQ-

HĐND tỉnh ngày 10/8/2021 

của HĐND tỉnh quy định 

mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng một 

số khoản phí, lệ phí trên địa 

bàn tỉnh. 

4 
Thủ tục thu hồi đất do 

chấm dứt việc sử dụng đất 

Không quá 10 

ngày làm việc 
1. Địa điểm thực hiện: 

 Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả 
Không quy định - Luật Đất đai số 

45/2013/QH13; 
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theo pháp luật, tự nguyện 

trả lại đất đối với trường 

hợp thu hồi đất của hộ gia 

đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư, thu hồi đất ở của 

người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài được sỡ hữu 

nhà ở tại Việt Nam 

kết quả tiếp nhận hồ sơ của 

UBND cấp huyện. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết 

theo quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả tiếp nhận hồ 

sơ của UBND cấp huyện. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công 

ích. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của 

Luật Đất đai; 

- Nghị định số Nghị định 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số 

Nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật Đất đai;  

- Nghị định số 
148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số 

nghị định quy định chi tiết 
thi hành Luật Đất đai; 

- Thông tư số 30/2014/TT-

BTNMT  của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về 

hồ sơ giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng 

đất, thu hồi đất; 

- Thông tư số số 

33/2017/TT-BTNMT ngày 

29/9/2017 quy định chi tiết 

nghị định số 01/2017/NĐ-
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CP ngày 06/01/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số Nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai 

và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư 

hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai. 

5 

Thủ tục thu hồi đất ở trong 

khu vực bị ô nhiễm môi 

trường có nguy cơ đe dọa 

tính mạng con người; đất ở 

có nguy cơ sạt lở, sụt, lún, 

bị ảnh hưởng bởi hiện 

tượng thiên tai khác đe dọa 

tính mạng con người đối 

với trường hợp thu hồi đất 

ở của hộ gia đình, cá nhân, 

người Việt nam định cư ở 

nước ngoài được sở hữu 

nhà ở tại Việt Nam 

 

 

Không quá 12 

ngày làm việc 

1. Địa điểm thực hiện: 

 Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả tiếp nhận hồ sơ của 

UBND cấp huyện. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết 

theo quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả tiếp nhận hồ 

sơ của UBND cấp huyện; 

- Qua dịch vụ Bưu chính công 

ích. 

Không quy định 

- Luật Đất đai số 

45/2013/QH13; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của 

Luật Đất đai; 

- Nghị định số Nghị định 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số 

Nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật Đất đai;  

- Nghị định số 
148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số 

nghị định quy định chi tiết 
thi hành Luật Đất đai; 
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- Thông tư số 30/2014/TT-

BTNMT  của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về 

hồ sơ giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng 

đất, thu hồi đất; 

- Thông tư số số 

33/2017/TT-BTNMT ngày 

29/9/2017 quy định chi tiết 

nghị định số 01/2017/NĐ-

CP ngày 06/01/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số Nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai 

và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư 

hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai; 

6 

Thủ tục giải quyết tranh 

chấp đất đai thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch Ủy ban 

nhân cấp huyện 

Không quá 30 

ngày làm việc 

1. Địa điểm thực hiện: 

 - Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả tiếp nhận hồ sơ của 

UBND cấp huyện. 

2. Thời gian: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày 

lễ).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

Không quy định 

- Luật Đất đai số 

45/2013/QH13. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của 

Luật Đất đai. 

- Nghị định số Nghị định 
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11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả tiếp nhận hồ 

sơ của UBND cấp huyện. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công 

ích. 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số 

Nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật Đất đai;  

- Nghị định số 
148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số 

nghị định quy định chi tiết 
thi hành Luật Đất đai. 

III Lĩnh vực tài nguyên nước  

1 

Đăng ký khai thác nước 

dưới đất (TTHC cấp 

huyện) 

- Tổ chức, cá 

nhân hoàn thành 

tờ khai: 10 ngày 

làm việc; 

- Thời gian 

giải quyết tại 

Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường: 05 ngày 

làm việc. 

- Thời gian 

giải quyết tại 

UBND cấp 

huyện: 03 ngày 

làm việc). 

- Thời gian trả 

1. Địa điểm thực hiện: 

 Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả tiếp nhận hồ sơ của 

UBND cấp huyện. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết 

theo quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả tiếp nhận hồ 

Không quy định 

- Luật Tài nguyên nước 

số 17/2012/QH13 ngày 

21/6/2012; 

- Nghị định 

201/2013/NĐ-CP ngày 

27/11/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành 

một số điều của luật Tài 

nguyên nước; 

- Thông tư số 

27/2014/TT-BTNMT ngày 

30/5/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy 

định việc đăng ký khai thác 

nước dưới đất, mẫu hồ sơ 

cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp 
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kết quả:  Không 

tính thời gian 

sơ của UBND cấp huyện. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công 

ích. 

lại giấy phép tài nguyên 

nước; 

- Quyết định số 

23/2015/QĐ-UBND ngày 

29/9/2015 của UBND tỉnh 

Lai Châu về Ban hành quy 

định một số nội dung về 

quản lý tài nguyên nước trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu. 

2 

Lấy ý kiến Ủy ban nhân 

dân cấp xã, cấp huyện đối 

với các dự án đầu tư có 

chuyển nước từ nguồn 

nước nội tỉnh  

Trong thời hạn 

32 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

được đề nghị xin 

ý kiến của chủ 

dự án: 

- Sở Tài nguyên 

và Môi trường có 

trách nhiệm 

hướng dẫn, hỗ 

trợ Ủy ban nhân 

dân cấp huyện, 

Ủy ban nhân dân 

cấp xã tổ chức 

các buổi làm 

việc, cuộc họp 

với các cơ quan, 

tổ chức có liên 

quan cho ý kiến 

về quy mô, 

1. Địa điểm thực hiện: 

 Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả tiếp nhận hồ sơ của 

UBND cấp huyện. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả:  

Các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết 

theo quy định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả tiếp nhận hồ 

sơ của UBND cấp huyện. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công 

Kinh phí: Kinh phí 

tổ chức lấy ý kiến 

do chủ dự án chi trả. 

- Luật Tài nguyên nước số 

17/2012/QH13 ngày 

21/6/2012; 

- Nghị định 201/2013/NĐ-

CP ngày 27/11/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của luật 

Tài nguyên nước. 
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phương án 

chuyển nước: 07 

ngày làm việc. 

- UBND cấp 

huyện/xã tổ chức 

các buổi làm việc, 

cuộc họp hoặc đối 

thoại trực tiếp với 

chủ dự án: 20 

ngày làm việc. 

- Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

tổng hợp ý kiến và 

gửi cho chủ dự án: 

05 ngày làm việc. 

ích. 
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C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ  

 

STT Tên TTHC 
Thời hạn 

 giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

I Lĩnh vực đất đai 

1 
Thủ tục hòa giải tranh 

chấp đất đai 

Không quá 36 

ngày làm việc 

1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ 

phận TN&TKQ của UBND cấp 

xã. 

2. Thời gian: Các ngày làm 

việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, 

ngày lễ).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả 

kết quả: 

- Tại Bộ phận TN&TKQ của 

UBND cấp xã. 

 

 

Không quy định 

- Luật Đất đai số 

45/2013/QH13; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của 

Luật Đất đai; 

- Nghị định số Nghị định 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số 

Nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật Đất đai. 

II Lĩnh vực tài nguyên nước 

1 

Đăng ký khai thác nước 

dưới đất (đối với giếng 

khoan khai thác nước dưới 

đất phục vụ sinh hoạt của 

hộ gia đình có quy mô 

không vượt quá 

- Tổ chức, cá nhân 

hoàn thành tờ khai: 

10 ngày làm việc; 

- Thời gian giải 

quyết tại UBND 

cấp xã: 08 ngày 

làm việc. 

1. Địa điểm, thời gian thực 

hiện: Tại tại Bộ phận 

TN&TKQ của UBND cấp xã. 

2. Thời gian: Các ngày làm 

việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, 

ngày lễ).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

Không quy định 

- Luật Tài nguyên nước số 

17/2012/QH13 ngày 

21/6/2012; 

- Nghị định 201/2013/NĐ-

CP ngày 27/11/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của luật 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=490509
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10m3/ngày đêm) 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Bộ phận 

TN&TKQ của UBND cấp xã; 

- Qua dịch vụ Bưu chính công 

ích. 

 

Tài nguyên nước; 

- Thông tư số 27/2014/TT-

BTNMT ngày 30/5/2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định việc đăng 

ký khai thác nước dưới đất, 

mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều 

chỉnh, cấp lại giấy phép tài 

nguyên nước; 

- Quyết định số 

23/2015/QĐ-UBND ngày 

29/9/2015 của UBND tỉnh 

Lai Châu về Ban hành quy 

định một số nội dung về 

quản lý tài nguyên nước trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu. 
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